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Bát nhã là tuệ giác của Phật. Tuệ giác Ấy, siêu vIỆt 
mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy năm uân là ngã, 
là tự thân của ngã hay là thuộc tính của ngã. 

Tuệ giác ấy, không những siêu việt mọi ý niệm, 
mọi tư duy, mọi cách thấy năm uân là ngã; là tự thân của 
ngã hay là thuộc tính của ngã, mà còn siêu việt luôn cả 
đối với mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy mỗi uân 
là ngã; là tự thân của ngã hay thuộc tính của ngã. 

Tuệ giác ấy, không những siêu việt mọi ý niệm, 
mọi tư duy, mọi cách thấy đối với mỗi uần là ngã; là tự 
thân của ngã hay là thuộc tính của ngã, mà còn siêu 
việt luôn cả mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy 
những nguyên tố hợp thành mỗi uấẫn là ngã; là tự thân 


của ngã hay thuộc tính của ngã. 


Ngã hoàn toàn không có điểm đứng ở trong thực 


địa của năm uân đã đành mà còn không có điêm đứng 
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ở nơi thực địa của mỗi uẫn và ở nơi những nguyên tổ 
kết thành mỗi uẫn. 

Tuệ giác ấy, không những siêu việt đối với mọi ý 
niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy đối với các pháp hữu 
ngã, hữu vi mà còn siêu việt luôn cả mọi ý niệm, mọi 
tư duy, mọi cách thấy đối với các pháp thuộc vô ngã và 
VÔ VI nữa. 

Tuệ giác ấy, không những siêu việt đối với mọi ý 
niệm thuộc về sinh, mà còn siêu việt luôn cả đối với 
mọi ý niệm thuộc về vô sinh; không những siêu việt 
đối với mọi ý niệm thuộc về diệt mà siêu việt luôn cả 
mọi ý niệm thuộc về phi diệt; không những siêu việt 
những ý niệm vô thường mà còn siêu việt đối với mọi ý 
niệm về thường; không những siêu việt mọi ý niệm đến 
mà còn siêu việt mọi ý niệm không đến; không những 
siêu việt hết thảy ý niệm đi mà còn siêu việt luôn hết 
thảy ý niệm không đi; không những siêu việt mọi ý 
niệm đồng nhất mà còn siêu việt luôn cả mọi ý niệm 
phi đồng nhất; không những siêu việt mọi ý niệm dị 


biệt mà còn siêu việt luôn cả mọi ý niệm phi dỊ biệt. 
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Bát nhã là siêu việt mọi ý niệm, ngay cả ý niệm 
về Bát nhã và phi Bát nhã. Nên, Bát nhã không có đối 
tượng để chướng ngại, để vướng mắc và không bị 
vướng mắc bởi bất cứ một cái gì, ngay cả cái ý niệm về 
Bát nhã và siêu việt Bát nhã. 

Bát nhã là vậy, nên Bát nhã là tuệ giác của Phật. 
Tuệ giác ẫy có năng lực nhận diện bản lai diện mục của 
mọi nguyên tô tạo thành khổ đau và có năng lực dập tắt 


hoàn toàn mọi nguyên tố tạo thành khổ đau ấy. 


Mọi nguyên tố khổ đau đã bị dập tắt hoàn toàn 
bởi Bát nhã, thì mọi khổ đau không còn có lý do gì để 
biểu hiện. Mọi vọng tưởng vắng bặt. Mọi sợ hãi hoàn 
toàn chấm dứt. Niết bàn tuyệt đối tự hiện hữu, nhưng 
tuyệt đối không hiện hữu ở trong mọi nhận thức của thế 
giới tục đề. 

Bát nhã là vậy, nên ở trong Giới-Định-Tuệ, Bát 
nhã đã chuyền hóa giới học vô lậu của hàng Thanh văn, 
trở thành pháp môn tâm địa, lấy tâm Bồ đề làm chính 
điểm để quán chiếu và phát triển giới học đến chỗ viên 


mãn thanh tịnh pháp thân. 
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Bát nhã là vậy, nên ở trong định học vô lậu, Bát 
nhã đã lấy phiền não làm chất xúc tác đề thê nhập “Hải 
ấn tam muội”, nhiếp phục hết thảy phiền não chướng 
và sở tri chướng, đạt đến chỗ sự, lý, lý sự và sự sự 


dung thông vô ngại trong cùng một tính thể nhất như. 


Bát nhã là vậy, nên ở trong tuệ học vô lậu, Bát 
nhã đã nâng tầm giác quán của “minh sát tuệ” trở thành 
trí tuệ minh triệt thê tính, năng lực, tác dụng, nhân 
duyên, quả báo, gốc rễ, ngọn ngành của các pháp hữu 
vi, vô vi, hữu lậu, vô lậu một cách minh triệt và đưa 


tam thừa hội nhập Nhất thừa vô thượng. 


Bát nhã là vậy, nên ở trong Lục độ, Bát nhã là chủ 
não, là dẫn đạo, để cho Bồ thí độ, Trì giới độ, Nhẫn 
nhục độ, Tinh tấn độ và Thiền định độ không bị mắc 
kẹt ở đôi bờ, không bị mắc kẹt ở gầm cầm, không bị 
mắc kẹt bởi những gò đồi nổi lên ở giữa những dòng 
sông nhận thức hay các dòng chảy của mọi tư duy triết 
học mà thắng vào biên cả vô biên của tuệ giác. 

Không có Bát nhã thì không thể siêu việt mọi ý 


niệm, không siêu việt mọi ý niệm thì không thê vượt 


Bát Nhã Tâm Kinh chú giải ........................ . «+ +-<c «<< +ssesse ọ 


qua mọi khô ách, đê có thê đi vào biên cả của tự tính 


thanh tịnh hay Niết bàn tuyệt đối. 


Vì vậy, Bát nhã là trí tuệ tính túy của Phật và là 
tinh hoa của Phật giáo. Bát nhã tâm kinh là kinh tình 


yêu nói về trí tuệ và tinh hoa ây. 


Bát nhã là trí tuệ tinh hoa của Phật. Nên, Bát nhã 
không đến trước Phật, không đến sau Phật, không phải 
đồng hành với Phật mà Bát nhã là Phật. Vì vậy, chư 
Phật có mặt ở đâu thì Bát nhã có mặt ở đó, Bát nhã có 
mặt ở đâu thì chư Phật đản sinh ở đó và Bát nhã có mặt 
lúc nào, thì Phật xuất hiện ngay ở lúc ấy. 

Chư Phật đản sinh ở đâu, thì trí tuệ có mặt ở đó và 
từ bi sinh ra từ trí tuệ ấy là để nuôi lớn đại nguyện và 
đại hạnh của Bồ tát, nhằm tịnh hóa chúng sinh trang 


nghiêm vô lượng cõi Phật. 

Bát nhã là vậy, nên Bát nhã là tinh hoa của Phật 
giáo và Bát nhã tâm kinh là kinh tính hoa của trí tuệ và 
là trái tim từ bi của Phật giáo. 

Chùa Phước Duyên - Huế, mùa đông 2008 


Thích Thái Hòa 
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Chương I 
NÉO VÀO TUỆ KHÔNG 


Tinh yếu của hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa 
nằm nguyên vẹn trong một câu bốn chữ của Bát Nhã Ba 


La Mật Đa Tâm Kinh là “Ngũ Uân Giai Không”. 


Tinh yếu này đã được đức Thế Tôn dạy ngay cho 
năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Nai, sau khi Ngài 
giảng xong Tứ Thánh Đề. 

Đức Thế Tôn nói: “... Nếu chúng Thánh đệ tử thuộc 
Thanh Văn của Như Lai, thì hãy quán chiếu năm thủ uân 
này, biết rõ nó không phải là tôi, không phải là của tôi. 

Quý vị quán chiếu như vậy rồi, quý vị biết rõ thế 
gian không có ai đuổi bắt, không có cái gì để bắt đuôi, 
và cũng không có cái đuôi bắt. 

Điều đó chỉ tự thân giác ngộ chứng Niết Bàn. 


Việc sinh tử đã hết - Phạm hạnh đã lập thành - Điều 
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đáng làm đã làm xong - Không còn tái sinh nữa”. 

Lại nữa, cũng trong kinh Tạp A Hàm, đức Phật 
dạy: “Này các Tỷ Khưu, có nghiệp báo mà không có 
tác giả, có hành vi và kết quả của hành vi mà không có 
cái gọi là chủ thể”. 

Trong Tiều Không Kinh, thuộc kinh tạng Päli, 
đức Phật dạy: “Này Ananda, sau khi chứng đạt, ta sẽ an 
trú cứu cánh vô thượng không tánh. Như vậy, này 


Ananda, các ông cần phải học tập”. 


Và ở trong Đại Không Kinh, đức Phật đã giải 


thích thế nào là “nội không”, “ngoại không” và thễ nào 


là “nội ngoại không” cho các Thánh đệ tử nghe." 


Như vậy, tinh thần Bát Nhã đã năm ngay trong 
kinh điển A Hàm và Nikãya, chứ không phải chỉ có 
trong kinh điển Đại thừa. Tư tưởng kinh điển Đại thừa 
đã được đức Phật thiết lập và hàm ẩn thâm sâu ngay 
nơi những thời pháp thoại sơ kỳ của đức Phật. 

' Tạp A Hàm số 102, trang 499, Đại Chính 02 
? Kinh đã dẫn, trang 92, Đại Chính 02. 


: Trung Bộ 03, trang 252-259, Đại Học Vạn Hạnh 1975. 
z Trung Bộ 03, trang 260-275, Đại Học Vạn Hạnh 1975. 
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Trong bộ Đại Bát Nhã thì Tâm Kinh Bát Nhã 
được rút ra từ Tập Ưng Phẩm, phẩm ba, quyền một của 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, bản dịch của Ngài 
Cưu Ma La Thập, sau phần đức Thế Tôn nói bảy 
Không cho tôn giả Xá Lợi Phất. Bảy Không gồm có: 


e Tánh Không = Không của bản tánh. 

e Tự tướng Không = Không của tự tướng. 

e Chư pháp Không = Không của vạn hữu. 

e Vô sở đắc Không = Không của cái không thể đắc. 

e Vô pháp Không = Không của các pháp vô vI. 

e Hữu pháp Không = Không của các pháp hữu vI. 

e Vô pháp hữu pháp Không = Không của các 
pháp vô vi và hữu vi.” 

Và nội dụng của Bát Nhã Tâm Kinh, ta cũng thấy 
nằm trong Đại Bát Nhã, Tương Ưng Phẩm, trước phần 
đức Phật nói /ương ng và không tướng với 20 loại 


không gồm: 


e Nội không: tánh Không của các pháp nội tại. 


Ÿ Đại Bát Nhã, Cưu Ma La Thập, tr 223a, Đại Chính 08. 
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e Ngoại không: tánh Không của các pháp ngoại tại. 

e Nội ngoại không: tánh Không của các pháp nội 
ngoại tại. 

e Không không: tánh Không của cái không. 

e Đại không: tánh Không của cái rộng lớn. 

e Thắng nghĩa không: tánh Không của chân lý 
tuyệt đối. 

e Hữu vi không: tánh Không của các pháp hữu vI. 

e Vô vi không: tánh Không của các pháp vô vI. 

e Tất cánh không: tánh Không của pháp tối hậu. 

e Vô tế không: tánh Không của pháp không ngăn mé. 

e Tán không: tánh Không của sự phân tán. 

e Vô biến dị không: tánh Không của pháp không 
biến dị. 

e® Bản tánh không: tính Không của bản tính. 

e Tự tướng không: tánh Không của tự tướng. 

e Cộng tướng không: tánh Không của cộng tướng. 

e Nhất thế pháp không: tánh Không của hết thảy pháp. 

e Bất khả đắc không: tánh Không của cái không 


thể ý niệm, không thể nắm bắt. 
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e Vô tánh không: tánh Không của pháp vô thê. 
e© Tự tánh không: tính Không của tự tính. 
se Vô tánh tự tánh không: tánh Không của vô tánh 


và tự tánh.” 


Tuy rằng, tánh Không được các kinh, luận phân 
tích có nhiều loại, nhưng tánh Không ở nơi nắm uân 
được hiểu như thế nào là tùy theo mức độ thực hành để 
chứng nghiệm pháp và mức độ đoạn tận vô minh của 
từng hành giả. 

Ở đây, Bát Nhã Ba La Mật Đa đã thể hiện tánh 
Không của năm uân như thế nào trong hệ kinh tạng 


của mình? 


Tánh Không là tánh chơn thật của mọi sự hiện 
hữu. Trong mọi sự hiện hữu Ấy, không có sự hiện hữu 
nào mang tính tự thê cá biệt của „gã và pháp. Điều này 
được trực nhận bằng Bát Nhã mà không bằng lý trí tỷ 
giảo hay suy nghiệm. Bát Nhã là gì? Đó là trí tuệ toàn 


hảo và thâm diệu, trí tuệ ấy do quá trình tu tập quán 


° Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh 05, Huyền Tráng, tr 23, Đại Chính 05. 
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chiếu “Không Lý” mà sinh khởi, nên Bát Nhã còn được 
gọi là “Không Trf” hay “Không Tuể”, nghĩa là trí tuệ do 


thực hành quán chiếu “Không Lý” đem lại. 


Không Lý là chỉ cho “Như Lý” của vạn hữu mà 
đại biểu là năm uẫn. Không Trí hay Không Tuệ là chỉ 
cho Như Trí của Bát Nhã đang soi chiếu năm uân. Chỉ 
có Như Trí mới soi chiếu và trực nhận được Như Lý của 
năm uân. Trí thâm thấu bên trong của Lý rõ thấy sắc uân 
không phải là tự ngã đã đành mà ngay mỗi yếu tố tạo 
nên sắc uân cũng không có tự thể của ngã và pháp. Như 
Trí soi chiếu thọ uấn, tưởng uấn, hành uân và thức uẫn 
cũng đều như vậy. Nghĩa là trong các uân không có ngã 
thể và pháp thể đã đành mà ngay trong các đơn tô hợp 
thành các uân, nó cũng không hề có ngã thể và pháp thẻ. 

Như vậy ở đây, Như Trí hay Bát Nhã đã khám 
phá ra ngay trong “ngỡ „ẩn” không phải chỉ là “giai 
không” về ngã mà còn “giai không” về pháp nữa. 

Như Trí còn khám phá ra £ự tính không ở nơi 


vạn hữu không phải là không trơn, lại càng không phải 


Ộ".- cs.2242109//402900206:0614 4100640421 ki Thích Thái Hòa 


là cái không đối với cái có, mà nó là một rực tại tính 
của vạn hữu. 

Thực tại tính ấy, không hề lệ thuộc không gian và 
thời gian. Bất cứ cái gì nằm trong khuôn khổ tương hợp 
của không gian và thời gian thì cái đó là có sinh, có diệt, 
có uế, có tịnh, có tăng, có giảm, có hợp, có ly, có vô 
minh, có hành, có thức, có danh sắc cho đến có lão tử; 
cái đó có Khổ-Tập-Diệt-Đạo; cái ấy có trí và có đắc. 

Trái lại Như Trí hay Bát Nhã thấy rõ Tánh 
Không là tính như thật của mọi sự hiện hữu, vượt ra 
ngoài cái sinh diệt tương hợp của không gian và thời 
gian, nên 7Tánh Không ấy là không tất cả những gì 


thuộc về đôi đãi nhị nguyên. 


Các pháp duyên khởi, tự tính của nó là không. 
Nhưng Tự Tánh Không không phải là duyên khởi. Tự 
tính không chỉ là nền tảng cho duyên khởi và các pháp 
duyên khởi từ đó mà hình thành, nên ở trong Trung 


Quán Luận, Ngài Long Thọ nói: 
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“Dĩ hữu không nghĩa cố 
Nhất thiết pháp đắc thành 
Nhược vô không nghĩa cố 
Nhất thiết tắc bất thành”. ' 
Nghĩa là: 
“V1 do có Tánh Không 
Nên mọi pháp đều thành 
Nếu không có Tánh Không 
Các pháp đêu chẳng thành ”. 


Các pháp thành tựu là thành tựu nơi thể tánh của 
KHÔNG. Bởi vì tự tính của các pháp là KHÔNG, nên 
mọi sự hiện hữu của các pháp từ nơi tự tính ấy mà biểu 
hiện. Tách trà biểu hiện từ nơi tự tính Không của nó, do 
đó đương thể của tách trà là KHÔNG, chứ không phải 
sau khi tách trà bị hủy diệt rồi mới là Không. 

Do thấm thấu được tự tính Không của vạn hữu, 


nên Bát Nhã lúc nào cũng đi đầu và chủ đạo cho những 


% Trung Luận 04, trang 33a, Đại Chính 30. 
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hoạt động của Bồ Tát Đạo, để mọi hoạt động này 
không bị điều khiến bởi sắc, thọ, tưởng, hành và thức; 
hay để các hoạt động không bị sai sử bởi các tham dục 
của tâm ý đối với sắc, thọ, tưởng, hành và thức; hoặc 
những hoạt động này không bị điều động bởi vô minh, 
hay bởi những ngã tưởng và pháp tưởng hiện khởi từ 
tập khí của vô minh. 

Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Vong thất Bồ Đề Tâm, 
tu chư thiện pháp, thị danh Ma nghiệp”, nghĩa là quên 
mất Tâm Bỏ Đề mà thực hành các thiện pháp, thì đó là 
những hoạt động của ma. 

Do đó, Bồ Tát Đạo đặt trên nền tảng của Bồ Đè. 
Bò Đề chính là Bát Nhã. Mọi hoạt động của Bồ Tát đều 


được rọi soi bởi Bát Nhã. 


Nếu một hành động bố fhí không được rọi soi bởi 
Bát Nhã, hành động ấy có thê mắt hiệu quả và lạc hướng. 
Chăng hạn, khi một hành động bố thí không được 
rọi soi bởi Bát Nhã, hành động ấy chỉ có thể đem lại 
phước báo trong cõi trời, cõi người chứ không thể 


thành tựu sự giác ngộ tối thượng. Hoạt động bồ thí có 
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Bát Nhã rọi soi thì hành động ấy không mang tính ngã 
và pháp, do đó đưa hành giả vượt thoát khổ đau và đạt 
Niết Bàn tuyệt đối. 

Các hoạt động trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và 
thiền định của Bồ Tát cũng vậy, nghĩa là chúng luôn 
luôn được soi rọi bởi Bát Nhã và Bát Nhã soi rọi cho 
mọi hoạt động ấy đi tới cứu cánh Niết Bàn, hay đi tới 


đời sống của Phật. Đời sống của Phật chính là Bát Nhã. 


Mọi hoạt động của Bồ Tát đều được rọi soi bởi 
Bát Nhã, nên những hoạt động ấy đều vượt qua mọi ý 
niệm về ngã và pháp. Do mọi hoạt động ẫây vượt qua hệ 
lụy của ngã và pháp, nên Bồ Tát hoạt động mà không 
thấy sở đắc, không thấy cái sở đắc. 

Nên trong kinh Trường A Hàm, đức Phật dạy: 
“Như Lai sử dụng phương tiện nói pháp mà không thủ 
đắc, nói hoàn toàn Không mà có thành tựu”. 

Chính vô sở đắc mới thành tựu, mới đắc cái đắc 


chân thát. 


: Trường A Hàm, trang 35, Đại Chính 01 
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Kinh Bát Nhã nói: Vô sở đắc không có nghĩa là 
không đắc mà kinh chỉ phủ nhận tâm chấp thủ ngã và 


pháp là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. 


Lại nữa, sắc, thọ, tưởng, hành và thức là duyên 
khởi giả hữu, chúng như mộng, như huyền, như ảo ảnh, 
như bọt nước, như sương, như điện chớp, nên Bồ Tát 
không hành theo cái giả hữu đó mà hành theo Bát Nhã. 
Do hành theo Bát Nhã, nên gọi là “vô sở hành”, vì là 
“bô sở hành”, nên “vô sở đắc”, nghĩa là không đắc theo 
cái ảo ảnh của cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức biêu hiện. 


Và chính với cái hành “vô sở đắc”, nên mọi hoạt 
động của Bồ Tát, tâm không có chướng ngại, không 
còn sợ hãi, không còn có điên đảo và đạt tới Niết Bàn 
tuyệt đối. Và chư Phật ba đời, vì không sở đắc, nên các 


Ngài an trú thường trực ở trong Bát Nhã. 


Bởi vậy, khi tu tập, hành giả không dừng lại ở nơi 
có và không của pháp đối đãi, mà lấy cái có, cái không 
ấy làm đối tượng quán chiếu bằng Bát Nhã. Và hỏi các 
pháp tại sao có, tại sao không, tại sao sinh, tại sao diệt? 


Cái gì sinh, cái gì diệt để rồi từ đó khám phá ra TỰ 
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TÍNH KHÔNG, là tính không sinh, không diệt của vạn 
pháp như vua Trần Nhân Tông nói: 

“Nhất thiết pháp bắt sinh 

Nhất thiết pháp bất diệt 

Nhược năng như thị giải 

Chư Phật thường hiện tiễn ”. 
Nghĩa là: 

“Tất cả pháp không sinh 

Tất cả pháp không diệt 

Nếu thường hiểu như vậy 

Chu: Phật ngay trước mắt ”. 


Cũng vậy, cây tùng, cây khế, cây mai là những 
thực tại mầu nhiệm ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng 
trong ta không có Bát Nhã, ta không thể nhận ra cái bất 
sinh diệt đang có mặt trong từng sát na sinh diệt của 
nó. Và vì không có Bát Nhã, nên ta không thể vượt qua 


sự châp ngã và pháp nơi tri kiên của ta. 
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Nêu nhận ra được điêu đó, ta mỉm cười và tự nhủ: 
“Phật ở đâu thì con ở đó, con ở đâu thì có Phật ở đỏ). 
Và rõ ràng, Niệt Bàn không phải là bên kia, sinh tử 


không phải là bên này mà ở ngay trước mắt. 
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Chương II 
LÝ DO KINH BÁT NHÃ XUÁT HIỆN 


Theo ngài NagarJuna (Long Thọ) ở trong Đại Trí 
Độ Luận” thì đức Phật nói kinh Bát Nhã bởi những lý 
do sau: 

1. Nói rộng rãi về Bồ Tát hạnh 

Ở trong tam tạng giáo điển, đức Phật đã dùng 
đủ mọi loại thí dụ để thuyết pháp cho hàng có căn 
tánh Thanh văn hạnh, nhưng Ngài chưa trình bày về 


Bỏ Tát đạo. 


Tuy nhiên, ở trong kinh Bản Mạt (Pũrvä) của 
Trung A Hàm, đức Phật có thọ ký cho Bồ Tát Di 


Lặc rằng: 
“Ngươi tương lai sẽ làm Phật, hiệu là Di Lặc”. 


Tuy có thọ ký như thế, nhưng mà Ngài không nói 


? Long Thọ, trang 57-62, Đại Chính 25 
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rõ các loại Bồ Tát hạnh. 

Nay, đức Phật muốn giảng dạy về Bồ Tát hạnh cho 
Bồ Tát Di Lặc... nên nói kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. 

2. Vì hàng Bồ Tát tu pháp niệm Phật tam muội 

Đức Phật muốn hàng Bồ Tát này được tăng ích 
trong pháp niệm Phật Tam muội, nên Ngài nói kinh 
Đại Bát Nhã Ba La Mật. 

Như phẩm đầu của kinh Bát Nhã Ba La Mật nói: 

“Đức Phật biểu hiện thần túc, phóng ra ánh sáng 
màu sắc như vàng chiếu khắp mười phương thế giới 
nhiều như số cát sông Hằng. 

Thị hiện thân lớn, sáng suốt thanh tịnh, đầy đủ 
các loại màu sắc vi diệu khắp trong không gian, đức 
Phật ở giữa hội chúng đoan chánh, đẹp đẽ lạ thường, 
không một ai có thể sánh kịp. 

Ví như núi chúa Tu Di nổi giữa biển cả. 

Các vị Bồ Tát nhờ thấy sự thần biến của Phật, nên 


tăng thêm lợi ích đối với pháp niệm Phật Tam muội. 
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Vì sự kiện đó, nên đức Phật nói kinh Bát Nhã Ba 
La Mật”. 


Tại sao vì các hàng Bồ Tát tu pháp niệm Phật 
Tam muội mà đức Thế Tôn nói kinh Đại Bát Nhã Ba 


La Mật? 


Nếu một hành giả thực tập pháp niệm Phật Tam 
muội mà có trí tuệ Bát Nhã soi chiếu vào trong hành 
pháp ấy, thì bấy giờ hành giả sẽ giác ngộ được pháp 
thân của Phật, mà không bị mắc kẹt ở nơi ứng hóa thân 


hoặc báo thân của Phật. 


Bởi vì báo thân hay ứng hóa thân của Phật là do 
cơ cảm đối với chúng sanh mà tùy theo phương tiện để 
thị hiện thuyết pháp, do đó, báo thân hay ứng hóa thân 
là thân không thật có, chỉ có pháp thân mới là thân 
chân thật. Do đó, nếu hành giả niệm Phật Tam muội 
mà được soi chiếu bởi trí tuệ Bát Nhã, thì sẽ đạt tới thật 
tướng niệm Phật Tam muội. 

Bấy giờ, niệm mà không niệm, không niệm mà 
niệm, tâm của hành giả nhập cùng với pháp thân của 


Phật, vượt thoát mọi ý niệm hữu, vô, thường, đoạn, lai, 
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khứ, đồng nhất, dị biệt, thành tựu được trí tuệ thường 


tịch, thường chiêu, viên dung vô ngại. 


Bởi lý do đó, đức Phật nói kinh Đại Bát Nhã Ba La 


Mật cho những vỊ tu tập pháp môn niệm Phật Tam muội. 
3. Vì bản nguyện đại bỉ 


Đức Thế Tôn vì bản nguyện đại bi mà đản sanh, 
xuất gia, thành đạo giữa cõi đời để thuyết pháp giáo 
hóa chúng sanh và pháp sâu xa trong các pháp là Bát 
Nhã Ba La Mật. Do đó, vì bản nguyện độ sanh và tâm 


đại bi mà đức Phật nói kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. 
4. Vì muốn đoạn trừ tâm nghỉ ngờ 


Vì có người hoài nghi rằng, đức Phật không chứng 
được nhất thiết trí. Vì sao? Vì các pháp là vô lượng, vô 


số, làm sao một người có thê biết hết tất cả pháp. 


Bấy giờ, đức Phật an trú ở trong pháp Bát Nhã Ba 
La Mật trong vô lượng, vô số pháp nơi thật tướng thanh 
tịnh như hư không, tự nói lên lời chân thật rằng: ““Ƒa là 
bậc nhất thiết trí, muốn đoạn trừ tâm nghi ngờ của hết 


thảy chúng sanh”. 
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Lại nữa, vì đức Phật muốn đoạn trừ tâm tà kiến và 
bị mê hoặc của chúng sanh, khiến họ được đi vào 
chánh đạo, Phật đạo mà thị hiện tướng các pháp cho 
họ, và đoạn trừ mọi kiết sử nghi ngờ cho chúng sanh, 


nên Ngài nói kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. 


5. Vì muốn trị bệnh kiêu mạn và phát khởi tín 


tâm, hỷ tâm cho tất cả chúng sanh 


Lại nữa, có những người ác kiến tà vạy, ôm lòng 
tật đố, phi báng rằng: “Trí tuệ của Phật không vượt ra 


khỏi loài người, chỉ dùng huyễn thuật để mê hoặc đời”. 


Vì đề đoạn trừ tâm ý cống cao, tà mạn của những 
người đó, nên đức Phật đã biểu hiện vô lượng sức 
mạnh của phép lạ và trí tuệ từ trong Bát Nhã Ba La 


Mật rồi tự tuyên bố: 


“Tôi là Đắng có vô lượng thần lực và phước đức, 
tôn quý nhất trong ba cõi, làm Bậc che chở cho tất cả. 
Nếu ai khởi một niệm ác thì bị mắc vô lượng tội báo, 
nếu phát khởi niềm tin thanh tịnh, thì hưởng được 
phước lạc của cõi người, cõi trời và chắc chắn sẽ được 


quả vị Niệt Bàn”. 
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Lại nữa, đức Phật vì muôn mọi người tin tưởng và 


thọ trì chánh pháp, nên Ngài nói: 


“Tôi là bậc Đại sư, có đủ mười lực, bốn sự không 
sợ hãi, Đắng vững chãi ở trong trú xứ của Thánh chúa, 
tâm được tự tại, có khả năng rống tiếng rống sư tử, 
chuyên vận bánh xe pháp cao thượng, là bậc tối tôn, tối 


thượng của tất cả thế giới”. 


Lại nữa, đức Phật vì muôn cho chúng sanh có 
được niêm vui sướng, nên nói trong kinh Bát Nhã Ba 


La Mật rằng: 


“Các người nên sanh tâm hoan hỷ lớn! Vì sao? Vì 
hết thảy chúng sanh đang bị mắc ở trong lưới tà kiến, bị 
bọn ác sư, dị học làm cho mê hoặc. Còn Tôi từ nơi lưới 
tà kiến, ác sư ấy mà vượt ra khỏi, là bậc Đại sư đủ mười 
lực, khó có thể gặp. Nay quý vị đã gặp, Tôi sẽ tùy thời 
mở ra các kho tàng của chánh pháp thâm diệu, như ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo... để cho quý vị tùy ý thâu lượm. 

Lại nữa, hết thảy chúng sanh đều bị bệnh phiền 
não trói buộc, sai khiến, kể từ khi có sanh tử đến bây 


giờ và không một ai có khả năng trị được bệnh ây, lại 
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còn thường bị các ác sư ngoại đạo làm cho mê lầm. Tôi 
nay xuất hiện làm bậc Đại Y Vương, tập hợp các thứ 


thuốc chánh pháp để trị liệu cho quý vị”. 


Vì lí do đó, đức Phật nói kinh Đại Bát Nhã Ba 
La Mật. 

6. Vì muốn đoạn trừ tâm so sánh 

Các Phạm Vương, Đề Thích, Chúa trời đất và 
Nhân vương không thể so sánh với đức Phật, không thể 
so sánh với sự xuất hiện của đức Thế Tôn ở trong cõi 
đời này. 

Các hình thức đản sinh, xuất gia, thành đạo, 
chuyền pháp luân, Niết Bàn chỉ là phương tiện lực. Và 
vì muốn hiển thị lý Trung đạo loại trừ hai cực đoan mà 
đức Phật dạy kinh Đại Bát Nhã. 

7. Vì phân biệt rõ quả báo cúng dường 

Cúng dường pháp thân là tối thượng so với cúng 
dường sanh thân. 

Vì lí do đó, đức Thế Tôn nói kinh Bát Nhã Ba 
La Mật. 
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§. Vì muốn nói về thể và tướng bất thoái, vì 
muốn nói rõ các ma sự (huyễn, ngụy) và vì muốn 
thọ ký cho hàng Tam thừa: Nên nói kinh Bát Nhã 
Ba La Mật. 

9. Vì muốn nói Đệ nhất nghĩa tất đàn, nên nói 
kinh Bát Nhã Ba La Mật. 

Tắt đàn có bốn loại: 

a. Thế giới tất đàn 

Sự thành tựu có tính cách phổ biến. Nghĩa là đối 
với thế giới tất đàn, thì các pháp có là do nhân duyên 


hòa hợp. 


Do đó, các pháp sinh khởi do nhân duyên không 
có thật. Nó không có thật đối với Đệ nhất nghĩa đề. 

b. Vị nhân tất đàn (thành tựu trong ý nghĩa cá 
biệt với từng người). 

Nghĩa là quán chiếu tâm hạnh của từng người mà 
trình bày giáo pháp cho họ. Do đó, pháp được trình bày 
có thể có tác dụng chuyển hóa đối với người này mà 


không có tác dụng chuyên hóa đôi với người kia. 
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c. Đối trị tất đàn (thành tựu trong ý nghĩa trị liệu). 


Có pháp được trình bày như là những phương 
thuốc trị liệu. Trị liệu cho người mắc bệnh này thì thuốc 
này, trị liệu cho người mắc bệnh kia là thuốc kia. Do đó, 
đối với người bị bệnh này, thì pháp này là thuốc, mà 
pháp kia không phải là thuốc, hoặc đối với người kia thì 
pháp kia là thuốc mà pháp này không phải là thuốc. 

d. Đệ nhất nghĩa để tất đàn (thành tựu trong ý 
nghĩa tuyệt đối). 


Đệ nhất nghĩa là chỉ cho Niết Bàn, vắng bặt mọi 


ngôn ngữ, mọi tâm hành, không còn đôi đãi sinh diệt. 


Vì muốn nói tính chất bất sinh diệt mà đức Thế 


Tôn nói Đại Bát Nhã Ba La Mật. 


10. Vì muốn làm sinh khởi niềm tỉn cho các 


nhà luận nghị 


Trường hợp Phạm Chí Trường Trảo là cậu ruột 
của ngài Xá Lợi Phất. Ông ta là một Nhà luận lý nổi 
tiếng, học thông cả mười tám loại kinh lớn. Ông đã 


luận nghị dẹp được các luận sư khác. 
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Ông đến gặp đức Phật và muốn luận lý với Ngài. 
Phạm Chí Trường Trảo hỏi: “Thưa ông Cù Đàm, hết 
thảy pháp tôi đều không thọ nhận”. 


Đức Phật hỏi Trường Trảo: “Hết thảy pháp ông 
đều không thọ nhận, vậy cái không thọ nhận Ấy, ông có 


thọ nhận không?”. 


Trường Trảo đáp: “hết thảy pháp đều không thọ 


nhận, kiến chấp này cũng không thọ nhận”. 


Đức Phật bảo: “Phạm Chí, ông không thọ nhận 
hết thảy pháp, kiến chấp ấy cũng không thọ nhận. 
Không thọ nhận gì cả, thì có khác gì mọi người đâu, 


cân gì công cao mà sanh kiêu mạn”. 


Bấy giờ, Trường Trảo sanh tâm kính tin đức Phật. 
Ông nói: “ta bị thua mà đức Thế Tôn không nêu bày 
chỗ thua của ta, không nói phải quấy và cũng không 
cần để ý việc hơn thua. Tâm Phật nhu nhuyễn thanh 
tịnh bậc nhất”. 

Sau đó, Phạm Chí Trường Trảo xuất gia làm Sa 
môn trong giáo pháp của đức Thế Tôn, chứng được A 


La Hán và có oal lực rât lớn. 
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Đức Phật vì muốn dẫn dắt kẻ lợi căn như Trường 
Trảo, nên nói Đại Bát Nhã Ba La Mật. 

10. Vì muốn nêu thực tướng 

Các vị Thiên tử hỏi Phật ở trong phẩm Tướng 
Bất Tướng rằng: “Bát Nhã Ba La Mật sâu xa làm sao 
mà tác thành tướng?”. 

Đức Phật dạy: “Không tức là tướng, vô tướng, vô 
tác tướng, vô sanh diệt tướng, vô hành tướng, thường 


bất sanh tướng, như tánh tướng, tịch diệt tướng...” 

11. Vì muốn nói pháp không còn tranh cãi 

Pháp không tranh cãi đều là vô tướng, thường tịch 
diệt, bất khả thuyết... 

Bát Nhã Ba La Mật là Tính Không tuyệt đối của 
các pháp. Do đó, khi nói Tính Không của Bát Nhã Ba 
La Mật thì không còn có tranh cãi. 

12. Vì muốn nêu rõ tướng của các pháp siêu 
việt thiện, ác và vô ký, nên đức Phật nói Đại Bát 


Nhã Ba La Mật. 
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13. Vì muốn trình bày pháp vô sở đắc 


Như pháp Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý 
Túc, Tứ Thiền, Tứ Thánh Đề theo tinh thần vô sở đắc. 


Như nói: “Bồ Tát quán trong thân, với thân, 
không sanh giác quán, không thấy có thân, vì là vô sở 
đắc. Như vậy, quán ngoài thân, quán trong ngoài thân, 
với thân không sanh giác tưởng, không thấy có thân, vì 
là vô sở đắc. Đối với thân niệm xứ, quán thân mà 
không sanh giác tưởng là một việc rất khó. Ba niệm 
còn lại là thọ, tâm và pháp cũng quán chiếu để thấy rõ 


tính vô sở đắc của chúng...”. 


14. Vì muốn trình bày thân năm uẫn qua cách 
quán chiếu sâu xa 

Đức Phật dạy ngài Tu Bồ Đề rằng: 

“Bồ Tát quán sắc là thường hảnh thì không hành 
Bát Nhã Ba La Mật; quán thọ, tưởng, hành, thức là 
thường hành thì không hành Bát Nhã Ba La Mật; quán 
sắc là vô thường hành thì không hành Bát Nhã Ba La 
Mật; quán thọ, tưởng, hành, thức là vô thường hành thì 
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không hành Bát Nhã Ba La Mật”. 


Như vậy, có vô số lý do đức Thế Tôn nói Bát Nhã 
Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là vô lượng, 


nên nhân duyên nói Bát Nhã cũng vô lượng. 
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Chương HII 
CÁC TỤNG BẢN BÁT NHÃ 


Bát Nhã Tâm Kinh là kinh tính yếu của bộ Đại 
Bát Nhã. 


Bộ Đại Bát Nhã đã được đức Thế Tôn trình bảy 
qua bốn trú xứ, gồm: Linh Thứu, tịnh xá Kỳ Viên, tịnh 
xá Trúc Lâm và Vương Cung Trời Tha Hóa Tự Tại, và 
trải qua mười sáu hội, kết tập thành tám bộ Bát Nhã 


như sau: 


1. Đại Phẩm Bát Nhã, gồm có mười vạn bài kệ. 

2. Phóng Quang Bát Nhã, gồm có hai vạn năm 
ngản bài kệ. 

3. Quang Tán Bát Nhã, gồm một vạn tám ngàn 
bài kệ. 

4. Đạo Hành Bát Nhã, tám ngàn bài kệ. 

5. Tiêu Phẩm Bát Nhã, gồm bốn ngàn bài kệ. 
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6. Thắng Thiên Vương Bát Nhã, gồm có hai ngàn 
năm trăm bài kệ. 

7. Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã, gồm sáu 
trăm bài kệ. 

8. Kim Cang Bát Nhã, gồm ba trăm bài kệ. 

Đại phẩm Bát Nhã hay còn gọi là Đại Bát Nhã Ba 
La Mật Đa kinh, gồm sáu trăm cuốn, do ngài Huyền 
Tráng dịch vào đời Đường. 

Phóng Quang Bát Nhã, hai mươi cuốn, do ngải 
Vô La Xoa dịch, đời Tây Tắn. 

Quang Tán Bát Nhã, mười cuốn, do ngài Trúc 
Pháp Hộ dịch, đời Tây Tần. 

Đạo Hành Bát Nhã, mười cuốn, do ngài Chi Lâu 
Ca Sâm dịch, đời Hậu Hán. 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, hai mươi 
bảy cuốn, do ngài Cưu Ma La Thập dịch, đời Hậu Tần. 


Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh, mười cuốn, 
do ngài Cưu Ma La Thập dịch, đời Hậu Tần. 
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Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật 
Kinh, hai cuốn, Mạn Đà La Tiên dịch, đời Lương. 


Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 
bảy cuốn, do ngài Nguyệt Bà Thủ Na dịch, đời Trần. 


Kim Cang Bát Nhã, một cuốn, do ngài Cưu Ma 


La Thập dịch, đời Diêu Tân. 


Ngoài tám loại kinh Bát Nhã được nêu dẫn ở trên, 
còn có nhiều loại kinh Bát Nhã khác và cũng đã được 


dịch ra Hán, hiện có ở trong Đại Chính, cuốn 8. 
Riêng, Bát Nhã Tâm Kinh có các tụng bản như sau: 


Phan bản: 

1. Phạn Bản Tất Đàn một và hai. 

2. Quảng Bản Devanagar1. 

3. Lược Bản Devanagar. 

4. Bản Tất Đàn phiên âm La Tĩnh, theo L.Hurvitz 
và R.Bucknall. 

5. Quảng Bản DevanagarI phiên âm Latinh của 
E.Conze. 


6. Lược Bản Devanagari phiên âm Latinh 
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Tạng bản: 

Bản bằng chữ Tây Tạng và một bản phiên âm 
Latinh. 

Hán bản: 

1. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú 
Kinh, do ngài Cưu Ma La Thập dịch, đời Diêu Tần, 
402-412 TL. 

2. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, do ngài 
Huyền Tráng dịch, đời Đường, năm 649 TL. 

3. Phật Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 
do ngải Nghĩa Tịnh dịch, đời Đường, năm 700 TL. 

4. Phô Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 
Kinh, do ngài Pháp Nguyệt dịch, đời Đường năm 733 TL. 

53. Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh, do ngài Pháp 
Nguyệt dịch, đời Đường, năm 790. 

6. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, do ngài Bát 
Nhã và Lợi Ngôn dịch, đời Đường, năm 790 TL. 

7. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, do ngài Trí 
Tuệ Luân dịch, đời Đường, năm 850 TL. 

S. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, do ngài 
Pháp Thành dịch, đời Đường, năm 856 TL. 
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9. Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La 
Mật Đa Tâm Kinh, do ngài Thị Hộ dịch, đời Tống, năm 
980 TL. 


Ngoài các bản trên, kinh còn có các bản dịch 


khác, như: 


1. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Chú Kinh, do Chi 
Khiêm dịch, năm 223 TL. 

2. Bát Nhã Ba La Mật Đa Na Kinh, do ngài Bồ 
Đề Lưu Chi dịch, năm 693 TL. 

3. Ma Ha Bát Nhã Tùy Tâm Kinh, do ngài Từ 
Hiền dịch, đời Đường, năm 700 TL. 

4. Phạn Bản Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 
do ngài Bất Không Kim Cương dịch, đời Đường, năm 
723 TL. 


Các bản dịch trên đây đã bị thất truyền, không tìm 
thấy ở Đại Chính. 


Anh bản: 


1. Bản dịch của D.T. Suzuki, Garma Chang và 


E.Conze. 
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2.Bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh, Plum 
Village-Chanting and Recifation book. 

Việt bản 

1. Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Thủ. 

2. Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang. 


3. Bản dịch của Hòa thượng Thích Thanh Từ. 


4. Bản dịch của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh... 
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Chương IV 
GIẢI THÍCH ĐÈ KINH 


“Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh”, tám chữ này 
là đề mục tổng quát của kinh, tiếng Phạn gọi là 
PraJñapaãramitä-Hrdaya Sữtra. 

Đề kinh có thông đề và biệt đề. 

Thông đề là chữ “kinh”, bảy chữ còn lại là biệt đề 
cho Kinh này. 

Đề kinh có tám chữ này ta có thể chia ra thành 
bốn phân để giải thích. 

I. BÁT NHÃ 

Bát Nhã là phiên âm chữ Prajña của tiếng Phạn. 
Prajña có khi còn phiên âm là Tác Bát Nhã, Bát La Nhã, 
Bát Lật Nhã và dịch là tuệ, trí tuệ, minh tuệ, không tuệ... 

Trong Hán, không có một từ nào bao hàm hết ý 


nghĩa của từ PraJña, nên Hán chỉ phiên âm PraJña là 
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PraJña, tuy dịch là trí tuệ, không tuệ, minh tuệ, 
liễu tuệ... nhưng vẫn không lột hết ý nghĩa của nó. Vì 
Prajña là một loại trí tuệ đặc biệt, nó phát sinh do công 
hạnh quán chiếu về “Ngã Không” và “Pháp Không” mà 
sinh khởi, chứ không phải là một loại trí tuệ thông 


minh trong ý nghĩa thế tục. 


Vì đề tránh sự ngộ nhận của trí tuệ thế tục và trí tuệ 
do công phu thiền quán đem lại, nên các nhà Hán không 
dịch nghĩa chữ PraJña mà chỉ phiên âm là Bát Nhã. 

Và nếu có dịch Prajñä, thì các Ngài lại dịch là 
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“Diệu trí tuệ”, “Chơn trí tuệ”..., nghĩa là trí tuệ sâu 


thăm hay trí tuệ chơn thật. 


Sở đĩ, Prajñã được gọi là trí tuệ sâu thắm hay trí 
tuệ chơn thật, vì trí tuệ ấy, bên ngoài là thấu triệt sự 
tướng của các pháp và bên trong thì minh triệt lý tánh 
của vạn hữu. Trí tuệ ấy, bên ngoài là thấu triệt sự vô 
thường duyên khởi của tứ đại và bên trong là thấy rõ tự 
tánh không sinh diệt của chơn tâm. Trí tuệ ấy là thấy rõ 


diệu lý, Tâm, Phật, Chúng sanh đều đồng một thể tính, 
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thường trú bất sanh, bất diệt. 

Nói tóm lại, Prajña là trí tuệ trên tất cả mọi thứ trí 
tuệ, một loại trí tuệ không còn có sự so sánh. 

Bát Nhã có ba loại: 


1. Văn tự Bát Nhã 

Trí tuệ chơn thật sinh khởi do nghe, đọc, tụng hay 
diễn giảng bằng ngôn ngữ Bát Nhã mà khởi sinh trí tuệ, 
nên gọi là Văn tự Bát Nhã hay là Phương tiện Bát Nhã. 

2. Quán chiếu Bát Nhã 

Hành giả buông bỏ ý niệm về ngôn ngữ Bát Nhã, 
chiêm nghiệm sâu xa về sự tướng duyên khởi giả hợp 
của vạn hữu và thấy rõ đương thể tức không của vạn 
pháp. Không, chính là thực tướng của vạn pháp, do 
quán chiếu “thật tướng không” này mà chứng đắc trí 
tuệ, nên gọi là quán chiếu Bát Nhã. 


3. Thật tướng Bát Nhã 


Thật tướng là tướng như thật của vạn pháp. 


Tướng ấy không thể nói “hữu” hay “vô”, “thường” hay 


“đoạn”, “sanh” hay “diệt”, “lai” hay “khứ”. 
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Lại nữa, thật tướng có ba nghĩa như sau: 
¡. Thật tướng vô tướng 


Vô tướng là thật tướng, nghĩa là tướng xa lìa tất 


cả tướng hư vọng. 
ii. Thật tướng vô bất trởng 


Thật tướng là tất cả tướng, nghĩa là tướng đầy đủ 


hằng sa công đức. 
ii. Thật tướng vô tướng vô bất tướng 


Nghĩa là thật tướng và vô tướng mà không phải là 
không tướng. Tuy là rời tất cả tướng, nhưng bản thể 
không phải là trống rỗng: tuy đầy đủ hết thảy công đức 
mà tự tánh thường văng lặng. “Không” và “Hữu” 


39 


không ngại nhau. “Hữu” không trở ngại “Không”, nên 
gọi là “Diệu Hữu”; “Không” không trở ngại “Hữu”, 
nên gọi là “Chơn Không”; “Hữu” mà không phải 
“Hữu”, nên gọi là “Diệu Hữu”; “Không” mà không 
phải là hư vô, nên gọi là “Chơn Không”. 

Hành giả từ quán chiếu Bát Nhã, gia công hành trì 


qua đi, đứng, năm, ngôi, nói năng, động tịnh, môi phút, 
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mỗi giây nhuần nhuyễn, thấy rõ thật tướng vạn pháp 
hiện tiền, ngã và pháp đều tịch lặng, trí tuệ bừng sáng, 
khế hợp với chơn như pháp tánh. Trí ấy gọi là thật 
tướng Bát Nhã. 


Thể của quán chiếu Bát Nhã là Thật tướng Bát 
Nhã, dụng của thật tướng Bát Nhã là Quán chiếu Bát 
Nhã, và tướng thật tướng của Bát Nhã cũng như quán 


chiều Bát Nhã là Văn tự Bát Nhã. 


Do đó, thể của Bát Nhã là Thật tướng, dụng của 


Bát Nhã là Quán chiếu, tướng của Bát Nhã là Văn tự. 


Ta tu tập chứng được thực tướng của Bát Nhã là 
chứng được pháp thân của Phật, chứng được quán 
chiếu Bát Nhã là chứng được ứng hóa thân của Phật và 
chứng được văn tự Bát Nhã là chứng được báo thân 


của Phật. 


Do đó, Văn tự Bát Nhã, Quán chiếu Bát Nhã, 
Thực tướng Bát Nhã tuy là ba, nhưng thực chất chỉ là 
một. Vì tướng của Bát Nhã không thể tách rời dụng của 
Bát Nhã, và dụng của Bát Nhã không thể tách rời thật 
thể của Bát Nhã. 
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Quán chiếu Bát Nhã và Văn tự Bát Nhã được biêu 


hiện từ Thật tướng Bát Nhã vậy. 

Hành giả giác ngộ được thật tướng Bát Nhã thì 
đương xứ là tịnh độ, đương xứ là giải thoát, và đương 
xứ là bến bờ bên kia. 

II BA LA MẠT ĐA 


Từ ngữ này, tiếng Phạn là Paramitä, Hán phiên 


âm là Ba La Mật Đa và dịch có 4 nghĩa: 


1. Đáo bỉ ngạn: Nghĩa là đến bờ bên kia. Bờ bên 
này là dụ cho sinh tử, khổ đau; bờ bên kia là dụ cho 
niết bàn an lạc. 

2. Độ vô cực: Nghĩa là do y vào Bát Nhã mà tu 
tập, nên hai loại khổ sinh tử: biến dịch sinh tử và phân 
đoạn sinh tử không còn nữa. 

3. Viễn ly: Nghĩa là do y vào quán chiếu Bát Nhã 
mà xa lìa hết thảy phiền não, đạt tới niết bàn; xa lìa mọi 
tập khí mê lầm về ngã mà đạt tới đời sống giác ngộ 
hoàn toàn. 

4. Cứu cánh: Bò tát y vào Bát Nhã mà tu tập, nên 


đối với tự lợi thì thành tựu tuệ giác tối thượng, đối với 
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lợi tha thì thành tựu công đức hóa độ chúng sanh, nên 


gọi là cứu cánh. 


Lại nữa, y vào Bát Nhã mà tu tập nên đạt được 
Nhất thiết chủng trí, do đó mà gọi là cứu cánh. 

Lại nữa, cứu cánh là vĩnh viễn đạt tới đời sống 
giải thoát, giác ngộ. Do đó, cứu cánh cũng có nghĩa là 
Niết Bàn tuyệt đối, là quả vị Vô thượng Bồ đề mà cũng 


là điêm chân thật rôt ráo của vạn pháp. 


Ba La Mật có sáu phương pháp thực tập, gọi là 


lục độ. 
1. Bồ thí độ (dãnaparamita): 


Thực tập theo phương pháp này, ta có thể đem tải 
sản, hoặc giáo pháp, hay sự không sợ hãi của ta để chia 


sẻ cho chúng sanh. 


Và trong khi thực tập như vậy, ta lần lần loại trừ 
được những chủng tử như tham ái, bẩn thiu, hèn nhát 
nơi tự tâm ta. Ta có thể vượt ra khỏi sanh tử, đạt tới 


Niết Bàn tuyệt đối. 
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2. Trì giới độ (ŠSIlapäramit3): 


Thực tập theo phương pháp nảy, ta có thể thay đổi 
ba ác nghiệp trở thành ba thiện nghiệp, khiến cho hành 
xử của thân, lời nói của ngữ, suy tư của ý vượt qua 


những sai lầm và luôn an trú ở trong sự an tịnh. 
3. Nhẫn nhục độ (ksãntipãramitä): 


Thực tập theo phương pháp này, tâm ta mở lớn 
rộng ra bằng chất liệu của Từ bi, khiến ta có thể làm 
thay đổi nghịch cảnh, và chuyên hóa những hạt giống 
hận thù, nội kết, bất mãn ở trong tâm ta, khiến chúng 
vượt qua những não hại, những bức xúc và an trú vĩnh 
viễn ở nơi chủng tử vô hại. 

4. Tinh tấn độ (viryaparamita): 

Thực tập theo phương pháp này, ta loại trừ được 
những hạt giống giải đãi, buông lung ở nơi tâm thức ta, 
khiến những hạt giống tốt đẹp ở nơi tâm thức ta mỗi 
lúc mỗi thăng tiến và khiến cho những chủng tử xấu ác 
nơi tâm không còn có điều kiện để hiện khởi và từ từ 


tự hủy diệt. 
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5. Thiền định độ (dhyãparamita): 


Thực tập theo phương pháp này, ta loại trừ được 
những tạp niệm, những vọng tưởng sai lầm, khiến tâm 
được định tĩnh, an trú vào sự tĩnh lặng hoàn toàn trong 


tự tính vô ngã. 


6. Trí tuệ độ (prajñaparamitä): Thực tập theo 
phương pháp này, ta loại trừ được những nhận thức sai 
về ngã và pháp, ta nhận ra được tự tánh vô thường, vô 
ngã của vạn pháp. Phiền não chướng và sở tri chướng ở 
nơi tâm ta hoàn toàn bị đoạn trừ. Nói cách khác, ta 
vượt qua được phiền não chướng và sở tri chướng ở nơi 
tâm ta và trí của ta đạt đến tự tính thanh tịnh đối với 
ngã và pháp. 

Hành trì sáu phương pháp này ta sẽ vượt qua 


được sinh tử, bước lên Niết Bàn. 


Ở trong sáu độ này, Trí tuệ độ là hạnh và năm độ 
còn lại là trợ hạnh. Nếu không có Trí tuệ độ, ta không 
thể thực hành Bồ thí độ, Trì giới độ, Nhẫn nhục độ, 
Tinh tấn độ, Thiền định độ. Do đó, Trí tuệ độ vừa là 


hạnh vừa là trợ hạnh, vừa là độ mà vừa là trợ độ. 
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Nếu Bồ thí mà không có Trí tuệ, thì phước báo rất 
ít, có thê chỉ một đời. Trì giới mà không có Trí tuệ, thì 
không vượt thoát được tam giới. Nhẫn nhục mà không 
có Trí tuệ, thì chỉ được quả báo một đời đoan chánh mà 
không đạt tới sự tịch diệt của Niết bàn. Tinh tấn mà 
không có Trí tuệ, thì không đi đến biển cả giác ngộ. 
Thiền định mà không có Trí tuệ, thì chỉ là Sắc giới 
thiền và Vô sắc giới định mà không thể đi đến Kim 
cang định. Làm tất cả mọi công việc mà không có Trí 
tuệ, thì không đưa đến giải thoát và giác ngộ. Do đó, 
Trí độ nhiếp phục hết tất cả độ và tất cả hạnh. Nên, Bát 


Nhã đứng đầu của các đức và dẫn đạo hết thảy hạnh. 


Tóm lại, Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ viên 
mãn, trí tuệ cứu cánh, trí tuệ siêu việt sanh tử đi đến 
Niết Bàn, trí tuệ siêu việt mê lầm đi đến giác ngộ vậy. 
Ấy là trí tuệ thuộc về Phật tính, siêu việt mọi ngôn ngữ, 
mọi ý niệm ngã và pháp. 

II. TÂM 


Tiếng Phạn là Hrdaya, Hán dịch là Tâm. Tâm có 


nghĩa là trái tim, hoặc là trung tâm, hoặc là tinh yếu, 
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tinh túy hay chủ yếu. 


Như vậy, tâm ở đây được hiểu là tinh túy hay 


chủ yếu. 
VỊ. KINH 


Tiếng Phạn là Sũtra, phiên âm là Tu-đa-la, và 


dịch là “tuyên”, nghĩa là “sợi chỉ” xâu lại với nhau. 


Kinh là chép lại lời Phật dạy, trong đó gồm có 
pháp (dharma) và luật (vinaya), nhưng về sau, pháp 


được gọi là kinh và luật được gọi là luật. 


Kinh là Pháp do đức Phật trình bày cho các thính 
chúng với mười hai thể loại gồm: 

1. Sũtra: Thể loại trường hàng hay văn xuôi. Bao 
gồm từ phần mở đầu cho đến phần kết thúc của kinh, 
nghĩa là từ “Như thị ngã văn cho đến tín thọ phụng 


hành” đều gọi là Sũtra. 


2. Geya: Thể loại trùng tụng. Ấy là thể loại văn 
kinh trùng thuật lại văn trường hàng đã được đức Phật 
nói ở phần trên với những lối văn bốn câu làm thành 


một bài kệ, trong đó có khi bôn chữ, năm chữ, bảy chữ 
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hoặc tám chữ. 


3. Veyya karana: Thể loại thọ ký. Loại kinh đức 
Phật dùng văn thuộc thể loại chứng nhận để chứng 
nhận cho các hàng Thanh văn, Bồ tát thành Phật trong 
tương lai, gồm đầy đủ y báo chánh báo trang nghiêm 
của họ. 

4. Gãthã: Thể loại kinh điển được đức Phật trình 
bày bằng thể loại kệ tụng và mỗi kệ tụng gồm có bốn câu. 

5. Udãna: Thể loại kinh điển tự thuyết. Nghĩa là 
đức Phật thấy đúng thời, đúng xứ, đúng đối tượng, 
Ngài tự thuyết, chứ không có người thưa hỏi. 

6. Nidãna: Thể loại kinh điển nói về nhân duyên. 
Nghĩa là thể loại nói về nhân duyên thây trò từ nhiều 
đời kiếp và nói về các pháp duyên khởi. 

7. Avadãna: Thể loại kinh điển đức Phật dùng ấn 
dụ để dụ cho pháp. 

8. Iiruttaka: Thể loại kinh điển nói về bổn sự. 
Nghĩa là thê loại kinh điển nói về việc tu nhân của Phật 


và đệ tử trải qua nhiều đời trong quá khứ. 
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9. Jãtaka: Thể loại kinh điển nói về bốn sinh. 
Nghĩa là kinh điển nói về quãng đời quá khứ của đức 
Phật thực hành Bồ tát đạo. 

10. Vedalla: Thể loại kinh điển đức Phật nói về 
nghĩa sâu và rộng. 

I1. Abbhutadharma: Thể loại kinh điển vị tăng 
hữu. Nghĩa là thể loại nói về những thần lực không thê 
nghĩ bàn của Phật và Bồ tát. 

12. Upadisa: Thể loại kinh điển thuộc về luận 
nghị. Nghĩa là thể loại kinh điển thuộc về vấn đáp. 

Tuy, kinh điển được đức Phật trình bày có nhiều thể 
loại khác nhau, nhưng tóm lại, Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Tâm Kinh (Prajñãpãramitãhrdayasũtra) có bốn ý nghĩa: 

1. Là bài kinh tóm thâu giáo nghĩa quán chiếu Bát 
Nhã đưa hành giả vượt thoát sanh tử. 

2. Là bài kinh tóm thâu trí tuệ cứu cánh siêu việt. 

3. Là bài kinh trọng yếu viên mãn của toàn bộ Đại 


Bát Nhã. 
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4. Là bài kinh trọng yếu của chư Phật, Bồ Tát y 
cứ mà chứng đắc cứu cánh Niết Bàn và giác ngộ. 

Đọc kỹ tám chữ của đề kinh, ta thấy nó bao gồm: 
thông biệt, năng sở, pháp dụ và nhân quả. 

1. Thông và biệt: Trong tám chữ “Bát Nhã Ba La 
Mật Đa Tâm Kinh”, thì chữ “kinh” là danh từ chung, 
nên gọi là thông; bảy chữ còn lại là danh từ riêng, 
nhắm chỉ cho Kinh này, nên gọi là “biệt”. 

2. Năng và sở: Năng và sở hay chủ thể và đối 
tượng. Bát Nhã là chủ thể thực hành, hay chủ thể quán 
chiếu. Ba La Mật là đối tượng chứng đắc, hay đối 
tượng thể nhập. 

3. Pháp và dụ: Bát Nhã là pháp, Ba La Mật là dụ. 

4. Nhân và quả: Bát Nhã là nhân, Ba La Mật Đa 
Tâm là quả. 

Do đó, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bài 


kinh dạy cho ta những điểm vượt thoát sanh tử, đạt tới 


đời sông cứu cánh giác ngộ và Niệt bàn tuyệt đôi. 
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Chương V 
TỰA PHẢN 


Trong bản dịch lược của các ngài La Thập, Huyền 
Tráng, Nghĩa Tịnh, mở đầu không có “Ngũ phần chứng 
tín” như các bản dịch của ngài Bát Nhã và Lợi Ngôn, 
Pháp Nguyệt, Trí Tuệ Luân, Thị Hộ... 

Ở đây, tôi sử dụng bản của ngài Huyền Tráng để 
chú giải. 


Kinh văn: 





Hán: “li E| #t ? bÉ, 1T X4, ÿMã§ 1m 2l, BÀ bú 
TM ET 1, ỨC ˆ U]TH Hi”, 





Việt âm: “Quán Tự Tại Bồ Tái, hành thâm Bát 
Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uấn giai không, 
độ nhất thế khổ ách”. 

Việt dịch: “Bỏ Tát Quán Tự Tại, khi thực hành 


Bát Nhã Ba La Mát Đa sâu xa, soi thấy năm uẩn tự thể 
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rồng lặng, vượt qua tất cả khổ ách”. 


Phạn: “aryavalokitesvaro bodhisafvo gambhirayàm 
prqjñaparamila carydn0 caramano vyavalokaydliL sma: 


pafñcaskandhah tamsca svabhava šunyan pasydfi smđ`. 


Việt Phạn: “7hánh Bồ Tát Quán Tự Tại thực 
hành quán chiếu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, ngay 
khi ấy Ngài soi thấy năm uẩn tự thể rồng lặng”. 

Chú giải 

Đoạn kinh mở đầu này, bao gồm toàn bộ yếu lý 
của Bát Nhã. Và đồng thời cũng nêu rõ pháp hành về 


quán chiếu Bát Nhã và diệu dụng của pháp hành ấy. 


Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ, bao gồm hết hệ 
thống Bát Nhã 720 cuốn, thì 25 chữ của đoạn kinh này 
là tỉnh yếu toàn bộ bài Tâm kinh. Chúng bao gồm cả 
giáo, lý, hạnh, quả: 

- Giáo: Chính là “Bát Nhã Ba La Mật Đa”. Chúng 
xuyên suốt cả giáo lý từ nguyên thủy đến đại thừa. 

- Hạnh: Chính là “hành thâm Bát Nhã Ba La Mật 
đa”, nghĩa là thực hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa. 
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Thực hành Bát Nhã sâu xa là “Trí tuệ độ”, và 
trong trí tuệ độ gồm đủ cả sáu độ (lục ba la mật). 

- Lý: Chính là “chiếu kiến ngũ uân giai không”, 
nghĩa là soi thấy năm uần tự tánh đều rỗng lặng”. Đây là 
lý Bát Nhã, gồm đủ cả “Nhân không” và “Pháp không”. 

- Quả: Đó là “độ nhất thế khô ách”, nghĩa là “vượt 
qua hết thảy khổ nạn”, nghĩa là vượt qua phân đoạn sanh 
tử và biến dịch sanh tử. Đây là quả Bát Nhã. Chúng bao 
gồm cả quả phương tiện và quả cứu cánh. Quả phương 
tiện là các Thánh quả ở trong Tam thừa (Thanh Văn thừa, 
Duyên giác thừa, Bồ tát thừa); quả cứu cánh là Phật quả. 

Bản Phạn văn hiện có không có độ nhất thiết khổ 
ách. Vậy, theo bản Phạn văn, thì ngay ở nơi hạnh là 
quả. Nghĩa là ngay nơi “hành thâm Bát Nhã” là vượt 
qua khổ ách. 

*Bồ tát Quán Tự Tại 

Bồ tát: Tiếng Phạn gọi là Bodhisattva, Hán phiên 
âm là “Bồ đề tát đỏa”. 

Bồ đề (bodhi), dịch là giác ngộ; tát đỏa (sattva), 


dịch là hữu tình hay chúng sanh. 
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Bodhisattva hay Bồ đề tát đóa, Hán dịch là giác 
hữu tình, nghĩa là hữu tình có nội dung giác ngộ, hay 


đang hướng về đời sông giác ngộ. 


Do đó, Bồ tát là gọi tắt của Bồ đề tát đỏa, nghĩa là 
chúng sanh có nội dung giác ngộ. 

Quán Tự Tại: Tiếng Phạn gọi là Avalokite$vara. 

Avalokita là “Quán”, và lšvara là “Tự tạt”. 

Quán là xem xét, soI chiếu, nhìn cùng khắp. 

Tự tại, tiếng Phạn Ié$vara nghĩa là chủ tế, tự do, tự 
tại vô ngại. Do Bồ tát thực hành Bát Nhã thâm sâu, có 
trí tuệ siêu việt soi chiếu năm uấn tự thể rỗng lặng, 
ngay đó mà vượt qua mọi khổ đau ách nạn, được tự tại 
giải thoát, nên gọi là tự tại. 

Tự tại có bốn loại: 


ỉ. Quán Cảnh tự tại: Bồ tát do thực hành quán 
chiếu Bát Nhã, thấy rõ chân như ở nơi vạn pháp, nên 
Bồ tát tự tại vô ngại đối với vạn pháp. 

ii. Quán Chiếu tự tại: Bồ tát do thực hành quán 


chiếu Bát Nhã, thấu triệt năm uấn tự thể rồng lặng, chứng 
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đắc thực tướng của vạn pháp ngay hiện tiền, không 
vướng hữu, không kẹt vô, tự tại đối với pháp tu và vô 
ngại với đạo lý cũng như mọi phương diện biện thuyết. 

iii. Tác Dụng tự tại: Bồ tát do thực hành quán 
chiếu Bát Nhã sâu xa, chứng nhập được pháp thân của 
bản hữu, do đó từ bản thể mà phát khởi diệu dụng để 
tùy duyên một cách tự tại, vô ngại. 

iv. Thường Hữu tự tại: Bồ tát do thực hành quán 
chiếu Bát Nhã mà đi vào thật tướng Bát Nhã, chứng 
nhập tự tánh chơn như, tức là lý thường tại của tự tánh, 
nên gọi là Quán Tự Tại. 

Bởi vậy, Bồ tát Quán Tự Tại thực hành quán 
chiếu Bát Nhã sâu xa, thấy rõ đương thê của ngũ uần là 
rỗng lặng, chúng chỉ là những yếu tố giả hợp, nên Bồ 
Tát tự tại đối với năm uân. Do công hạnh tu chứng của 
Bồ Tát như vậy, nên Ngài có tên là Quán Tự Tại. 

Bồ tát Quán Tự Tại cũng còn gọi là Bồ tát Quán 
Thế Âm. 

Quán Thế Âm có hai nghĩa: 


¡. Đối với công dụng tu tập: Ngài có tu tập nhĩ 
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căn, nghe tất cả âm thanh của cuộc đời, nhưng không 
khởi vọng tâm phân biệt, không bị âm thanh của đời 
làm lay chuyển, trái lại còn có khả năng nghe lại tự 
tánh nghe, thành tựu nhĩ căn viên thông, nên gọi là 
Quán Thế Âm. 

ii. Đối với tùy duyên hóa độ: Bồ Tát vì đại bi tâm, 
nên đối với hết thảy chúng sinh trong cõi đời khi gặp tai 
nạn, nhất tâm xưng danh hiệu Ngài, tức thời Ngài dùng 
trí tuệ soi chiếu khởi tâm thương yêu rộng lớn, tùy duyên 
phú cảm đề cứu độ, nên gọi là Quán Thế Âm. 

Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn nói: “Nếu 
có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị thọ các 
điều khổ não, nghe danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ 
Tát, liền hết lòng xưng danh hiệu, đức Quán Thế Âm 
Bồ Tát tức thời quán chiếu âm thanh, chúng sanh ấy 
liền được giải thoát”. 

Như vậy, danh hiệu Quán Thế Âm là do dựa trên 


nhân tu tập hạnh lợi sanh mà thiết lập. 


* Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời 
Khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật ẩa sâu xa. 
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Khi: Hán tức là “thời”. Tức là lúc Bồ Tát Quán 
Tự Tại chứng nhập thực tướng Bát Nhã. 

Bát Nhã Ba La Mật Đa (chú giải ở trên). 

Sâu xa: Hán là “thâm”, tiếng Phạn là Gambhrrayàm, 
nghĩa là sâu thắm, sâu không có đáy. Thâm hay 
gambhirãyàm là tính từ làm thâm định từ cho Bát Nhã Ba 
La Mật Đa, nên gọi là “thâm Bát Nhã”. Thâm Bát Nhã là 
thực tướng Bát Nhã, nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa là 
sâu xa vi diệu, nên không thể xâm nhập nó bằng trí năng 
mà bằng công phu quán chiếu về nghĩa không, gọi là 
không-quán. 

Thực hành: tiếng Phạn là caryäm caramãno, 
nghĩa là tu tập và hành trì. Đi vào Bát Nhã không phải 
băng con đường học hỏi hay nhận thức mà phải đi vào 
băng con đường “hành”, tức là đi vào bằng con đường 
thực nghiệm hay quán chiếu. Nói cho dễ hiểu, đi vào 
Bát Nhã là đi vào băng công phu tu tập không-quán mà 
không phải bằng công phu học tập. 

* Chiếu Kiến Ngũ Uẫn Giai Không 

Soi thấy năm uẩn tự thể rỗng lặng. 


Soi thấy: Hán là “chiếu kiến” và Phạn có hai từ chỉ 
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cho chiếu kiến: vyavalokayati và pa§yati. Vyavalokayati 


là nhìn sâu vào, còn pašSyati là thây, hiệu rõ, biết rõ... 


Soi thấy là diệu dụng của quán hạnh Bát Nhã. Bồ 
tát Quán Tự Tại tự mình thấy trực tiếp Tánh - không 
của năm uân và mỗi uân bằng tuệ giác thâm diệu, chứ 


không phải đi qua khái nệm hay ngôn ngữ văn tự. 


Năm uẫn: Uân là tụ hợp, tập hợp, tích hợp..., tiếng 
Phạn là Skandha, phiên âm là “kiền độ”, ngài La Thập 
dịch là “âm” với nghĩa là che phủ. Có những vị khác dịch 
là “chúng” với nghĩa là nhiều yếu tố tập hợp lại, và ngài 


Huyền Tráng dịch là “uân”, nghĩa là tập hợp. 


Năm uấn là năm tập hợp hình thành thân tâm của 
một chúng sanh. 

Năm uẫn gồm: 

¡. Sắc uẫn (rũpaskandha): chỉ cho nhóm vật chất, 
bao gồm bốn đại chủng đất, nước, gió, lửa tạo nên thân 
Xác con người. 

ii. Thọ uẫn (vedanaskandha): chỉ cho tập hợp của 


những cảm giác. 
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li. Tướng uẫn (samJñaskandha): chỉ cho những 
tập hợp của tri giác. 

iv. Hành uẫn (samskãraskandha) chỉ cho tập hợp 
của những ý chí tác nghiệp. 

v. Thức uẫn (Vijñãnaskandha): chỉ cho tập hợp 
của những nhận thức từ bên ngoài cho đến thức A-lại- 


da duy trì chủng tử ở bên trong. 


Trong năm uân thì sắc uân thuộc về sắc pháp, bôn 
uân còn lại thuộc vê tâm pháp. Sắc - tâm hòa hợp với 


nhau tạo nên con người. 


Tự thể rỗng lặng: Hán là Gizi không, Phạn là 
S%vabhãvasữnyan, nghĩa là tự thể rỗng lặng. ngài La Thập 
dịch là “Không”, ngài Huyền Tráng, ngài Bát Nhã và Lợi 
Ngôn dịch là “Giai không”; các ngài Pháp Nguyệt, Trí 
Tuệ Luân, Thị Hộ dịch là “Tự tánh giai không”. 

Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành Bát Nhã Ba La 
Mật Đa sâu xa, Ngài soi thấy năm uẩn, tự thê rồng lặng. 

Tự thê rỗng lặng ở đây, là không có tự ngã thực 
hữu, nghĩa là năm uân tạo nên thân tâm của chúng 


sanh, trong đó không có một yêu tô nào tự nó hiện hữu 
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độc lập, mà hiện hữu trong sự tương quan, tương sinh. 
Cái gì hiện hữu trong sự tương quan, tương sinh thì tự 
tính của cái ấy là “Không”. 

Đối với sự quán chiếu của Bồ tát Quán Tự Tại, thì 
trong năm uẫn không có tự thể thực hữu đã đành, mà 


ngay tự thân của từng uấn cũng không có tự thê thực hữu. 


Thấy rõ năm uân không có tự thể thực hữu tức 
thành tựu được “nhân không” là đoạn trừ được phiền 


não chướng, nên tự tại đôi với sinh tử phân đoạn. 


Và thấy rõ tự thân của mỗi uẫn cũng không có tự 
thể thực hữu, là thành tựu được “pháp không”, đoạn trừ 
hết sở tri chướng, nên tự tại đối với hết thảy pháp và tự 
tại đối với biến dịch sinh tử. 

Chứng được “nhân không” là thành tựu được 
Quán chiếu Bát Nhã. Chứng được “pháp không” là 
chứng được Thực tướng Bát Nhã mà bản kinh này gọi 
là “thâm Bát Nhã”. 

Cả “nhân” lẫn “pháp” đều là không, đó là “Tánh 
Không” mà kinh Bát Nhã đề cập, và đó là “Tánh 
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Không” mà Bồ tát Quán Tự Tại đã soi rõ ở năm uẫn. 
Độ Nhất Thế Khổ Ách: Vượt qua tất cả khô ách. 


Hán: bản của ngài Huyền Tráng, Bát Nhã và Lợi 
Ngôn, Trí Tuệ Luân đều có “độ nhất thế khổ ách”; bản 
của ngài Pháp Nguyệt, Pháp Thành, Thi Hộ, Kim 
Cương đều không có “độ nhất thế khô ách”. 


Các bản Phạn tất đàn, Devanagari lược và quảng 
cũng đều không có. Bản Phạn vu điền cũng không có. 
Và bản dịch tiếng Pháp của Suzuki-Herbert cũng không 
có “độ nhất thế khổ ách”. Nhưng trong bản Anh dịch 
của Suzuki, Garmachang và E.Conze lại có câu “độ nhất 
thế khô ách = overcame all suffering and troubles”. Và 
trong bản tiếng Anh của thiền sư Nhất Hạnh cũng có 


“độ nhất thê khô ách = he overcame ill being”. 


Khổ ách gồm có Khổ đề và Khổ thọ. Khổ để là 
những nỗi khô lâu dài và mang tính phố biến, như bị tái 
sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị xa lìa bởi sự thương 
yêu, bị gặp gỡ bởi sự oán đối, mơ ước mà bị thất vọng, 
thân năm uân suy thịnh bất thường. Nói tóm lại, nỗi 


khổ do sự sống chết phân đoạn và biến dịch đem lại. 


Bát Nhã Tâm Kinh chú giải .................... .... . «+ s- «<< << + seksse 67 


Còn Khổ thọ là những nỗi khổ có tính cách tạm 
thời, có thể có ở người này mà không có ở người kia; có 
ở xã hội này mà không có ở xã hội kia; có ở thời này mà 
không có ở thời kia như đói kém, thiếu áo, nóng lạnh... 

Tất cả những loại khổ ách này, Bồ tát Quán Tự 
Tại đã vượt qua, khi Ngài thực hành Bát Nhã sâu xa và 


tự thân chứng nghiệm được năm uân không có tự tánh. 


Tóm lại, phần Tự phần này nói rằng: Bồ tát Quán 
Tự Tại khi hành trì Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, soI 
thấy năm uẫn tự thể rỗng lặng, không có uẫn nào trong 
năm uấn là không có tự thể rỗng lặng, nên không 
những Bồ tát thấy rõ năm uân tự thể rỗng lặng mà còn 
thấy rõ mỗi uẩn tự thể cũng rỗng lặng. Do giác ngộ 
được “Tánh Không” của ngã và pháp như vậy, nên 
ngay đó Bồ tát liền tự tại đối với năm uân và mỗi uân 
và liền giải thoát khổ đau. 

Vượt qua tất cả khổ ách chỉ là kết quả tất yếu của 
quán hạnh Bát Nhã. Do đó, việc các bản kinh văn có 
câu “độ nhất thế khô ách” hay không có câu nảy, không 


phải là điều đáng quan tâm của chúng ta. Điều đáng 
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quan tâm của chúng ta là chúng ta có quán hạnh Bát 


Nhã hay không? 


Chỉ một đoạn kinh văn ngắn của Tự phần Bát Nhã 
Tâm kinh, nó không những chỉ bao hàm giáo lý Đại 


Bát Nhã mà ngay cả giáo lý Tam thừa nữa. 


Chăng hạn: Khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật đa 
sâu xa = đây là Diệt đề, Đạo đế; soi thấy năm uiấn tự 
thể rồng lặng = Đạo đề, Khô đề, Tập đề, Diệt để; vượt 


qua tất cả khô ách = Khô đề bằng Đạo đề và Diệt đề. 


Như vậy, trong Tự phần của Bát Nhã Tâm kinh 
đã chuyền tải giáo lý Thanh Văn thừa. 


Lại nữa, Bô tát Quán Tự Tại đã nhìn sâu vào năm 
uân, uân này không tách rời uân kia, uân kia không 
tách rời uân này, chúng nương nhau mà có, nên chúng 


không có thực thê. 


Dó đó, soi thấy năm uấn tự thể rồng lặng = câu 
này không những chuyển tải giáo nghĩa của Thanh Văn 
thừa, mà còn chuyên tải giáo lý của Duyên Giác thừa 


và Bồ Tát thừa nữa. 
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Và giáo lý cũng như phương pháp thực hành chủ 
yếu của Bồ Tát thừa là Lục độ. Và chủ yếu của Lục độ 


là Trí huệ Ba La Mật. 


Vậy, Bát Nhã Ba La Mát đa sâu xa = Trí tuệ Ba 
La Mật. Và trong trí tuệ Ba La Mật có đầy đủ cả năm 


ba la mật còn lại. 


Do đó, trong đoạn kinh ngắn này, Bát Nhã Tâm 
kinh không những đã trình bảy tinh yếu của hệ thống 
Bát Nhã mà còn trình bày hết yếu nghĩa của giáo lý 
Tam thừa. Các đoạn tiếp theo của Bát Nhã Tâm kinh 


chỉ là những phân triên khai thêm vê mặt quán chiêu. 


HỈ) cà 6:0020601106 t0 6i 606i / vsá Thích Thái Hòa 


Chương VỊ 
CHÁNH TÔNG PHẢN 


Phần nảy, Kinh trình bày giáo nghĩa “Tánh 
Không” của Bát Nhã. 

I. Nguyên lý tương tức, tương nhập giữa uẫn 
và Không. 

Kinh văn: 

Hán:“2#l|-ƒ- ! #43 ZE, 2 3É, É HỊ x¿E, 
ZERIZfU, Xe X6 {1 nh, 7N HH”, 

Việt âm: “Xá Lợi Tử! Sắc bất dị Không, Không 
bắt đị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc; Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức diệc phục như th†`. 

Việt dịch: “Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác gì 
Tánh Không, Tánh Không chẳng khác gì Sắc; Sắc 
chính là Tánh Không, Tánh Không chính là Sắc; Thọ, 


Tưởng, Hành, Thức cũng là như vậy”. 
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Phạn: “!4 ýaripufra rupa1n šunydfã Šunyafaiva 
rupdamn, rupan na prthak ŠSunydfã sunydtaya na prthag 
rupdamn, yad ripam sa šunydfa, yà sunydta tad ripam; 


evam eva vedana, sarnJña, samskara, vjnanan”. 


Việt Phạn: “Này Xá Lợi Tử! Sắc là Tánh Không, 
chính Tánh Không là Sắc. Sắc chẳng khác Tánh 
Không, Tánh Không chẳng khác Sắc. Sắc ấy chính là 
Tánh Không, Tánh Không ấy chính là Sắc. Thọ, Tưởng, 


Hành, Thức cũng đều như vậy ”. 


Xá Lợi Tử, Phạn là sđripuira, Hán phiên âm là 
Xá Lợi Phất và dịch là Thu Tử, nghĩa là con trai của bà 
có đôi mắt như chim Thu. Ngài là đệ tử thượng túc của 


đức Phật, có trí tuệ sô một. 


Lúc bấy giờ ở núi Linh Thứu thuộc thành Vương 
Xá có cả chúng Tỷ khưu và chúng Bồ tát, đức Thế Tôn 
nhập định “Quảng đại thậm thâm” vừa xuất, ngài Quán 
Tự Tại Bồ Tát liền đến đảnh lễ và bạch đức Thế Tôn 
rằng: “Con muốn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ở 


trong hội chúng này, cúi xin Ngài châp nhận cho con!”. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn chấp nhận và nói: “Tốt đẹp 
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thay! Tốt đẹp thay! Hỡi vị đầy lòng đại bị!”. 

Lúc ấy, Bồ Tát Quán Tự Tại liền nhập định “Tuệ 
quang tam muội” đi vào Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa soi 
thấy năm uân tự tánh rỗng lặng, đã biết rõ điều đó rồi, 
Ngài xuất định gọi ngài Xá Lợi Phất mà bảo rằng: “Sắc 
chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc; Sắc tức là 
Không, Không tức là Sắc...”,'” đó là mở đầu cho sự có 
mặt Bát Nhã Tâm Kinh, mà Tôn giả Xá Lợi Phất là tiêu 
biểu cho những vị đương cơ ở trong hội chúng này. 

“Sắc chẳng khác Không, 

Không chẳng khác Sắc; 

Sắc tức là Không, 

Không tức là Sắc...”. 

Sắc hay sắc uân là tập hợp của những yếu tố 
thuộc về vật chất. Sắc có ba loại: 

¡. Khả kiến khả đối sắc: Sắc có thể thấy, có thể 
đối ngại, như nhan sắc, màu sắc vàng, đỏ, trắng...; hình 
!° Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Pháp Nguyệt 


dịch; tr 849a, Đại Chính 8; Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Bát Nhã 
Cộng Lợi Ngôn Đăng dịch, tr 849b Đại Chính 8. 
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sắc dài, ngắn, vuông, tròn...; biểu sắc như co, duỗi, 
nắm, xả... 

ii. Bất khả kiến khả đối sắc: Như âm thanh, mùi 
vị, hương thơm... Đó là sắc tuy mắt không thấy, nhưng 
tai, mũi, lưỡi... có thê tiếp xúc. 

iii. Vô biểu sắc: Sắc không biểu hiện cụ thê cho 
cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc. Đó là chỉ cho 
pháp trần, hay những chủng tử thuộc về tâm thức, hay 


là các năng lượng. 


Vô biểu sắc không đối ngại với năm căn, nhưng 
đối ngại với ý căn. Nó không phải là đối tượng phân 
biệt của tiền ngũ thức, nhưng nó là đối tượng phân biệt 
của ý thức. 

Không: Không hay tự thể rỗng lặng ở đây là 
không có tự ngã hay không có tự thể thực hữu. Tiếng 
Phạn là “Sũnyata, nghĩa là Tánh Không, là tính của 


năm uân rồng lặng, không có tự thê cá biệt. 


Ở đây, “Không” được trình bày qua bốn cách: 
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¡. Đương thể tức Không 

Tất cả vạn hữu đang hiện tiền, chúng không rời 
“Không”. Nghĩa là ngay trong sự vật đang có ấy, tự 
tính của nó là “Không”. Con người, chiếc lá, mây, 
nước, núi rừng, cỏ hoa..., tất cả sự hiện hữu Ấy, tự tính 
của nó là “Không”. Nên ngài An Tuệ nói: 

“Nhất thể bất ly Không 

Nhất thế đắc thành tựu”. " 
Nghĩa là: 

“Vạn hữu không rời Không 

Hết thảy đêu thành tựu”. 

ii. Duyên khởi tức Không 


Tât cả sự hiện hữu, không có sự hiện hữu nảo đơn 
điệu, chúng không thê tự sinh, cũng không phải từ nơi 
cái khác mà sinh, mà chúng sinh khởi là do quan hệ 


nhân duyên. 


Cái gì có quan hệ nhân duyên mà sinh khởi, thì tự 


'! Đại Thừa Trung Quán Giải Thích Luận- quyền 4, tr 144, Đại Chính 30 
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tánh của cái đó là Không. Hạt mít không thể tự sinh 
cây mít, nếu không có mặt trời, trái đất, nước, không 
khí...; và mặt trời, trái đất, không khí... cũng không 


thể sinh ra cây mít, nếu không có hạt mít. 


Vậy, hạt mít mà sinh ra cây mít là do quan hệ 
nhân duyên. Cái gì do quan hệ nhân duyên mà sinh 
khỏi, thì tự tánh của cái đó là Không hay tự tánh của nó 


là rỗng lặng. 
Nên, ở Trung Luận, ngài Long Thọ nói: 
“Vị tăng hữu nhất pháp 
Bất tùng nhân duyên sinh 
Thị cố nhất thế pháp 
Vô bất thị Không giả”.'” 
Nghĩa là: 
“Chưa từng có pháp nào 
Không từ nhân duyên sinh 
Do đó, hết thảy pháp 
Tự tánh đêu là Không”. 


!* Trung Quán Luận 4, tr33, Đại Chính 30. 
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lii. Đương sinh vô sinh tức Không 


Vạn hữu đang sinh khởi trước mắt chúng ta là do 
quan hệ nhân duyên, nhưng tự tánh Không nơi vạn 


pháp thì không sinh, không diệt. 


Do đó, Tánh-không là tính ở nơi vạn pháp duyên 


sinh ấy mà vô sinh. Nên ngài Long Thọ nói: 
“Chư pháp bất tự sinh 
Diệc bắt tùng tha sinh 
Bất cộng bất vô nhân 
Thị cố tri vô sinh”. 
Nghĩa là: 
“Vạn hữu không tự sinh 
Không phải đông chung sinh 
Không phải vô nhân sinh 
Nên biết rằng, vô sinh”. 


Nên, ngay ở nơi cái đang sinh, đang diệt của vạn 


'3 Trung Quán Luận 1, tr 2, Đại Chính 30. 
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pháp mà Tánh-không ở nơi vạn pháp thì không sinh, 
không diệt. 

iv. Thực tướng tức Không 

Không tướng là thực tướng của vạn pháp, thực 
tướng ấy không thê diễn tả bằng ngôn ngữ, không thể 
dùng ý niệm để ý niệm. 

Cái có thể diễn tả được, có thể ý niệm được, đó là 
cái sinh và cái diệt. Còn cái thực tướng vô sanh, vô 
diệt, thì không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, hay bằng ý 
niệm. Cái không thê diễn tả bằng ngôn ngữ hay bằng ý 
niệm đó, chính là Thực tướng vô tướng. Ấy là Thực 
tướng Bát nhã, mà thiền tông gọi là Bản địa phong 
quang, Trung Quán Luận gọi là thực tướng của các 
pháp, như bải kệ sau đây: 

*Chư pháp thực tướng giả 

Tâm hành ngôn ngữ đoạn 

Vô sanh điệc vô diệt 


Tịch diệt như Niết bàn”. 


'* Trung Quán Luận 3, trang 24, Đại chính 30 
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Nghĩa là: 

“Tướng chân thật các pháp, 

Bặt suy nghĩ, luận bàn; 

Không sinh cũng không diệt, 

Văng lặng như Niết Bàn”. 

Và kinh Đại Bát Nhã, bản dịch của ngài Huyền 
Tráng, “Không” có hai mươi loại như sau: 

¡. Nội Không: Tánh-không ở các pháp bên trong. 

Các pháp bên trong đây, là chỉ cho sáu thức, gồm: 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý 
thức. Sáu thức này là một hợp thể không có tự ngã đã 
đành, mà chính mỗi thức cũng không có tự ngã. Và ngay 
cả A-lại-da là thức thứ tám cũng không phải là tự ngã, 
mặc dù thức này làm căn bản cho các thức hiện khởi. 

Do đó, gọi là Nội không, tức Tánh-không ở nơi 
các pháp nội tại. 

ii. Ngoại Không: Tánh-không ở các pháp bên ngoài. 


Các pháp bên ngoài đây là chỉ cho sáu căn và sáu 
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trân. Sáu căn gôm: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, 
thân căn và ý căn. Và sáu trân là sắc, thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp. 


` 
^ 


Trong sáu căn và sáu trân, thì môi căn và môi trân 
đêu không có tự thê thực hữu của chính nó. Nó là 


duyên khởi không có tự tánh. 


Do đó, gọi là Ngoại không, tức là Tánh-không ở 
nơi các pháp bên ngoải. 

li. Nội Ngoại Không: Tánh-không ở nơi các 
pháp vừa ở bên trong vừa ở bên ngoài. 

Sáu thức bên trong không có tự tánh và sáu căn, 
sáu trần bên ngoài cũng không có tự tánh. Trong và 
ngoài là gọi theo quan hệ giữa căn, trần và thức. Thức 
là từ bên trong mà biểu hiện. Trần là đối tượng bên 
ngoài để thức biểu hiện thông qua các căn hay còn gọi 
là các quan năng. 

Do quan hệ nhân duyên sinh khởi mà gọi là trong 
và ngoài, nhưng đúng với chân nghĩa thì trong và ngoài 


không có tự tánh hay chính nó là trong hay chính nó là 
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ngoài cũng đều không có tự tánh. Nên, gọi là Nội 


Ngoại Không. 
iv. Không Không: Tánh-không ở nơi cái Không. 


Tự tánh của các pháp là Không đã đành, mà tự 
tánh của cái Không cũng là Không, và cái ý niệm về 
Không, cái ý niệm ấy cũng không có tự thể thực hữu. 
Nên gọi là Không-không. 

v. Đại Không: Tánh-không ở nơi cái lớn. 

Không gian tuy rộng lớn, nhưng trong cái rộng 
lớn của không gian ấy, nó vẫn không có tự thể thực 
hữu, nên gọi là Tánh-không ở nơi cái Không rộng lớn. 

vi. Thắng nghĩa Không: Tánh-không ở nơi chân 
lý cứu cánh. 

Thắng nghĩa Không là Tánh-không ở nơi cái 
không bị hủy diệt. Cái không bị hủy diệt ấy, chính là 
chơn thể của mọi sự hiện hữu. Cái chơn thể ấy không 
thể dùng ý niệm để ý niệm. 

Thắng nghĩa Không cũng còn gọi là Đệ nhất 
nghĩa Không. Nghĩa là Tánh-không ở nơi Thắng nghĩa 
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thì không thể dùng ý niệm để ý niệm. Dù là cái không 
thể ý niệm thì tự tánh của nó vẫn là Không, nên gọi là 
Thắng Nghĩa Không. 

vii. Hữu Vỉ Không: Tánh-không ở nơi pháp hữu vi. 

Pháp hữu vi là các pháp hiện khởi do quan hệ 
nhân duyên. Trong các pháp do quan hệ nhân duyên 
mà hiện khởi ấy, tự tánh của nó là Không, nghĩa là nó 
không có tự thể thực hữu, nên gọi là Hữu vi không. 

vii. Vô Vi Không: Tánh-không ở nơi các pháp 
VÔ VI. 

Các pháp vô vi (asamskrita) là các pháp tự nó tồn 
tại mà không do quan hệ nhân duyên và tác động của 
nhân duyên. Chẳng hạn, như hư không, được gọi là 
pháp thuộc về vô vi, vì nó không lệ thuộc vào pháp 
sinh diệt của nhân duyên. 

Tuy nhiên, vô vị ở đây không phải là vô vi mang 
ý nghĩa tuyệt đối, vì nó còn đối đãi. Nghĩa là do đối đãi 
với các pháp hữu vi mà gọi là vô vI. 


Trong pháp vô vi đối đãi với hữu vi ấy, tự tánh 
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của nó là Không, nên gọi là Vô VI Không. 

ix. Tất Cánh Không: Tánh-không của cái tối hậu. 

Cứu cánh là tuyệt đãi hay tuyệt đối, nghĩa là 
không còn có sự so sánh đối đãi. Cứu cánh là không 
còn ý niệm giữa chủ thể và đối tượng hay giữa đối 
tượng và chủ thể. 

Như vậy, Tất Cánh Không là Tánh-không ở nơi 
cái tuyệt đối. 

x Vô Tế Không hay Vô Thỉ Không: Tánh- 
không ở nơi cái không ngắn mé, không biên giới. 

Các pháp là duyên khởi, nên không có cái đầu 
tiên và cái cuối cùng. Cái đầu tiên và cái cuối cùng chỉ 
là cái của ý niệm mà không phải là của chơn nghĩa. 

Chân nghĩa của thời gian là thời gian không có 
giới hạn, không có thật thể. Do thời gian không có giới 
hạn, không có thật thể, nên gọi là Vô Tế Không. 

xi. Tán Không: Tánh-không ở nơi cái phân tán. 


Các pháp ở trong thế gian này như Uấn, Xứ, Giới, 
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chúng hội tụ là để phân tán. Không có cái gì ở trong thế 
gian có hội tụ mà không bị phân tán. Chúng đủ duyên 
thì tụ, hết duyên thì tán. Đó là chân lý tự thân của mọi 
sự vật. Không những các pháp khi hội tụ, tự tánh của 
nó là Không mà các pháp khi phân tán, tự tánh của nó 
cũng là Không, nên gọi là Tán Không. 

xii. Vô Biến Dị Không: Tánh-không ở nơi cái 
không biến dị. 

Các pháp không biến dị là các pháp không trải 
qua các chu kỳ sinh, trụ, dị, diệt. Ví như hư không là 
pháp không trải qua các chu kỳ sinh, trụ, dị, diệt. Trong 
các pháp ấy, tự tánh của nó vẫn là Không, nên gọi là 
Vô Biến Dị Không. 

xiii. Bản Tánh Không: Không của bản tính. 

Bản tính là bản chất nguyên sơ của sự vật. Bản 
Tính-không, nghĩa là bản tính nguyên sơ của sự vật là 
không có thật thể. Bản tánh của sự vật được tạo nên bởi 
những cái không phải bản tính của nó. 


Sự nóng là bản chất nguyên sơ của lửa, nhưng sự 
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nóng không được tạo nên bởi lửa hay bởi sự nóng mà nó 
được tạo nên bởi những thẻ củi được cọ xát vào nhau, 


hay từ những luồng điện âm dương chạm xát vào nhau. 


Do đó, lửa không có tự tánh đã đành mà sự nóng 
là bản chất nguyên sơ của lửa vẫn không có tự tánh cho 


chính nó, nên gọi nó là Không ở nơi bản tánh. 
xiv. Tự Tướng Không: Tánh-không ở nơi tự tướng. 


Tướng, tiếng Phạn gọi là /aksawa, là hình thái bên 


ngoài của sự vật. 


Tự tướng không, nghĩa là tướng của chính mọi sự 
vật là không có thực thê, không có tự thể thực hữu cho 
chính nó. Tướng ấy chỉ là giả, bởi vì nó là một hợp thể 
được hình thành bởi nhiều nhân duyên, nên nó không 
có tự thể thường hằng bắt biến và tồn tại cá biệt. Do đó, 
gọi là Tự Tướng Không. 

xv. Cộng Tướng Không: Tánh-không ở nơi cộng 
tướng. 

Cộng tướng là tướng chung của mọi sự vật. Đầu, 


mình, tay, chân và đi bằng hai chân, đó là tướng chung 
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của con người, dù là người Âu hay Á, dù là phương 
Đông hay phương Tây, nên khi ta nhìn vào thì biết đó 
là người mà không phải là vật. Nhưng trong tướng 
chung của con người ấy, lại có những tướng riêng của 
từng chúng loại, từng bộ tộc. Và trong từng chủng loại 
hay từng bộ tộc, lại có tướng chung và tướng riêng của 
nó nữa. Chủng loại nảo cũng có mắt, đó là tướng 
chung. Nhưng có chủng loại mắt một mí, mắt hai mí, 
loại mắt đen, mắt xanh, mắt đỏ, mắt đục..., đó là tướng 
riêng. Cứ như vậy, trong cái chung lại có cái riêng, và 


trong cái riêng lại có cái chung... 


Tại sao vậy? Vì không những tự tướng mọi sự 
hiện hữu là không đã đành mà cộng tướng của mọi sự 
hiện hữu cũng là không, nghĩa là chúng không có tự thê 
thực hữu, nên gọi là Cộng Tướng Không. 

xvi. Nhất Thế Pháp Không: Tánh-không của tất 
cả pháp. 

Tất cả pháp là bao gồm các pháp hữu tướng, ta có 
thê tiếp xúc với chúng bằng các quan năng và các pháp 


vô tướng, ta có thể nhận biết chúng bằng tri giác, ý 
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niệm, suy niệm... Nhưng các pháp dù hữu tướng hay 
vô tướng, hữu tri hay vô tri, hữu niệm hay vô niệm, hết 
thảy chúng đều không có tự thể thực hữu, chúng chỉ là 
giả hữu, nên gọi là Nhất Thế Pháp Không. 


xvii. Bất Khả Đắc Không: Tánh-không của cái 
không thể đắc. 


Không thể đắc, nghĩa là không thể năm bắt đối 
tượng bằng tay đã đành mà cũng không thê nắm bắt đối 
tượng bằng nhận thức hay bằng cả những khái niệm 
của trí năng. Chính đối tượng không thể nắm bắt băng 
trí năng ấy, tự tánh của nó là Không, nghĩa là nó không 
có thực thể, nên gọi là Bất Khả Đắc Không, tức là 
Tánh-không ở nơi cái không thể nắm bắt, không thể 
diễn tả. 

xviii. Vô Tánh Không: Tánh Không ở nơi vô thẻ. 

Vô tánh hay vô thể (Asvabhava), nghĩa là không 
có cái nào tự nó là nó, nên gọi nó là không có tự tánh 
hay không có tự thê. 


Tánh Không ở trong cái không có tự thể hay 
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không có tự tính ấy, gọi là Vô Tánh Không. 


xix. Tự Tánh Không: Tánh-không ở nơi tự tánh. 


⁄ 


Tự tánh, tiếng Phạn là Svabhava, tự nó là nó. 
Nhưng đúng với chân nghĩa, mọi sự hiện hữu không có 
cái nào tự nó là nó cả. Nó được tạo nên bởi cái không 
phải là nó. Chăng hạn, con người được tạo nên bởi 
những yếu tố không phải là con người như đất, nước, 
gió, lửa và tâm thức. 

Bởi vậy, con người không có tự tánh đích thực 
cho chính nó đã đành mà trong mỗi yêu tố không phải 
là con người, chúng đã kết hợp để tạo nên con người ấy 
cũng không có cá tính thực hữu cho mỗi chính nó. Do 
đó, gọi là Tự Tánh Không. 

xx. Vô Tánh Tự Tánh Không: Tánh-không ở 
nơi vô tánh và tự tánh. 

Không những Tánh-không có mặt ở nơi tự tánh 
và nơi vô tánh mà còn có mặt ở cả hai. Nghĩa là Tánh- 
không vừa có mặt ở nơi vô tánh mà cũng vừa có mặt ở 


nơi tự tánh. Nghĩa là Tánh-không là chân lý tất yếu của 
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mọi sự hiện hữu hay không hiện hữu, gọi là Vô Tánh 
Tự Tánh Không. 


Lại nữa, để hiểu thêm ý nghĩa của Không, ta có 
thể đọc mười một pháp Không của kinh Đại Bát Niết 
Bàn, mà một vị Bồ tát tu tập về Không-nghĩa thường 
quán sát. 

¡. Nội Không: Bồ tát quán sát các pháp ở nội tại, 
không có tự thể, pháp tự nó không có cái được gọi là 
cha, là mẹ, là oán, là thân, là chúng sanh, là thọ 
mạng... Pháp Nội không tuy có Phật tính, nhưng Phật 
tính ẫây vượt khỏi giới hạn của nội và ngoại... Bồ tát 
thường quán sát như thế, gọi là quán sát Nội Không. 

ii. Ngoại Không: Bồ tát quán sát thế giới khách 
quan không có tự thê, vì nó chỉ là duyên sinh, nên vô 
thường, nó liên tục biến chuyền, liên tục trở thành và 
liên tục hủy diệt. Vì thế gọi là Ngoại Không. Bồ tát 
thường quán sát như thế gọi là quán sát Ngoại Không. 

iii. Nội Ngoại Không: Bồ tát quán sát cả thế giới 
nội tại lẫn ngoại tại cả hai đều không có thực thể nhất 


định. Bồ tát thường quán sát như thế gọi là quán sát 
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Nội Ngoại Không. 

iv. Hữu Vi Không: Bồ tát thường quán sát tất cả 
những gì được tạo bởi tâm, ý, thức, pháp đều là vô 
thường, là khổ, là vô ngã, là không có tự thê, vì thế nên 
gọi là Hữu Vi Không. Bồ tát thường quán sát như thế, 
gọi là quán sát Hữu Vì Không. 

v. Vô Vi Không: Các pháp không do tác thành của 
tâm, ý và thức, giống như ngũ ấm, mười hai xứ, mười 
tám giới... mà nó là vô vi không. Nghĩa là tự thân của 
các pháp là không, vì thế gọi là Vô Vi Không. Bồ tát 
thường quán niệm như thế, gọi là quán sát Vô Vi Không. 

vi. Vô Thỉ Không: Tất cả pháp vốn là duyên 
khởi, đã là duyên khởi thì không có khởi điểm đầu tiên 
và không có sự kết thúc cuối cùng. Tất cả pháp vận 
hành trong một nguyên lý duyên khởi vô tận, do đó, 
không bao giờ có khởi điểm. Sở dĩ không có khởi điểm 
là do duyên sinh, cho nên là không, vì không cho nên 
không có khởi điểm. Do các pháp là không có khởi 
điểm, nên gọi là Vô Thi Không. 

Kinh Đại Bát Niết Bàn nói: “Bồ tát chiêm nghiệm 


thấy vô thỉ của sinh tử đều là không-tịch... và quán sát 
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vô thỉ ở nơi chúng sanh như thọ mạng, Tam Bảo và 
pháp vô vi”. 

vii. Tánh Không: Phẩm tính của tất cả pháp là 
Không, như kinh Đại Bát Niết Bàn nói: “Đại Bồ tát 
chiêm nghiệm tất cả pháp, bản tính của nó là Không. 
Nghĩa là ngũ ấm, mười hai xứ, mười tám giới, vô 
thường, khổ, vui, tịnh, bất tịnh, ngã, vô ngã... quán sát 
hết thảy pháp như thế mà vẫn không tìm được bản tính 
của nó”. Vì thế gọi là Bồ tát quán sát Tánh-không. 

vi. Vô Sở Hữu Không: Các pháp hoàn toàn 
không có sở hữu, nên gọi là Không, cũng giống như 
người không có con, thì bảo rằng nhà bị trống không, 
rồi nhìn thấy không hoàn toàn, vì không có chỗ đề thân 
ái. Vậy, Vô Sở Hữu Không tức là hoàn toàn không có 
sở hữu, nên gọi là Không. 

ix. Đệ Nhất Nghĩa Không: Ý nghĩa của Không 
vượt ra ngoài có và không của Song Quán Luận, Nhị 
Nguyên Luận. Không ở đây là của Chơn Không, của 
Trung Đạo. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói: “Có tạo tác thì 
ặt phải có kết quả, nhưng, trong đó không thê tìm thấy 


tác giả”. Pháp Không với ý nghĩa như vậy, nên gọi là 
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Đệ Nhất Nghĩa Không. 

x. Không Không: Tắt cả pháp đều là không. Ý 
niệm về cái Không ấy cũng Không nốt, vì thế mà gọi là 
Không Không. Lại nữa, hữu cũng Không, vô cũng 
Không, thị cũng Không, phi cũng Không, phi thị cũng 
Không, vì thế mà gọi là Không Không. Ở kinh Đại Bát 
Niết Bàn nói rằng: “Không Không nó không đồng với 
sự chứng đắc về Không”. Không tam muội của hàng 
thánh giả Thanh văn, Bồ tát tu tập về ý nghĩa của 
Không là như vậy, nên gọi là Không Không. 

xi. Đại Không: Không có nghĩa là rộng lớn bình 
đăng như hư không, không có giới hạn. Kinh Đại Bát 
Niết Bàn nói: “Đại Không là Bát Nhã Ba La Mật 
(prajñaparamIt3). Đại Bồ tát thành tựu được Không 
môn như vậy, thời đạt được địa vị bình đẳng nhự hư 
không (hư không đẳng địa)”. Lại nữa, Đại Không là cái 
Không rộng lớn, có khả năng dung nhiếp tất cả pháp. 
Nên, Bồ tát tu tập Đại Không là tu về sự dung nhiếp hết 
thảy pháp, mà trong đó tâm hoản toàn không bị đối 


ngại bởi ái và phi ái, bởi ô và phi ô, bởi sắc và phi sắc. 
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Theo Kinh và Luận, thì Không có nhiều loại tùy 
theo mức độ tu chứng mà được diễn bày.” Tuy nhiên, 
Không thuộc phạm vi Bát Nhã đề cập không ra ngoài 


hai loại: 


¡. Ngã Thể Tức Không: Ngã Thể Tức Không hay 
còn gọi là Nhân Không. Nghĩa là ngũ uân tạo nên thân 
tâm con người hay chúng sanh, trong đó, chúng hoàn 
toàn không có ngã thể, nên gọi là Ngã Thể Tức Không. 

ii. Pháp Thể Tức Không: Trong năm uân không 
có ngã thê đã đành, mà ngay trong mỗi uân cũng không 
có ngã thể. Cực vi hay vi trần là các đơn vị cực tiểu của 
sắc uân, chính nó cũng tương tác duyên khởi, nên không 
có pháp thể tồn tại cá biệt. Ý niệm là đơn vị cực tiểu của 
tâm niệm, nó cũng tương tác duyên khởi, nên không có 
pháp thể tồn tại cá biệt. Do nó không có pháp thể tồn tại 
cá biệt, nên gọi là Pháp Thể Tức Không. 


!* Phật Thuyết Đề Thích Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, nêu lên 18 
nghĩa Không, gồm: Nội không, Ngoại không, Nội ngoại không, Không 
không, Đại không, Thắng nghĩa không, Hữu vi không, Vô vi không, Vô 
tế không, Vô biên dị không, Vô thi không, Bản tính không, Tự tướng 
không, Vô tướng không, Vô tính không, Tự tính không, Vô tính tự tính 
không, Nhất thiết pháp không. (Tr§46c, Đại Chính 8). 
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Nên, Kinh nói: 

“Sắc chăng khác Không 

Không chăng khác Sắc” 

Ấy là xác định rằng: Sắc và Không là hai pháp 
riêng biệt, nhưng chúng lại thống hợp và không tách 
rời nhau, nó có mặt trong nhau. 

Nói gọn lại: 

“Sắc có mặt ở đâu, thì Không có mặt ở đó; Không 
có mặt ở đâu thì Sắc có mặt ở đó”. 

Như vậy, Sắc và Không tương nhập vào nhau và 
bất nhị. Sắc là hình tướng biểu hiện của Không và 
Không là thể tính sâu thắm của Sắc. Mặc dù chúng là 
hai, nhưng không có khác nhau. 

Lại nữa, Kinh nói: 

“Sắc tức là Không 

Không tức là Sắc”. 

Hai chữ “tức là” của Kinh xác định rằng, Sắc và 
Không không phải là hai. Chúng chỉ là một. Cái này 


chính là cái kia và cái kia chính là cái này. 
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Cũng vậy, khi ta nhìn hai sự kiện sóng và nước, 
chúng hoàn toàn khác nhau. Nhưng đối với cái nhìn 
Bát nhã, thì hai sự kiện sóng và nước không tách biệt 
nhau, chúng không có khác nhau, chúng chỉ là một. 
Sóng chính là nước và nước chính là sóng. Sóng là 
hình tướng biểu hiện của nước và nước là thể tính của 
sóng. Các nhà Vật ký học hiện đại gọi là sóng và hạt. 
Sóng và hạt không tách rời nhau mà chúng có mặt 
trong nhau. Đứng ở góc nhìn này nó là sóng, nhưng ở 


góc nhìn kia nó là lại hạt. 


Ở đây cũng vậy, Sắc tức là Không và Không tức 
là Sắc. Sắc là tướng của Không và Không là thể của 
Sắc. Với cách nhìn bất nhị, ta có thể nhìn tướng mà 
nhận ra thê, vì trong tướng có thể, hay chính tướng ấy 
là thể. Và ta có thể nhìn thể mà nhận ra tướng. Thể 
tướng của vạn pháp chưa hề tách rời nhau, chúng luôn 
luôn đi với nhau và có mặt trong nhau, chúng tuy hai 
mà một, chúng tuy ba mà một, chúng tuy ngàn sai 
muôn khác mà một. Chúng tương tức, tương nhập và 


bất nhị là như vậy. 
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Kinh văn: 

“Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy”. 
Chú giải: 

Nghĩa là: 

Thọ chăng khác Không, 
Không chắng khác Thọ; 
Thọ tức là Không, 

Không tức là Thọ. 

Tưởng chăng khác Không, 
Không chắng khác Tưởng: 
Tưởng tức là Không, 
Không tức là Tưởng. 
Hành chẳng khác Không, 
Không chăng khác Hành; 
Hành tức là Không, 


Không tức là Hành. 
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Thức chẳng khác Không, 
Không chẳng khác Thức; 
Thức tức là Không, 
Không tức là Thức. 


Như vậy, sự tương quan giữa Uẫn và Không là sự 
tương quan duyên khởi. Nghĩa là “cái này chăng khác 
cái kia, cái kia chẳng khác cái này; cái này tức là cái 
kia, cái kia tức là cái này”. 

Đây là sự tương quan giữa tướng và thể. Tướng là 
Uẫn mà thể là Không. Không những tướng của năm 
uân, thể của nó là Không, mà tướng của mỗi uân thể 
của nó cũng là Không. 

Sắc uân đương thể tức Không, mà Thọ uấn, 
Tưởng uẫn, Hành uân, Thức uân đương thể cũng tức 
Không. Từng cực vi đương thê tức Không, mà từng ý 
niệm cũng đương thể tức Không. 

Đối với năm uẫn mà đương thê tức Không, Tánh- 
không ấy gọi là Nhân Không, nó đồng như Tánh-không 


mà các kinh điển A Hàm và Nikãya trình bày. 
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Đôi với Sắc uân, Thọ uân, Tưởng uân, Hành uân, 
Thức uân, mỗi uân đều đương thể tức không. Tánh- 
không ây gọi là Pháp-không, nó thuộc vê quán chiêu 


Bát Nhã. 


Bát Nhã không những khám phá Nhân Không ở nơi 


ngũ uân mà còn khám phá Pháp Không ở nơi từng uân. 


Do đó, Tánh-không của từng uẩn mới là giáo lý 


then chốt của Bát Nhã. 


Soi chiêu và thây rõ Tánh-không của năm uân, 
hành giả mới đoạn trừ được phiên não chướng và thành 


tựu Niết Bàn, nhưng chưa đạt tới địa vị toàn giác. 


Soi chiếu thấy rõ Tánh-không ở nơi từng uấn, 
hành giả không những đoạn trừ được phiền não chướng 
mà còn đoạn ngay sở tri chướng, thấy rõ tự tánh chân 
như của vạn pháp; hành giả không những tự tại đối với 
sinh tử mà còn tự tại đối với hết thảy vạn hữu, và đạt 


tới địa vị toàn giác nữa. 
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H. Hiển thị thật tướng Không 

Kinh văn: 

Hán văn: “2|l-ƒ-J¿ññ3š7ZEJH*/E®ÙÄ l8 
#8 8Ñ” 





Hán: “Xá Lợi Tử! Thị chư pháp Không tướng, bất 


sanh bất diệt, bất cầu bắt tịnh, bất tăng bất giảm”. 


Việt: “Xá Lợi Tứ! Tướng Không của vạn pháp 
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng đơ, chẳng sạch, chẳng 
thêm, chẳng bớt”. 

Phạn: “i4 saripufra sarva-dharmah Šunydfä- 
laksana, anufpanna aniruddha, amala avimala, anung 
aparipurnah”. 

Việt: “Này Xá Lợi Tử! Tướng Không của tất cả 
pháp, không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, 
không thêm, không bớt”. 

Chú giải: 

* Chẳng sanh chẳng diệt 


Với cặp mắt của thế giới tất đàn, ta thấy “sinh” 
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nghĩa là từ một cái không có gì cả, nay bỗng dưng trở 
thành có. Và “diệt” là cái đã có nay bỗng dưng trở 
thành không. Nhưng, ta nhìn cái sinh và cái diệt hay cái 
có và cái không theo cách nhìn của đệ nhất nghĩa tất 


đàn hay của Bát nhã thì không phải như vậy. 


Vì sao? Vì trong cái sinh có cái diệt, trong cái diệt 
có cái sinh, hay chính trong sinh là diệt, trong diệt là 
sinh. Nếu không có cái diệt thì chăng bao giờ có cái 
sinh, và nếu không có cái sinh thì chăng bao giờ có cái 
diệt. Vạn vật từ xưa đến nay, đủ duyên thì sinh, nên cái 
sinh có mặt; thiếu duyên thì diệt, nên cái diệt có mặt. 
Do đó, chúng không có cái sinh thiệt, cũng không có 
cái diệt thiệt, chúng chỉ giả sinh, giả diệt mà thôi. 

Có cái sinh mà không phải là sinh thiệt, đó là 
chơn tính của cái sinh. Có cái diệt mà không phải là 
diệt thiệt, đó là chơn tính của cái diệt. Nên, cái sinh 
cũng không có thật thể mà cái diệt cũng không có thật 
thể. Chính cái không có thật thẻ, đó là bản thể hay chơn 
tính của sinh và diệt. 


Nên, đức Bồ Tát Quán Tự Tại nói: 


UIT -- 221106 nu 001tr Thích Thái Hòa 


“Này Xá Lợi Tử! Tướng Không của các pháp 
chăng sinh, chẳng diệt...”. Đây là thông điệp bình an 
và hạnh phúc mà Bồ Tát Quán Tự Tại không chỉ trao 
cho ngài Xá Lợi Phát, cho chúng hội lúc bấy giờ tại 
Linh Sơn mà còn trao cho tất cả chúng ta, thế giới của 


con người đang khao khát bình an và hạnh phúc. 


Vậy, ta hãy mỉm cười khi nhìn một nụ hồng đang 
nở, hay một chiếc lá vàng đang giã từ thân cây để bay 


liệng xuống lòng đất! 
* Chẳng dơ chẳng sạch 


Nếu như một người mà thị giác và khứu giác bị 
khuyết tật, thì vị ấy không còn có khả năng phân biệt 
đơ và sạch. Như vậy, dơ và sạch là do căn và trần tiếp 
xúc với nhau, khởi lên vọng thức phân biệt. Vậy, dơ và 
sạch ấy là do vọng thức phân biệt mà có. Nếu lìa vọng 


thức thì dơ và sạch chẳng còn. 


Lại nữa, dơ là do căn trần tiếp xúc mà khởi vọng 
thức phân biệt, nên dơ ấy là dơ do vọng thức biểu hiện, 
chứ không có một cái dơ nhất định. Dơ chỉ là duyên 


khởi của căn, trân và thức, nên dơ không có tự tánh 
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thực hữu hay cá biệt cho chính nó. 


Và sạch cũng vậy. Do căn và trân tiêp xúc với 
nhau tác ý khởi lên phân biệt cho răng: “cái này là 


sạch, cái kia là dơ”. 


Nhưng, đối với quán chiếu Bát nhã, cái sạch vốn 
không có tự tánh và cái đơ cũng vốn không có tự tánh. 
Chúng chỉ là duyên khởi vô tự tánh, mà bản thể của nó 
là Không. Nghĩa là ngay trong pháp duyên khởi mà 
thức phân biệt là sạch hay dơ ấy, đương thể của nó là 
Không, nghĩa là không có cái dơ thật hay cái sạch thật; 
nếu có cái đơ thật thì cái sạch thật không bao giờ có; và 
nếu có cái sạch thật thì cái dơ thật không bao giờ có. 
Nên, dơ và sạch chỉ là duyên khởi, giả hữu mà tự tánh 
của nó là Không. Cái tánh Không ấy, chẳng dơ, chăng 
sạch gì cả. 

Nên, đức Bồ tát Quán Tự Tại nói: “này Xá Lợi 
Phất! tướng Không của các pháp chắng dơ, chẳng sạch”. 

Đây là thông điệp bình an và hạnh phúc thứ hai, 
đức Bồ tát Quán Tự Tại trao cho ngài Xá Lợi Phất và 


cũng cho tất cả chúng ta. 
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Chúng ta không cần phải chán cái này, tìm cầu cái 
kia. Ngay ở nơi uế độ mà thấy rõ đương thể tức Không, 
thì tịnh độ hiện tiền. Ngay ở nơi đau khổ, tuyệt vọng 
mà thấy được “đương thể tức Không” thì niềm tin và 
sự an lạc có mặt. Ta có hạnh phúc và an lạc thì tâm ta 
rỗng lặng, tâm ta đã vắng mặt các duyên. Ta nhìn mây 
bay hay nghe chim hót một cách tự do, không còn bị 


ràng buộc bởi cái “ưa” hay “không ưa”. 
* Chắng thêm, chẳng bớt 


Với cái nhìn của toán học, “thêm” là cộng hoặc 
nhân, “bớt” hay giảm là trừ hay chia. Thêm và bớt như 
vậy rất đúng với thế gian tất đản. 

Nhưng đối với cái nhìn của duyên khởi thì nghĩa 
“thêm, bớt” là thế nào? 

Cái này sinh, cái kia sinh, gọi là thêm. 

Cái này diệt, cái kia diệt, gọi là bớt. 

Cái này sinh, cái kia diệt, gọi là không bớt. 


Cái này diệt, cái kia sinh, gọi là không thêm. 
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Ở đây, ta có thê nhìn sâu để thấy vấn đề này như sau: 

Cái này sinh, cái kia sinh là chúng cùng sinh để 
cộng diệt. Như vậy, tăng là để mà giảm hay thêm để 
mà bớt. 

Cái này diệt, cái kia diệt là chúng cùng diệt để 
cộng sinh. Như vậy, giảm là để mà tăng hay bớt là để 
mà thêm. 

Nhưng, cái này diệt, cái kia sinh, thì cái sinh ấy 
không phải là tăng hay thêm, mà nó chỉ tiếp nhận và 
bảo toàn năng lượng của cái diệt qua một hình thức 
biểu hiện là quả. 

Và cái này sinh, cái kia diệt, cái diệt ấy không 
phải là giảm hay bớt mà nó chỉ tiếp nhận và bảo toàn 
năng lượng của cái sinh qua một hình thức ân tàng là 


nhân. Tương quan nhân quả là nhân duyên. 
Nên, ngài Long Thọ nói: 
“Chúng nhân duyên sinh pháp 


Ngã thuyết tức thị vô 
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Diệc danh vì giả danh 

Diệc danh trung đạo nghĩa”. '5 
Nghĩa là: 

“Pháp sinh do nhân duyên 

Tôi nói chúng là Không 

Cũng gọi tên là Giả 

Cũng gọi nghĩa Trung đạo”. 


Quả mà tạo thành nhân là bởi vì tự tánh của quả 
là Không. Nhân mà sinh khởi quả là bởi vì tự tánh của 
nhân là Không, nên khi nhân sinh khởi quả thì tính 
Không ấy không thêm, và khi quả hết duyên để ân tàng 
thành nhân, thì tánh Không ở trong nhân ấy không bớt. 


Do đó, Bồ tát Quán Tự Tại nói: 


“Này Xá Lợi Phất! Tướng Không của các pháp 


chẳng thêm chăng bớt”. 


Đây là thông điệp hạnh phúc và bình an thứ ba, 


đức Bồ Tát Quán Tự Tại trao cho ngài Xá Lợi Phất mà 


'* Trung Quán Luận 4, tr 33, Đại Chính 30. 
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cũng trao cho cả chúng ta. 


Khi thấy rõ đương thể tức Không, chúng ta không 
còn lo âu và sợ hãi sự tăng và giảm trong đời sống của 
chúng ta. Ta không có mặt ở đây thì ta có mặt ở chỗ 
kia. Mặt trời không có mặt ở Bắc bán cầu thì đang có 
mặt ở Nam bán cầu. Mặt trời chưa từng sinh và cũng 
chưa từng diệt, mặt trời chưa từng tăng và giảm. Mặt 
trời đã phóng ra bao nhiêu năng lượng thì cũng thu hồi 
lại bấy nhiêu năng lượng. Năng lượng của ánh sáng 


chưa hề tăng hay giảm ở nơi mặt trời. 

Vậy, ta hãy nhìn mặt trời mỗi ngày để mỉm cười. 
Ta mỉm cười với mặt trời, bởi vì ta đã thấy được tính 
không tăng giảm của mặt trời, của chúng ta, và của cả 
muôn loài. 

Tướng đó, tính đó, Bát nhã gọi là “Thật Tướng 
Vô Tướng”. 

Khi ta mãi mê làm chúng sanh trôi lăn trong sáu 
nẻo, tướng đó cũng không giảm. Khi ta thành tựu giác 


ngộ, chứng nhập Niết Bàn, tướng đó cũng không thêm. 
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Nên, kinh Pháp Hoa dạy răng: 


“Chư pháp tùng bản lai 


Thường tự tịch diệt tướng”. 


Nghĩa là các pháp vôn xưa nay, tướng của nó 


thường tự vắng lặng. 


Vậy, ta hãy nhìn cuộc sông băng cái nhìn yên 


lăng, ta sẽ khám phá ra nhiêu thú vị của nó. 


Tóm lại, đức Bồ Tát Quán Tự Tại nói với ngài Xá 


Lợi Phất rằng: 


“Này Xá Lợi Tử! Tướng Không của các pháp 
chẳng sanh, chẳng diệt, chăng dơ, chăng sạch, chăng 
thêm, chẳng bớt” cũng có nghĩa là Ngài đang nói với 
chúng ta rằng: các pháp gồm năm uấn, mười hai xứ, 
mười tám giới, hiện tượng là Giả mà bản tính là 
Không; hiện tượng là có sinh diệt mà bản tính của 


Không là không sinh diệt. 


Pháp Mười hai duyên khởi, phần lưu chuyển thì 


* Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo 
đĩ, lai thê đắc tác Phật”. Phương Tiện Phẩm, tr 8b, Đại Chính 9. 
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cấu uế, phần hoàn diệt thì thanh tịnh. Và pháp Tứ 
Thánh Đề cũng vậy, Khổ và Tập là cấu uế, mà Diệt và 


Đạo là thanh tịnh. 


Nhưng, Tính-không của Mười hai duyên khởi, 
hay Tứ Thánh Đề thì không có dơ sạch gì cả. 


Khi ta tu tập chưa chứng ngộ, Tính-không của 
Uấn, Xứ, Giới, Mười hai duyên khởi, Tứ Thánh Đế 
không phải vì vậy mà giảm. Khi ta tu tập chứng ngộ tồi, 
thì Tính-không ở nơi các pháp Uẫn, Xứ, Giới, Mười hai 
duyên khởi, Tứ Thánh Đề không phải vì vậy mà tăng. 

Do đó, Bồ tát Quán Tự Tại nói với ngài Xá Lợi 
Phất rằng: “Này Xá Lợi Tử! Tướng Không của các 
pháp chắng sinh, chăng diệt, chăng dơ, chăng sạch, 


chẳng thêm, chẳng bớt”. 
HI. Trừ vọng hiển chơn 


Kinh văn: 





Hán văn: “42 ZrH, #t(5,#SZ 4H ñH; TEH.H-sz 


HH, 7R 4 4H li, J) 2> 2L; JR Z6 2ã ; R1 SÙÄ 
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Hán: “77; cổ không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, 
hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý; vô sốc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới; nãi chí vô ý 
thức giới; vô vô mình, diệc vô vô mình tận; nãi chí vô 
lão tử; diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí 
diệc vô đắc”. 

Việt: “Cho nên trong Tánh Không, không sắc, 
không thọ, tưởng, hành, thức; không mất, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không 
nhãn giới cho đến không ý thức giới, không vô mình 
cũng không có sự diệt tận của vô minh; cho đến không 
già chết cũng không có sự diệt tận của già chết, không 


khổ, tập, diệt, đạo; không trí cũng không đắc”. 


Phạn: “/asmäc chãripufra ŠSunyafayãm na ripam, 
navedana, nasamjna, nasamskarah, nHaVỮñAHqHm. 
Nacaksuh, srotra, ghrana, jihva, kaâya, mana1si. Na 
rupa, sabda, gandha, rasa, spras‡avaya, dharmah. 
Nacaksur dhatur yaăvan na mano vỹñana dhatuh. Na 


avidya na avidyaä Kk§qy0 yãVqn na jarad maranam na 
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jarä marana-ksayo. Na duhkha, samudaya, nirodha, 


marga. Najñanam, na praptir na-aprapIi]'. 


Việt: “Cho nên, này Xá Lợi Phất! Tánh Không, 
không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không 
thức; không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến 
không ý thức giới; không vô mình, không có sự diệt tận 
vô minh; cho đến không lão tử, không có sự diệt tận lão 
tử; không khổ, tập, diệt, đạo; không trí, không đắc, 
không phải là không đắc”. 

Chú giải: 

Trong tánh Không, không sắc, không thọ, 


tưởng, hành, thức. 


Tánh-không, không phải là sắc, không phải là thọ, 
không phải là tưởng, không phải là hành, không phải là 
thức. Vì sao? Vì sắc là giả hữu, thọ là giả hữu, tưởng, 
hành, thức là giả hữu. Vì sao chúng là giả hữu? Vì sắc 
là duyên khởi; thọ, tưởng, hành, thức là duyên khởi. Vì 
sao chúng là duyên khởi? Vì chúng không có tự thể 


thực hữu, chúng chỉ là giả hữu, chúng không thể tự 
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hiện hữu, chúng hiện hữu là phải nương tựa lẫn nhau. 


Trong lúc đó, Tánh Không xưa nay vốn rỗng lặng 
không nương tựa, nhưng thường làm tự thể cho các 
pháp tụ tập, nương tựa và phát sinh. Nên, tánh Không 
không phải là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 


Khi khăng định Tánh Không như thế này, là Bồ 
Tát Quán Tự Tại đã giúp cho chúng ta đừng chấp trước 


năm uân là ngã, hay tự thân môi uân là ngã. 


Trong Tánh Không, không mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý. 

Cũng vậy, Tánh-không không phải là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý. Vì sao? Vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
là các căn giả hữu. Vì sao chúng là các căn giả hữu? Vì 
chúng là duyên khởi, vô thường, không có tự tánh. 
Chúng không tự hữu, chúng hiện hữu là do sự tương 
quan tương duyên. 

Trong khi đó, Tánh-không xưa nay rỗng lặng, 
không sinh diệt, không nương tựa, nhưng lại làm tự thể 


cho các pháp nương tựa phát sinh. 
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Lại nữa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà gọi là sáu 
căn, vì chúng là sáu cứ điêm, hay là sáu cửa ngõ đê sáu 
đôi tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp từ bên 
ngoài đi vào; và chúng cũng là sáu cứ điêm hay sáu cửa 
ngõ làm điêu kiện cho sáu nhận thức từ nội tâm ổi ra. 

Lại nữa, căn có hai loại: 

i. Phù Trân Căn: Ấy là căn thô phù ở bên ngoài, 
làm điều kiện hỗ trợ cho Tịnh sắc căn ở bên trong. 

II. Tịnh Sắc Căn: Còn gọi là Thăng Nghĩa Căn, 


nghĩa là căn tinh tế, đặc biệt ở bên trong. 


Chăng hạn, mắt là phù trần căn, điều kiện bên 
ngoài của cái thấy. Các tế bào thần kinh thị giác là điều 
kiện bên trong của cái thấy. Và tâm là cái thấy. Cảnh 


vật là đôi tượng đề thấy. 


Như vậy, cái thấy sinh khởi là phải có sự hiện 
diện của tâm, sự hiện diện của con mắt, hệ thần kinh thị 
giác và các vật bên ngoài gồm đối tượng và ánh sáng. 
Do đó, cái thấy không tự thấy nếu không có điều kiện 
đi theo và hỗ trợ cho nó... Tai, mỗi, lưỡi, thân, ý cũng 


cân phải hiêu như vậy. 
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Nên, Bồ Tát Quán Tự Tại nói rằng: “Tánh- 
không, không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý”, vì 
chúng là các căn giả hữu, là duyên sinh, mà Tánh- 
không là chân thật, rỗng lặng, không sinh diệt, là Ngài 
giúp cho chúng ta đừng bị mắc kẹt ở nơi những điều 
kiện của nhận thức. Và đừng cho rằng, những điều kiện 


ây là tự ngã hay Tánh-không. 


Trong Tánh Không, không sắc, thanh, hương, 


vị, xúc, pháp. 


Trong Tánh-không, không phải là sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Vì sao? Vì sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp là cảnh giả hữu. Chúng là duyên khởi mà 
không có tự tính. 

Sắc không tự có mà nó là một tập hợp của đắt, 
nước, gió, lửa hay nó là một tập hợp của các thể nóng, 


lỏng, lực và răn do chúng tương tác với nhau mà có. 


Thanh là một tập hợp của ngôn và ngữ, của tiếng và 


lưỡi, của tâm và tứ, của suy tưởng và của từng nôt nhạc. 


Hương là một tập hợp của gỗ trầm, gỗ chiên đàn, 
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hương phấn... 


VỊ là một tập hợp của các mùi vị như chua, ngọt, 


mặn, lạt... 


Xúc là một tập hợp gồm các thứ lạnh, nóng, trơn, 
nhám... 


Pháp là tât cả ảnh tượng của năm trân gôm sắc, 
thanh, hương, vị và xúc tôn đọng ở trong tâm thức, sau 


khi sự tiêp xúc giữa các căn và các trân đã đi qua. 


Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, Hán gọi là Lục 
trần hay Lục cảnh. Lục trần hay lục cảnh là đối tượng 
tiếp xúc với lục căn, làm điều kiện để lục thức gồm 
Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý 
thức sinh khởi. 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc thuộc vỀ sắc pháp. tức 
là pháp thuộc về vật chất. 

Còn pháp trần thuộc về tâm pháp, nó là đối tượng 
tiếp xúc của ý và làm điều kiện cho ý thức sinh khởi. 

Sáu căn tiếp xúc với sáu trần thành mười hai xứ, 


hay còn gọi mười hai nhập. 
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Sở đĩ, gọi là xứ, vì nó làm cứ điểm trú nhập và 
xuất giữa căn và trần. Trú là giai đoạn căn và cảnh tiếp 
xúc với nhau; nhập là giai đoạn căn và cảnh đi vào 
trong nhau; và xuất là giai đoạn căn và cảnh tách rời 


nhau, sau khi đã xúc và nhập. 


Như vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với 
sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp tạo thành mười hai 
xứ. Trong mười hai xứ ấy, ý xứ và pháp xứ thuộc về 
tâm pháp, những xứ còn lại thuộc về sắc pháp, tức là 


những tập hợp thuộc về vật chất. 


Ở đây, tâm pháp hay sắc pháp, tâm lý hay vật lý, 
không có yếu tố nào tự nó tồn tại cá biệt, chúng tồn tại 
trong sự tương tức, tương nhập, cái này đi vảo trong cái 
kia và có thể trở thành một phân của cái kia hay chính 
là cái kia; và cái kia đi vào trong cái này, có thê trở 
thành một phần của cái này hay chính là cái này. 

Thân mà ta đang có là thân ngũ uần, nghĩa là một 
tập hợp tương tác giữa tâm pháp và sắc pháp. Do đó, 
sắc pháp không phải là tự ngã đã đành mà tâm pháp 
cũng không phải là tự ngã. Sắc pháp và tâm pháp cả hai 
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đều không có tự thê thực hữu. Chúng chỉ là giả hữu. 


Nên, Bồ Tát Quán Tự Tại nói: “Tánh-không 
không phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp” là đề 
giúp ta thoát khỏi ý niệm cho rằng: Tánh-không là sắc 
pháp hoặc Tánh-không là tâm pháp. Sắc pháp hay tâm 
pháp là sinh diệt giả hợp. Trái lại, Tánh-không thì rỗng 
lặng, không sinh diệt, nên Bồ Tát muốn cho ta không 
lầm lẫn giữa hai cái đó là nhau và giúp cho ta nhận ra 
rằng, sáu căn và sáu trần hay mười hai xứ, hay sắc và 
tâm đều không có ngã tính, hay không có tự tánh. 

Tánh-không không nhãn giới cho đến không ý 
thức giới 

Tánh-không không phải là nhãn giới, không phải 
là nhĩ giới, không phải là tỷ giới, không phải là thiệt 
giới, không phải là thân giới, không phải là ý giới. 

Như vậy, Tánh-không không phải là mười tám giới. 

Giới là khu vực giới hạn hay thế giới. Mười tám 
giới gồm: sáu giới hạn thuộc về căn, sáu giới hạn thuộc 


vê trân, sáu giới hạn thuộc vê thức; mỗi căn, môi trân, 
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mỗi thức là một thế giới. Chúng tương tác duyên khởi 
giới hạn với nhau, nên căn không làm vai trò của trần 
và thức, trần không làm vai trò của căn và thức, và thức 
không làm vai trò của căn và trần. Chúng chỉ tương 
quan duyên khởi giới hạn trong chức năng của nó, vì 
vậy mà gọi chúng là giới. 

Nhãn giới là giới hạn của mắt chỉ khi tiếp xúc với 
sắc giới và làm điều kiện cho nhãn thức biểu hiện mà 
không phải là nhĩ thức biểu hiện. Vì vậy mà gọi là giới, 
nghĩa là duy trì sự tương quan tương duyên có giới hạn 


giữa từng căn, từng trần và từng thức. 


Căn, trần và thức tương quan duyên khởi với 
nhau, nên chúng là những điều kiện để cho khổ thọ hay 
lạc thọ biêu hiện. Chúng chỉ là duyên khởi giả hữu, nên 
là vô thường, không có tự tánh. 

Trái lại, Tánh-không ở nơi mỗi pháp thì chân 
thực, rỗng lặng và thường tại, nên Bồ Tát Quán Tự tại 
nói: “Tánh-không không phải là nhãn giới cho đến ý 
thức giới”. 


Như vậy, Bồ Tát giúp cho chúng ta nhận ra rằng: 
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sáu căn tự tánh của chúng là rỗng lặng, tự tánh ấy 
không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; sáu trần tự 
tánh của chúng rỗng lặng, tánh ấy không phải là sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp; và sáu thức tự tánh của 
chúng cũng rỗng lặng, tính ấy không phải là nhãn thức, 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 

Căn, trần và thức là duyên khởi sinh diệt giả hữu, 
mà Tánh-không thì rỗng lặng, chân thực, thường tại, 
bắt sinh diệt. 

Nên, Tánh-không, không phải là căn, trần và thức. 

Do đó, Bồ Tát Quán Tự Tại nói: “Tánh-không, 
không nhãn giới cho đến không ý thức giới”. 

Trong Tánh-không, không vô mình cũng không 
có diệt tận của vô mình. Cho đến không già chết, 
cũng không có sự tận diệt của già chốt. 

Đoạn kinh này là nói tóm lược, bằng cách chỉ nêu 
lên hai chi là vô minh và lão tử của mười hai chỉ duyên 
khởi, hay mười hai nhân duyên. 


Mười hai duyên khởi này làm nhân làm duyên 
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cho nhau tạo thành vòng dây chuyên sinh tử tiếp nối vô 
tận của con người. 

Nói nhân duyên là bao gồm cả thời gian và không gian. 

Đối với thời gian, nhân duyên dàn trải khắp cả ba 
đời, là quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Đối với không gian, nhân duyên dàn trải khắp cả 
ba cõi, hay sáu đường. Nhân là chủng tử, duyên là điều 
kiện hỗ trợ trực tiếp và liên tục để chủng tử khởi sinh 
hiện hành. 

Mười hai nhân duyên gồm: 

¡. Vô mỉnh: là không có sáng suốt, không có 
thông minh, không nhận ra được Tự-tính-không của 
ngã và pháp, nên gọi là vô minh. 

Đối với tự thân, không có ngã mà chấp ngã, đó là 
vô minh. Đối với ngoại cảnh, các pháp chỉ là duyên 
sinh giả hữu, mà cho là thực hữu, đó là vô minh. Bản 
thể của vô minh là si ám, bản tính của vô minh là mê 


muội, tác dụng của vô minh là bỏ chơn theo vọng. 
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ii. Hành: là tư hay ý chí tác nghiệp, đó là những 
hoạt động của tâm ý có tính cách huân tập và lưu phát 
chủng tử thường xuyên. Sự hoạt động của ý chí tác 
nghiệp điều hành sự hoạt động của thân ngữ. Và mọi 
hoạt động của thân ngữ đều lệ thuộc vào sự hoạt động 


của tâm ý, hay là những hoạt động của Hành. 


Nói gọn, Hành lệ thuộc vào vô minh mà tạo ra 
ác nghiệp. 

lii. Thức: Thức đây là nghiệp thức, đệ bát thức 
hay A-lại-da thức, nó làm nên tảng cho các thức khác 
phát sinh. Thức này có khả năng hàm chứa tất cả chủng 
tử thiện ác và cũng có khả năng lưu phát các chủng tử 
ấy ra hiện hành khi có điều kiện. 

Thức này có khả năng hàm chứa hai loại chủng 
tử: chủng tử bản hữu và chủng tử tân huân. Chủng tử 
bản hữu là chủng tử đã được huân tập từ những hành vi 
quá khứ, hay những hành vi từ vô thi kiếp. Và những 
chủng tử tân huân là những chủng tử mới huân khởi 
trong hiện tại. 


Tất cả chủng tử thiện ác đều được thức này cất 
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giữ không hè rơi mắt. Thức này là thức tái sinh, là thức 
tiếp tục giữa đời sống này và đời sống khác. Thức này 
làm nên tảng cho mọi sự hình thành thể chất và tinh 
thần. Mọi thể chất và tinh thần của con người hiện hữu 
là do sự hiện hữu của thức này. Do đó, thức này làm 
điều kiện để cho danh sắc sinh khởi. 

iv. Danh sắc: Danh sắc là một từ liên kết giữa 
tỉnh thần và vật chất. Danh là chỉ cho tâm, sắc là chỉ 
cho vật chất. Danh bao gồm các uân thọ, tưởng, hành, 
thức; sắc là sắc uân gồm thể lỏng (nước), thể rắn (đất), 
thể nhiệt (lửa), thể lực (gió). Danh sắc làm điều kiện 
cho lục nhập sinh khởi. 

v. Lục nhập: hay còn gọi là Lục xứ, chúng duyên 
vào danh sắc mà sinh khởi. Lục nhập gồm: ý căn, thân 
căn, thiệt căn, tỷ căn, nhĩ căn và nhãn căn. Sáu xứ này 
đều dựa vào Danh Sắc hoặc lây Danh Sắc làm căn bản 
để sinh khởi. Lục nhập làm điều kiện để Xúc sinh khởi. 

vi. Xúc: làm điểm giao tiếp giữa ba yếu tổ gồm 
căn, trần và thức. Xúc làm điều kiện để Thọ phát khởi. 

vii. Thọ: là sự tự nhận, sự cảm nhận, sự tiếp nhận. 


Thọ lệ thuộc vào xúc mà sinh khởi và làm điêu kiện 
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cho Ái có mặt. 

viii. Ái: là sự khao khát và tăng trưởng dục vọng 
một cách mãnh liệt. Ái là duyên vào Xúc và Thọ mà 
sinh khởi. Ái lại làm điều kiện cho Thủ phát sinh. 

ix. Thủ: là bám vào và ôm chặt bất cứ cái gì mà 
quá trình khát ái đã mãnh liệt săn đuôi để có được. Thủ 
làm điều kiện cho Hữu sinh khởi. 

x. Hữu: là kết quả do tác nhân của quá khứ là 
Hành đưa lại và Hữu dựa trên Ái và Thủ ở hiện tại, để 
tiếp tục tác động tạo thành nghiệp mới cho tương lai. 
Như vậy, Thủ lại làm điều kiện cho Sinh hiện khởi. 

xi. Sinh: tiếng Päli là Jãti, tiếng Phạn là Jãta. Jãta 
đi từ động từ căn là Jan, có nghĩa là nảy sinh ra, xuất 
hiện bởi, phát sinh bởi... 

Với ngữ căn như vậy, ta thấy Jãti hay Jãta là một 
sự sinh ra không phải là ngẫu nhiên, mà là một sự sinh 
ra có nguyên nhân và điều kiện trước nó. Vì căn của 
Jãti có nghĩa là phát sinh do bởi, phát sinh do lệ thuộc 
vào một cái gì, hay sinh khởi do có một cái gì đó thúc 
đây. Do đó, Sinh mà sinh khởi là do Ái, Thủ, Hữu thúc 


đây. Sinh lệ thuộc vào Ái, Thủ, Hữu mà sinh khởi, 
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nhưng nó lại làm điều kiện cho Lão Tử có mặt. 

xii. Lão Tử: Lão hay già, tiếng Phạn là Jãra, căn 
của Jãra là Jrĩ, thay đổi để làm cho già, hoạt động để 
trở thành già... Như vậy, Già là gì? Già là do quá trình 
hoạt động biến đổi của thân thể. 

Trong văn học A Tỳ Đàm định nghĩa Già như 
sau: “Già là tóc rụng, râu bạc, mặt mày nhăn nheo, thân 
thê gầy còm, hơi thở ngắn ngủi, các căn sắp hoại...” 

Ý nghĩa của già như văn học A Tỳ Đàm định 
nghĩa quá rõ ràng. Tuy nhiên, ta có thêm một định 
nghĩa về già khá thú vị như sau: 

“Già là quá trình của các tế bào hoạt động để biến 
đổi liên tục, khiến thân năm uẫn trong sát na thứ hai già 
hơn thân năm uẫn trong sát na thứ nhất và trẻ hơn thân 
năm uân trong sát na thứ ba”. 

Tử hay chết, tiếng Phạn là Marana, đi từ động từ 
Nam và căn là kri, có nghĩa là chết, bị quên đi, qua đi, 
chấm dứt, ngừng lại... 

Như vậy, chết là gì? Chết là hơi thở tắt đi, máu 
ngừng lại không lưu chuyền, tim ngưng lại không đập, 


sự sông đi qua... 
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Trong văn học A Tỳ Đàm bảo: “Chết là thọ mạng, 
hơi ấm và nghiệp thức vắng mặt, mạng căn không 
chuyên khởi, các uẫn bị hư hỏng... nên gọi là chết”. 

Mười hai chi Duyên khởi đã được trường phái Hữu 
Bộ phối hợp Tam thế lưỡng trùng nhân quả như sau: 
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Mười hai chỉ Duyên khởi theo sự phối hợp nhân 
quả Nhị thế nhị trùng của Luận Tỳ Bà Sa: 


Vô minh — Ấi ? 
` } = AI, Thủ Nhân 
ân 
Hành  } =Hữu 
Hiện 
uá Thức tại 
khứ % 
Danh sắc 
Q ữ Sinh, 
uả Lục nhậ = s 
l bở Lãotử Quả 
Xúc 
Thọ 
` mm = Vô minh 
ân ; 
Thủ Nhân 
Hữu } = Hành 
Hiện Quá 
Sinh Danh sắc 
Quả Lão tử =\$ Lụcnhập ; Quả 
Xúc 


Thọ 
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Lại nữa, phối hợp mười hai chi duyên khởi theo 

Sự-Hoặc-Nghiệp của luận Câu Xá như sau: 

VÔMINH 4—————> HOẶC 

HÀNH «———>* NGHIỆP 

THỨC 

DANH SẮC 

LỤC NHẬP SỰ 

XÚC 

THỌ 


mn } HOẶC 
THỦ 


HỮU Ầ———>y NGHIỆP 


SP } SỰ 
LAO TƯ 
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Cách phối hợp Hoặc, Nghiệp, Sự đối với mười 
hai duyên khởi của luận Câu Xá như vậy, cũng chỉ là 
một hình thức khác của nhân quả nhị trùng mà thôi. 
Nhưng sự phân chia ấy cho chúng ta thấy rằng móc 


xích của vòng sinh tử luân hồi vô tận rất cụ thẻ. 
Bài kệ luận Câu Xá nói: 
“Tùng hoặc sinh hoặc nghiệp 
Tùng nghiệp sinh tư sự 
Tùng sự sự hoặc sinh 
Hữu chỉ lý duy thử”.'Š 


Nghĩa là từ nơi Hoặc mà Hoặc sinh khởi, và từ 
nơi Hoặc mà Nghiệp sinh khởi, từ nơi Nghiệp mà Sự 
sinh khởi, từ nơi Sự mà sinh khởi Sự và sinh khởi 
Hoặc, các chi hiện hữu là lý ở chỗ này. 

Trong bài kệ nói từ nơi Hoặc mà Hoặc sinh khởi, 
đó là từ nơi Ái mà Thủ sinh khởi. Từ nơi Hoặc mà 
Nghiệp sinh khởi, đó là từ nơi Ái, Thủ mà Hữu sinh 
khởi và từ Vô minh mà Hành sinh khởi. 


'3 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận 9, tr 49b, Đại Chính 29. 
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Lại từ nơi Nghiệp mà Sự sinh khởi đó là từ nơi 
Hành mà Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ sinh 
khởi, từ nơi Hữu mà Lão Tử sinh khởi. 

Lại nữa, từ nơi Sinh mà sinh khởi Sự, đó là từ nơi 
Thức mà Danh sắc sinh khởi, từ nơi Danh sắc mà Lục 


nhập sinh khởi... từ nơi Sinh mà Lão Tử sinh khởi. 


Và từ nơi Sự mà sinh khởi Hoặc, đó là từ nơi Thọ 
mà Ái sinh khởi. 

Như vậy, mười hai chỉ Duyên khởi được phối hợp 
bằng Hoặc Nghiệp Sự theo luận Câu Xá. Từ nơi Hoặc 
mà sinh Hoặc, từ nơi Hoặc mà sinh Nghiệp, từ Nghiệp 
mà sinh Sự, từ Sự mà sinh Sự, và từ Sự mà sinh 


Hoặc... 


Vậy, Hoặc Nghiệp Sự chúng làm nhân làm duyên 


với nhau mà sinh khởi trong vòng luân hôi vô tận. 


Sự phối hợp mười hai Duyên khởi bằng Hoặc- 
Nghiệp-Sự của luận Câu Xá, cho chúng ta một cách 
nhìn rất thấu đáo không những về mặt nhân quả mà còn 


vê mặt phân tích và thực nghiệm nữa. 
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SỰ 


Bồ Tát Quán Tự Tại nói, Tánh-không không có 
mười hai Duyên khởi, nghĩa là không có Vô minh, 
không có sự diệt tận của Vô minh; không có Hành, 
không có sự diệt tận của Hành; không có Thức, không 
có sự diệt tận của Thức; không Danh sắc, không có sự 
diệt tận của Danh sắc; không có Lục nhập, không có sự 
diệt tận của Lục nhập; không có Xúc, không có sự diệt 
tận của Xúc; không có Thọ, không có sự diệt tận của 
Thọ; không có ÁI, không có sự diệt tận của ẤI; không 
có Thủ, không có sự diệt tận của Thủ; không có Hữu, 
không có sự diệt tận của Hữu; không có Sinh, không có 
sự diệt tận của Sinh; không có Lão Tử, không có sự 


diệt tận của Lão Tử. 
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Ở đây, Tánh-không thì rỗng lặng, không sinh diệt, 
nhưng Vô minh làm điều kiện cho Hành sinh khởi, 
Hành làm điều kiện để cho Thức sinh khởi... và nếu 
Vô mình diệt thì Hành diệt, Hành diệt thì Thức diệt... 
Do đó, mười hai Duyên khởi có sinh, có diệt và Tánh- 
không thì rỗng lặng, không sinh, không diệt, cho nên 
trong Tánh-không không có mười hai Duyên khởi sinh 
và cũng không có mười hai Duyên khởi diệt. Nghĩa là 
không có Vô minh sinh mà cũng không có Vô minh 
diệt cho đến không có Lão Tử sinh mà không có Lão 
Tử diệt. 

Vô minh sinh cho đến Lão Tử sinh là bậc Duyên 
Giác quán chiếu lý Duyên khởi theo cách lưu chuyền, 
nghĩa là cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái 
kia sinh. Vô minh có nên Hành có, Vô minh sinh nên 
Hành sinh. Và Vô minh diệt cho đến Lão Tử diệt là 
hàng Duyên Giác quán chiếu Duyên khởi theo lý hoàn 
diệt, nghĩa là cái này không thì cái kia không, cái này 
diệt thì cái kia diệt. Do không có Vô minh nên Hành 


không có; do Vô minh diệt nên Hành diệt, cho đến do 
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không có Sanh, nên Lão Tử không có, do Sanh diệt nên 
Lão tử diệt. 

Ở trong Tánh-không, không có Vô minh theo lý 
lưu chuyển và Vô minh theo lý hoàn diệt, cho đến 
không có Lão Tử sinh theo lý lưu chuyển và Lão Tử 


diệt theo lý hoàn diệt. 


Nói tóm lại, trong Tánh-không, không có cái sinh 
của mười hai Duyên khởi theo lý lưu chuyển và cũng 
không có cái diệt của mười hai Duyên khởi theo lý 
hoàn diệt. 

Như vậy, Bồ Tát Quán Tự Tại đã giúp cho chúng 
ta thoát khỏi sự ngộ nhận rằng, Tánh-không là mười 
hai Duyên khởi theo lưu chuyển hay hoàn diệt. Vì 
Tánh-không là tánh rỗng lặng, không sinh mà cũng 
không diệt. Còn mười hai Duyên khởi là pháp có sinh, 
có diệt, nên mười hai Duyên khởi không phải là Tánh- 
không, dù pháp này đã được chứng đắc bởi các vị 
Thánh giả Duyên Giác. 

Lại nữa, khi tuyên bố như vậy, Bồ Tát giúp chúng 


ta thoát khỏi hai loại vô minh: vô minh ngã châp và vô 


32 -v¿z144:12i1lan0vuEnAdtdoGSExáidvebigoksl Thích Thái Hòa 
minh pháp chấp. 


Vô minh ngã chấp là tự bị mắc kẹt, không nhận ra 
Tánh-không không sinh diệt, không câu tịnh, không 
tăng giảm ở nơi sự lưu chuyển của mười hai Duyên 
khởi. Và vô minh pháp chấp là ta bị mắc kẹt không 
nhận ra Tánh-không là tính không sinh diệt, không cấu 
tịnh, không tăng giảm ở nơi sự hoàn diệt của mười hai 
Duyên khởi. 

Tóm lại, Vô minh ngã chấp là không nhận ra 
được các pháp “đương sinh tức không”. 

“Đương sinh tức không” là Ngã không và “Đương 
diệt tức không” là Pháp không. Giác ngộ được nhị 
không này, không những ta tự tại đối với ngã mà còn tự 
tại đối với pháp. 

Nên, Bồ Tát Quán Tự Tại đã tiếp tục gởi thông 
điệp bình an và hạnh phúc đến cho chúng ta qua mười 
hai Duyên khởi, bằng tắt cả trí tuệ và tình yêu của Ngài. 

Trong Tánh Không, không Khô, Tập, Diệt, Đạo: 


Khỏ, Tập, Diệt, Đạo là bốn chân lý cao thượng, 
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bốn chân lý này là giáo lý xuyên suốt từ Nguyên Thủy 
đến Đại Thừa. 


Khổ để là sự thực của khổ đau, là sinh tử, là mê 
lầm uẫn, xứ và giới. 

Tập đề là sự thực về những tập khởi của khổ. Tâm 
thức là nơi tích tập và hiện khởi các phiền não như 
tham, sân, sĩ... Chính tham, sân, si là những căn bản 
phiền não tạo nên sự khổ. 

Diệt để là sự thực của tâm thức văng mặt hoàn 
toàn các tập khởi khổ đau. 

Đạo để là sự thực của những phương pháp loại trừ 
những tập khởi hay những nguyên nhân của khổ đau. 

Khổ để là quả, Tập để là nhân. Đây là nhân quả 
thế gian, chúng là nhân duyên tạo nên lục đạo sanh tử. 

Diệt để là quả, Đạo để là nhân. Đây là nhân quả 
xuất thế gian, chúng là nhân duyên tạo thành Tứ thánh 
quả giải thoát. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp, khi nào Ngài cũng dựa 


trên sự kiện thực tê đê đi vào những sự kiện sâu xa. Do 
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đó, quả là thực tế, nhân là sâu xa. Nên, đức Thế Tôn trình 
bày giáo lý Tứ Thánh để quả trước, nhân sau, nhằm 
hướng dẫn hành giả đi từ cạn tới sâu, từ thực tế đến siêu 


nghiệm, từ niệm đên vô niệm, từ phàm đên thánh... 


Ở đây, Bồ tát Quán Tự Tại bảo rằng: trong Tánh- 
không, không Khổ, Tập, Diệt, Đạo là thế nào? 


Tánh-không là tánh thường rỗng lặng, không sinh 
diệt, không cấu uế, không tăng giảm, ngay trong mọi 
pháp mà “đương thể tức không”, nghĩa là ngay nơi Khổ 
đế mà Không, chứ không phải là không có Khổ đế; 
ngay nơi Tập đế mà Không, chứ không phải là không 
có Tập đế; ngay nơi Diệt đế mà Không, chứ không phải 
là không có Diệt đế; ngay nơi Đạo đề mà Không, chứ 
không phải là không có Đạo đế. Tự tánh của Không, tự 
nó phủ nhận mọi hình thái có không, sinh diệt, tăng 


giảm, được mật... 


Khổ đề có phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử, 
trong Tánh-không, không có sinh và tử, nên trong 


Tánh-không không có Khô đề. 


Tập đê có phiên não hay huân tập và biêu hiện, 
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trong Tánh-không, không có huân tập và phiền não 


biểu hiện, nên trong Tánh-không không có Tập đé. 


Diệt để là từ nơi Đạo để mà sinh, tự tánh của 
Không là Không, là rỗng lặng, không tự sinh, không 
tha sinh, không cộng sinh, không từ nơi nhân mà sinh, 


nên trong Tánh-không, không có Diệt đề. 


Đạo để là có trợ đạo, có chánh đạo, có hữu lậu, có 
vô lậu. Tánh-không tự nó bình thản rỗng lặng, không 
trợ đạo, không chánh đạo, không hữu lậu, không vô 


lậu, nên trong Tánh-không không có Đạo đế. 


Lại nữa, trong Tánh-không, không có Khổ đề xả, 
không có Tập để đoạn, không có Đạo để tu, không có 
Diệt để chứng, vì vậy mà trong Tánh-không không có 
Khỏ, Tập, Diệt, Đạo. 


Khỏ, Tập, Diệt, Đạo là pháp đối trị và chuyển 
hóa. Diệt là để đối trị và chuyển hóa Khổ; Đạo là để 
đối trị và chuyển hóa Tập, Tánh-không là tuyệt đối 
không còn đối đãi. Do đó, trong Tánh-không không có 
Khỏ, Tập, Diệt, Đạo. 
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Khỏ, Tập, Diệt, Đạo là pháp đối đãi giữa mê và 
ngộ. Khô, Tập là mê; Diệt, Đạo là ngộ, Tánh-không thì 
không còn mê và ngộ. Do đó, trong Tánh-không không 
có Khô, Tập, Diệt, Đạo. 


Khỏ, Tập, Diệt, Đạo là pháp của sinh tử và Niết 
Bàn. Khổ, Tập là pháp của sinh tử. Diệt, Đạo là pháp 
của Niết Bàn. Tánh-không ở Niết Bàn không tăng không 
giảm; ở sinh tử không cấu, không tịnh, do đó trong 
Tánh-không không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 


Lại một lần nữa, Bồ Tát Quán Tự Tại đã gởi 
thông điệp bình an và hạnh phúc đến cho chúng ta và 
nhắc nhở chúng ta rằng: mỗi khi Tánh-không đã hiển 
thị, thì mọi phương tiện chỉ là giả lập. Hạnh phúc và 
bình an không phải là sự tìm kiếm mà là một sự dừng 
lại để quán chiếu và nó chỉ có mặt đích thực, khi ta 
khám phá ra được sự thực, trong sự sống hằng ngày 


của chúng ta. 
Trong Tánh-không, không trí cũng không đắc. 


Trí, tiếng Phạn là /ðãnzm, không trí là Najñãnam; 


đắc, tiếng Phạn là prãpứir; không đắc là napräptir. 
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Không trí nghĩa là trí không có; không đắc nghĩa 
là đắc không có. Khi quán chiếu mười sáu Thánh đế 
hiện quán, do hành giả quán chiếu bốn hành tướng của 
Khổ Thánh đề là vô thường, khổ, không, vô ngã mà 
hành giả sinh khởi trí tuệ; hoặc do quán chiếu bốn hành 
tướng của Tập Thánh để là nhân, tập, duyên, sinh mà 
hành giả sanh khởi trí tuệ; hoặc quán chiếu bốn hành 
tướng của Diệt Thánh để là diệt, tịnh, diệu, ly mà hành 
giả sanh khởi trí tuệ; hoặc do quán chiếu bốn hành tướng 
của Đạo Thánh đế là đạo, như, hành, xuất mà hành giả 
sanh khởi trí tuệ và chứng đắc các Thánh quả Dự Lưu, 


Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán. 


Hoặc do quán chiếu lý mười hai Duyên khởi theo 
lưu chuyên và hoàn diệt mà hành giả sanh khởi trí tuệ 
và chứng đắc Thánh quả Duyên giác. 

Hoặc do thực hành Lục độ mà hành giả chứng 
đắc các Thánh quả Bồ Tát và ngay cả địa vị giác ngộ 
hoàn toàn. 

Như vậy, trí tuệ và các Thánh quả là do công phu 


tu tập, quán chiêu của hành giả mà chứng đắc. Sự 
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chứng đắc ấy là thuộc về hành giả, chứ không phải 
thuộc về Tánh-không. 

Hành giả do quán chiếu mười sáu Thánh để hiện 
quán, lý duyên khởi hay lục độ mà giác ngộ Tánh-không 
và do giác ngộ Tánh-không mà sinh khởi trí và chứng 


đắc quả, chứ Tánh-không không phải là trí và đắc. 


Do đó, Bồ Tát Quán Tự Tại nói với ngài Xá Lợi 
Phất cũng như chúng ta răng: “Trong Tánh-không, 
không trí cũng không đắc”. Như vậy, Bồ Tát đã giúp 
chúng ta thoát khỏi sự lầm lẫn rằng: Tánh-không là trí, 
Tánh-không là đắc. Nhưng, thực ra trong Tánh-không 
không trí mà cũng không đắc. 

Tuy nhiên, diệu dụng của Tánh-không là khởi trí 
và đắc cho những ai thực hành và quán chiếu về nó. 

Chăng hạn, ta quán chiếu và thành tựu Ngã Không 
thì ta chứng Niết Bàn; ta quán chiếu và thành tựu Pháp 
Không thì ta giác ngộ, chứ không phải Tánh-không là 
giác ngộ. 


Do đó, Bồ Tát Quán Tự Tại nói với Tôn giả Xá 
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Lợi Phất cũng như cả hội chúng lúc bấy giờ là Tánh- 
không không phải là trí mà cũng không phải là đắc. 

Sau đây, tôi xin trình bảy thêm câu “vô trí diệc vô 
đắc” của các tụng bản. 

Câu “vô trí diệc vô đắc”, bản Hán dịch của ngài 
Huyền Tráng đúng theo lược bản tiếng Phạn Devanagari 
hiện có là: “NWa/ñanam, naprapfram”, cũng như bản 
Phạn văn của Vu Điền. Tuy nhiên, trong Quảng bản Phạn 
DevanagarI lại ghi: “Na .JWanam, na prãptir nãprapH]h `) 
lược bản Devanagari phiên âm bằng Latinh cũng ghi 
*Najñanam, na prapir na-aprapih”; Quảng bản 
Devanagari theo từ Pháp của E.W.Conze cũng ghi 
*Najñanam, na praptir na-aprapiih”. Bản Pälil của 
R.Exell cũng ghi “Na ñanam, na paffi na-appafii ”. Nghĩa 
là “không trí, không đắc, không phải là không đắc”. 


Các Lược bản và Quảng bản Hán, phân nhiêu cũng 

dịch là “vô trí diệc vô đặc”, chỉ có bản ngài Thị Hộ dịch 
^ z A^ 2 * .ỖÀ ^ ^ 4Ý 1 ~ ` ^ z 
“vô trí, vô sở đắc, diệc vô vô đắc”'”, nghĩa là “không trí, 


!? Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, Thi Hộ 
dịch, tr 852b, Đại Chính 8. 
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không chỗ đắc, cũng không phải không đắc”. Bản dịch 
Anh ngữ của Suzuki Gama Chang và E.Conze dịch 
“there is no knowledge and no aftaimnemt what soever”, 
nghĩa là “không có trí và không có đắc bắt cứ cái gì”. Và 
Anh bản của thiền sư Nhất Hạnh dịch: “zo 
understanding no afftainmen?”, nghĩ là “không trí, 


»” 


không đắc”, dịch theo bản ngài Huyền Tráng. 


Như vậy, trong các bản Hán và Anh phân nhiều 
đã dịch lược câu ñ0a-apraprih, chỉ có bản của ngài Thị 
Hộ có dịch câu này là “vô vô đắc”. 

Câu “vô trí điệc vô đắc”, theo Quảng bản Phạn 
Devanagari và lược bản Phạn văn Devanagar1I phiên âm 
La Tình là Na/ñanam, na praãptfir na-apraptih, nghĩa là: 
không trí, không đắc, không phải là không đắc. 

Ở đây, Najñãnam, na präptir na-apräptiih= 
Không trí, không đắc, không phải là không đắc. 

Không trí, không đắc (Najñãnam, na präpữir) là 
chỉ cho bản thể của Tánh-không. Tánh ấy bản lai tịch 
diệt không trí, không đắc. Câu tiếp theo không phải là 
không đắc (na-aprãpih) là chỉ cho điệu dụng của Tánh- 
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không. Diệu dụng của Tánh-không là có trí, có đắc. Nếu 
không có trí, không có đắc thì làm gì có Tam thừa, Tứ 
quả. Nên, Tam thừa, Tứ quả đều là diệu dụng của Tánh- 


không mà không phải là bản thể của Tánh-không. 


Từ bản thể của Không, không sinh, không diệt, 
không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không 
uân, xứ, giới, không mười hai Duyên khởi, không Tứ 
đế, không trí, không đắc, đức Phật đã thiết lập ra Tam 
thừa, Tứ quả; tức là từ nơi bản thể của Không mà Ngài 
thiết lập để hướng đạo cho mọi loài, và qua diệu dụng 
của Không, Ngài đưa họ trở về với Tánh-không, tức là 


tánh rỗng lặng ở nơi vạn pháp. 

Vậy nên, Tánh-không thì bình đẳng mà diệu dụng 
thì sai thù, vì căn cơ chúng sanh vạn biệt. Do đó, thiền 
sư Từ Đạo Hạnh đời Lý đã có bài thi kệ nói về Không 
và Hữu như sau: 

“Tác hữu trần sa hữu 


Vi không nhất thế không 


Hữu không như thủy nguyệt 
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Vật trước hữu không không”. 
Nghĩa là: 

“Có thì có từ mảy may 

Không thì cả vũ trụ này cũng không 

Có, không bóng nguyệt dòng sông 

Cả hai tuy vậy, chẳng không chút nào””? 

IV. Đường lớn thực tiễn 

Hán văn: “Ù|#tJifSiU, ?7j£jšHE, {klx27X 
Ất tà 2 HW, JÙ Nh EEtr, NRPEIZHL, #E TT Zkfúi, 2S HÑfB 
2Ä, 7U 7N H5, — Hi Dh, tk Ñ 27M đế tà 2H, f. BH} 








Việt âm: “D7 vô sở đắc cố, bô đê tát đỏa, y Bát 
Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại 
cố, vô hữu khủng bố, viễn điên đảo mộng tưởng, cứu 
cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La 
Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ ĐỀ”. 


® Nguyễn Lang-Việt Nam Phật Giáo Sử Luận: tập một, trang 137, nhà 
xb Văn Học Hà Nội 1992. 
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Việt dịch: “Do vì không sở đắc, Bồ Tát sống theo 
Bát Nhã Ba La Mát Đa, nên tâm không chướng ngạt. 
Vì tâm không có chướng ngại, nên không có sợ hãi, xa 


lìa mọi điên đảo, mộng tưởng, đạt Niết Bàn tuyệt đối. 


Chư Phật trong ba đời, sống đúng như Bát Nhã 
Ba La Mật Đa, nên chứng đắc vô thượng chánh đăng 
chánh giác ”. 

Phạn: “4prapíiuad— bodhisafvasya  prajfña- 
pãramitam aäšritya viharafyacittavaranah. ciftãvarana- 
nastivad atrastro viparyasa-atikramo nish†hãä nirvana 
praptah Tryadhva vyavasthltah sarva buddhah 
prqjñaparamitam asriya-anuftaram samyaksambodhin 


abhisambuddhah ”. 


Dịch: “Do vì không sở đắc, Bồ tát sống theo Bát 
Nhã Ba La Mát Đa, tâm không chướng ngại; do tâm 
không có chướng ngại, vì không có chướng ngại ấy, 
nên không có sợ hãi, xa lìa mọi điên đảo, đạt Niết Bàn 


tuyệt đối. 


Chư Phật trong ba đời, sống đúng như Bát Nhã Ba 
La Mật Đa, nên là bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Giác ”. 
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Chú giải: 

Do vì không sở đắc 

Câu “do vì không sở đắc”, Hán là “dĩ vô sở đắc 
cô”. Theo ngài Khuy Cơ ở trong Bát Nhã Ba La Mật 
Đa Tâm Kinh U Tán thì cho răng: “dĩ vô sở đặc cô” là 
ngắt câu thuộc vê đoạn văn “thị cô Không trung, vô 
sắc...” và giải thích răng: “dĩ vô sở đặc cô” là đê giải 
thích tất cả chữ “vô” ở đoạn văn trên." 

Ngài Tuệ Tịnh ở trong Bát Nhã Tâm Kính Sớ, 
cũng ngắt câu “dĩ vô sở đặc cô” theo câu ngặt của ngài 
Khuy Cơ và giải thích “dĩ vô sở đắc cô” tức là “trí có 
khả năng quán chiếu vô tướng”” 

Và ngài Trí Húc ở trong Bát Nhã Tâm Kinh Thích 
Yêu, cũng ngắt câu “dĩ vô sở đắc cô” theo cách ngắt 
của ngài Khuy Cơ và Tuệ Tịnh, và giải thích “bôn vô 
sở đặc”, là thật tướng Bát Nhã; rõ thâu vô sở đặc gọi là 
Quán chiêu Bát Nhã, nhưng mà Thật tướng hay Quán 
chiêu đêu không rời ngũ uân, tức là lây năm uân làm 


?' Khuy Cơ, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán, tr 540, Đại Chính 33. 
? Tuệ Tịnh, Bát Nhã Tâm Kinh Sớ, tr 211b, Tục Tạng Kinh 41. 
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Ẫ* Z *Ã 2 
đối tượng quán chiếu.” 


Trong Lược Bản Phạn Devanagari không có câu 
Phạn văn nào tương đương với câu “đĩ vô sở đắc cố” 
của Hán, mà chỉ có câu “Najanam, na prapfifvam ” 
tương đương với câu Hán dịch của ngài Huyền Tráng 
là “vô trí, điệc vô đắc”. Và câu Phạn văn nảy ngắt câu 


năm ở đoạn trên. 


Trong Quảng bản Phạn Devanagar, thì không 
những chỉ có câu Wa/ñanam, na prapfir mà còn có thêm 
câu nz-apräpiih nữa, nghĩa là “không trí, không đắc, 


r 
_. 


không phải không đắc”. Nó ngắt câu nằm ở phần trên. 


Trong bản dịch của ngài Huyền Tráng, phần cuối 
của đoạn văn trên, không có câu Hán dịch tương đương 
với Phạn văn “na-aprapíih”, nghĩa là “không phải 
không đắc”. Nhưng trong bản Hán dịch của ngài Thi 
Hộ có câu tương đương là “diệc vô vô đắc”, nghĩa là 


“cũng không phải không đắc”. 


Và câu “dĩ vô sở đặc cô” bản Hán dịch của ngài 


®Trí Húc, Bát Nhã Tâm Kinh Thích Yếu, tr471ab, Tục Tạng Kinh 4I. 
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Huyền Tráng thì tương đương với Quảng bản Phạn văn 
Devanagarl là “#acmác Chaãripufra-Apraptitvend”, nghĩa 


r 
n3 


là “Này Xá Lợi Tử! Vì vậy, do vô sở đắc”, nhưng câu 


này Phạn văn lại ngắt câu năm ở đoạn văn dưới. 


Trong lược bản Phạn văn Devanagari La Tĩnh, 
cách kết thúc đoạn Phạn văn trên và dẫn khởi đoạn văn 
dưới, đều giống Quảng bản Phạn Devanagari đã trích 
dẫn ở trên. Và bản Päli theo R. Exell cũng tương tự 
như Quảng bản Phạn văn. 

Như vậy, câu “dĩ vô sở đắc cố” phải gắn liền với 
đoạn sau, làm nhiệm vụ thừa thượng tiếp hạ, chuẩn 
theo Quảng bản Phạn văn Devanagari đã dẫn. 

Bồ Tát sống theo Bát Nhã Ba La Mật Đa 

Bồ Tát là gọi tắt của Bồ Đề Tát Đỏa. 

Bồ Đề Tát Đỏa là Hán phiên âm từ chữ 
Bodhisattva của Phạn, và dịch Bồ Đề là Giác, Tát Đỏa 
là Hữu Tình; nghĩa là loài hữu tình có khả năng giác 
ngộ cho mình và cho người. Giác ngộ cho mình là cầu 


thành tựu trí tuệ giác ngộ tối thượng, tức là Phật quả; 
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giác ngộ cho người là khởi tâm từ bị thương yêu và cứu 


giúp hết thảy muôn loài dựa trên hạnh và nguyện. 


Sống theo 


3% é€ 


Hán là “Y”, nghĩa là “nương tựa”, “y cứ”, Phạn là 
ãáritya viharaty. Viharaty là “sống”; ãáritya là “nương 


33 é€ 


tựa”, “y cứ” theo. Bồ Tát sống theo sự thâm diệu của 


Bát Nhã đề thành tựu những lợi ích như sau: 


I. Sống theo Cảnh giới Bát Nhã để thấy rõ các 
pháp duyên sinh như huyền. 

2. Sống theo Quyến thuộc Bát Nhã là để thành 
tựu Lục Độ Vạn Hạnh. 

3. Sống theo Văn tự Bát Nhã là sử dụng phương 
tiện Bồ Đề xiến dương chân giáo. 

4. Sống theo Quán chiếu Bát Nhã là để thành tựu 
Thật trí Bồ đề. 

5. Sống theo Thật tướng Bát Nhã là an trú Thật 
tánh Bồ đẻ. 


Bồ Tát do sống theo năm cách sống của Bát Nhã 


như vậy, nên tâm không có chướng ngại. 
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Nên tâm không chướng ngại 


Hán gọi là “tâm vô quái ngại cố”, Phạn là 
cittavarana. Varana là chướng ngại, động từ căn của nó 
là Vự, là bao trùm, phủ lên. Như vậy, tâm bị chướng 
ngại, không thông đạt với Niết Bàn và tuệ giác là do 
tâm bị bao trùm bởi hai thứ, đó là phiền não chướng và 
sở tri chướng. Phiền não làm cho tâm bị chướng ngại 
với Niết Bàn. Sở tri chướng làm cho tâm chướng ngại 
với tuệ giác. Tâm đã bị chướng ngại bởi phiền não và 
sở tri, thì tâm không thể thuận hợp và sống theo với 
Cảnh giới Bát Nhã, Quyến thuộc Bát Nhã, Văn tự Bát 
Nhã, Quán chiếu Bát Nhã và Thật tướng Bát Nhã. 


Nếu tâm của Bồ Tát không bị chướng ngại 
(cittävarana), thì mỗi phút giây của đời sống Bồ Tát là 
mỗi phút giây của Bát Nhã thâm diệu, là mỗi phút giây 
khám phá và thấy rõ thật tướng của vạn pháp là “như như 
lý”, nên Thiền Lão nói với vua Lý Thái Tông như sau: 

Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh 


Ä . ^ .ÀA ` ^ 24 
Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân `. 


* Thiền Lão, Thiền Uyên Tập Anh 
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Nghĩa là: 

“Trúc biếc mai vàng đâu ngoại cảnh 

Trăng soi mây bạc hiện toàn chán `. 


“Như như lý” là thực tại tướng để cho “như như 
trí” khám phá và thể nhập, đi đến trí và lý nhất như hay 
bắt nhị. 


Vì tâm không có chướng ngại, nên không có sợ 
hãi, xa lìa mọi điên đảo, mộng tưởng, đạt Niết Bàn 


tuyệt đối. 


Tâm không còn chướng ngại là tâm không còn 
các tập khởi phiền não gồm vô minh căn bản và vô 
minh chỉ mạt. Tâm trong hiện tiền sáng trong, tĩnh 
lặng, không có vô minh và hành, không còn ái, thủ và 
hữu, nên đối với giác ngộ thì vô minh và hành không 
còn trở ngại, đối với giải thoát thì ái, thủ và hữu không 
còn trở ngại, nên Bồ Tát có giác ngộ và giải thoát hiện 
tiền. Do hiện tiền có giác ngộ và giải thoát, nên ngay 
trong hiện tiền Bồ Tát không những không có chướng 


ngại mà còn thành tựu ngay mười thứ tự tại nữa. 
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I. Thọ tự tại: Tự tại đối với sinh mệnh. 

2. Tâm tự tại: Tự tại đối với tâm nhiễm và tịnh 
(nhiễm là sinh tử, tịnh là Niết bàn). 

3. Tài tự tại: Tự tại đối với tài sản. 

4. Nghiệp tự tại: Tự tại đối với các thiện sự. 

5. Sanh tự tại: Tự tại đối với thọ sanh, hóa sanh 
và nguyện sanh. 

6. Thăng tự tại: Tự tại biểu hiện mọi ý muốn hiểu 
biết và lý giải. 

7. Nguyện tự tại: Tự tại với mọi niềm vui và 
nguyện ước. 

8. Thần lực tự tại: Tự tại đối với các phép lạ. 

9. Trí lực tự tại: Tự tại đối với mọi biện biệt 
chơn, vọng, chánh, tà. 

10. Pháp tự tại: Tự tại lý giải đối với các thê loại 
kinh điền. 

Do Bồ Tát sống theo Bát Nhã thâm diệu, nên tâm 
không những không còn mọi chướng ngại mà còn sinh 


khởi mười thứ tự tại như vậy nữa. 


Và Bồ Tát khi tâm không còn chướng ngại bởi vô 
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minh và hành, hay không còn bị chướng ngại bởi vô 
minh trụ địa, thì Bồ Tát không còn chướng ngại bởi 
pháp chấp, và không còn chướng ngại bởi ái, thủ, hữu 
thì Bồ Tát không còn chướng ngại bởi ngã chấp, nên 
Bồ Tát có được tự tại đối với ngã và pháp; không còn 
sợ hãi bởi hai thứ phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh 
tử nữa. 

Phân đoạn sinh tử là sống chết của chúng sanh 
trong tam giới do quả báo, thọ mạng và hình dáng có 


hạn kỳ khác nhau của từng loài. 


Thành Duy Thức Luận giải thích: “Phân đoạn 
sinh tử là quả đị thục thô hiển của các nghiệp thiện và 
bất thiện, thuộc hữu lậu chiêu cảm, bởi thế lực trợ 
duyên của phiền não chướng. Quả báo ấy, dài hay ngắn 
của thân mạng, tùy theo sức mạnh của nhân duyên mà 


hạn lượng được xác định”. 


Biên dịch sinh tử: “là quả báo dị thục vi tê và đặc 
biệt của thiện nghiệp vô lậu, có phân biệt, nó được 
chiêu cảm bởi năng lực trợ duyên của sở tri chướng. 


Quả ấy do Bi nguyện chuyển đổi thân mạng, thành 
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không hạn định”.” Bồ Tát do thực hành quán chiếu Bát 
Nhã thâm diệu, nên tâm bình thản trước sự sống chết 


của phân đoạn và biên dịch. 


Và Bồ Tát do thực hành quán chiếu Bát Nhã thâm 


diệu nên xa lìa mọi điên đảo mộng tưởng. 


Điên đảo: là quay ngược lại với chân lý. Có bốn 


thứ quay ngược: 


1. Các hành của thế gian là sinh diệt, hư ảo, vô 
thường mà cho là thường. 

2. Đối với các khổ thế gian mà cho là lạc. 

3. Đối với các pháp thế gian là duyên sinh vô ngã 
mà cho là ngã. 

4. Đối với các pháp bắt tịnh của thế gian mà cho 
là tịnh. 

Nên, ta phải luôn luôn duy trì Bát Nhã thâm diệu 
ở trong bốn lãnh vực để thoát bốn loại điên đảo này. 

1. Quán chiếu thân bắt tịnh để thấy cái tịnh điên 
đảo của thế gian. 


2. Quán chiêu các cảm thọ đê thây rõ cái lạc điên 


® Thành Duy Thức Luận§, tr45a, Đại Chính 31. 
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đảo của thế gian. 

3. Quán chiếu mọi sự vô thường của tâm để thấy 
cái thường điên đảo của thế gian. 

4. Quán chiếu các pháp là duyên sinh vô ngã để 
thấy rõ cái ngã điên đảo của thế gian. 

Nói tóm lại, điên đảo là quay đầu ngược lại với 
chân lý. Nói theo thuật ngữ chuyên môn của Phật học 
là bất cứ hành vi nào “bội giác hiệp trần” đều gọi là 
điên đảo. 

Mộng tưởng: là do tưởng mà có mộng. Tưởng là 
những tri giác sai lầm, cái không thực mà cho là thực, 
cái không có ngã mà cho là có ngã, đó là mộng tưởng... 

Trong các bản Phạn văn Bát Nhã không có từ nào 


tương đương với mộng tưởng của các bản Hán cả. 


Trong các bản Phạn chỉ có từ Viparyäsa là điên 
đảo hay đảo ngược. Có lẽ trong các bản Hán, các Ngài 
muốn nhận mạnh nghĩa “điên đảo” là “mộng tưởng” và 
“mộng tưởng” là “điên đảo”. Và trong bản Hán của 


ngài La Thập còn có thêm từ “khô não” nữa. 
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Đạt Niết Bàn tuyệt đối: Hán chỉ là cứu cánh Niết 
Bàn, Phạn là mish/haã nirvana prapfah, nghĩa là đạt Niết 
Bàn tuyệt đối. Đạt Niết Bàn tuyệt đối là đạt tới đời 
sống không còn bị chi phối bởi phân đoạn sinh tử và 


biến dịch sinh tử. 


Niết Bàn, tiếng Phạn là øivãpa, Hán phiên âm là 
Niết Bàn, Nê Hoàn và dịch là Diệt độ; nghĩa là tâm 
văng mặt vô minh, phiền não và vượt qua tử sinh. Hoặc 
dịch là Tịch diệt. Tịch là vắng lặng; diệt là phiền não 
không còn: nghĩa là còn lại đời sống lý tính tịch lặng 
mà thôi. Hoặc có khi dịch là “Viên tịch”: viên là đầy đủ 
tất cả phước đức, trí tuệ; tịch là vĩnh viễn xa lìa mọi thứ 
sinh tử phiền não. Lại nữa, “viên tịch” là chỉ cho chơn 
tâm, tâm ấy sáng suốt tròn đây, thường soi sáng và 


văng lặng. 


Tóm lại, Bồ Tát thường sống theo Bát Nhã thâm 
diệu, nên sinh khởi “Không-tuệ”, thấy rõ “Không-lý” 
của vạn pháp là không có sở đắc, nghĩa là thấy rõ 
Tánh-không không có sở đắc, nên tâm không còn 


chướng ngại bởi phiên não và sở tri, không còn có sự 
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sợ hãi đối với phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử, 
thấy rõ thực tại đúng như tự thân của chính nó mà 
không còn mảy may sai lầm, nên đạt Niết Bàn tuyệt 
đối, thành tựu bậc Toàn giác. 

Chư Phật trong ba đời, vì sống đúng như Bát 
Nhã Ba La Mật Đa, nên gọi Vô thượng Chánh đẳng, 
Chánh giác. 

Ba đời: là quá khứ, hiện tại và vị lai, là nói thời 
gian theo chiêu dọc. 

Chư Phật: là nói chư Phật trong mười phương và 
ba đời, tức là chư Phật bao gồm trong mọi thời gian và 
không gian. 

Sống đúng như Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên 
gọi Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác: 

Hán: Y Bát Nhã Ba La Mật Đa có, đắc A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề. 

Các bản Phạn văn hoàn toàn không có chữ “đắc” 
như các bản Hán. Nghĩa là ở đoạn nói về chư Phật ba 


đời của các bản Phạn văn hoản toàn không có chữ 
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prãptah như đoạn văn nói về Bồ Tát. 


Nhưng, trong các bản chữ Hán đều có dịch thêm 


chữ “đặc”. 


Ở đây, nghĩa lý của đoạn kinh Phạn này không có 
chữ ørãprah là quá rõ ràng, nên tôi chuẩn theo đoạn văn 


này đề dịch mà không dịch theo chữ “đắc” của Hán. 


Bởi lẽ, phàm phu thì thấy có thánh quả để chứng 
đắc, thánh giả thì thấy Bồ Tát vị và Phật vị cần phải tu 
tập để chứng đắc. Phật vị là địa vị tột cùng của giác 
ngộ, nên chư Phật ba đời không phải nương theo Bát 
Nhã Ba La Mật Đa để tu tập thành Phật, bởi vì chư 
Phật ba đời đã là Phật, thì còn nương vào Bát Nhã Ba 
La Mật Đa đề thành Phật làm gì nữa. 

Do đó, các Ngài không phải là nương mà là sống 
đúng như Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên gọi là Vô 
Thượng Chánh đăng, Chánh giác. 

Nói tóm lại, Bồ Tát thì phải dựa vào Bát Nhã Ba 
La Mật Đa, để tu tập thành Phật. Nhưng khi thành Phật 


rồi, thì không phải dựa mà sống hoàn toàn với Bát Nhã 
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Ba La Mật Đa. Phật chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa và 
Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là Phật. 


Bởi lẽ, Phật là Bát Nhã Ba La Mật Đa và Bát Nhã 
Ba La Mật Đa là Phật, năng quán và sở quán là một, 
rỗng lặng nhất như, nên không còn có sở đắc. Chính 


không có sở đăc, nên Ngài là Bậc vô thượng giác. 


Vô thượng giác hay Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, tiếng Phạn là Aiaram samyak 
sambodhim abhisambuddhah, Hán phiên âm là A nậu 
đa la tam miệu tam bô đề; và dịch “A nậu đa la” là “Vô 
thượng”, nghĩa là không gì cao hơn; “tam miệu” là 
chánh đẳng giác, hay chánh biến tri, nghĩa là biết cùng 
khắp; “Tam bô đề” là chính giác. Như vậy, “A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề” là vô thượng chánh đăng chánh 
giác, tức là Đẳng giác ngộ chơn chánh tuyệt đối, không 


còn có sự giác ngộ nào cao hơn. 


Đôi với phảm phu thì điên đảo mê lâm, nên trong 
đời sông của họ, giác cũng không mà chánh cũng 
không. Đôi với ngoại đạo thì có giác mà không có 


chánh. Đối với hàng nhị thừa, có chánh giác nhưng 
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không cùng khắp. Đối với hàng Bồ Tát có chánh giác 
cùng khắp, nhưng không vô thượng. Chỉ có Phật mới là 
bậc chánh giác, cùng khắp và vô thượng. 

Bồ Tát Quán Tự Tại nói với ngài Xá Lợi Phất 
cũng như chúng ta rằng, nếu chúng ta thực hành quán 
chiếu Bát Nhã, đạt tới Bát Nhã thâm diệu tức là thấy rõ 
vạn pháp đương thể tức không. Ở trong Tánh-không 
ấy, không có sở đắc, nhưng lại có đắc trí, có đắc là do 
công phu quán chiếu của ta. Nên, trong Bát Nhã Tâm 
Kính Phạn văn nói: “Nqj7anam, na praptir, na- 
apräptih ”, nghĩa là “không trí, không đắc, không phải 
là không đắc”. 

Nên, Bồ Tát Quán Tự Tại đã chứng minh “không trí, 
không đắc” là thuộc về Tánh-không, thuộc về chân như lý: 


r 
=9 


“còn không phải không đắc” thuộc về năng quán, tức là 
thuộc về Chân như trí. Năng quán đó là ai? Đó chính là Bồ 
Tát tu tập quán Không, khi Bồ Tát quán Không mà thâm 
nhập ““ˆKhông-lý”, tức là thể nhập chân như lý thì ““Không- 
tuệ” phát sinh. Do “Không-tuệ” phát sinh từ “Không-lý” 


mà Bồ Tát đạt được bốn sự vững chãi. 
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1. Tâm không còn bị chướng ngại: Nghĩa là tâm 
không còn bị chướng ngại bởi phiền não chướng và sở 
tri chướng. 

2. Tâm không còn sự sợ hãi: Nghĩa là không còn 
sợ hãi hai sự sống, chết của phân đoạn và biến dịch. 

3. Xa ha mọi điên đảo mộng tưởng: Nghĩa là 
không còn có sự nhận thức sai lầm đối với chân như lý, 
nên không còn có đời sống “bội giác hiệp trần” nữa, 
tức là không còn xoay lưng với Niết Bàn mà trở lại với 
sinh tử. 

4. Đạt Niết Bàn tuyệt đối: Ây là cảnh giới giải 
thoát, giác ngộ của chư Phật. 

Như vậy, do quán Không mà Bồ Tát đạt tới Niết 
Bàn tuyệt đối, để từ sát-na ấy là sát-na Bồ Tát thành Phật. 


Nên, Bồ Tát Quán Tự Tại nói với ngài Xá Lợi Phất 
cũng như chúng ta rằng: giai đoạn Bồ Tát đạt Niết Bàn 
tuyệt đối là giai đoạn Bồ Tát đã đi vào cảnh giới Phật và 
địa vị Phật. Ở trong cảnh giới Phật là cảnh giới chân như 
lý, tịch nhiên, rỗng lặng, và địa vị Phật là địa vị giác ngộ 


chơn như trí. Chư Phật trong ba đời luôn luôn sống với 
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chơn như trí và thê nhập với chơn như lý. Chơn như lý 
với chơn như trí là nhất như, không còn năng quán, sở 


quán, không còn sở đăc và năng đắc gì nơi đó cả. 


Đoạn kinh: “Do vì không có sở đắc, Bồ Tát sống 
theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không chướng 
ngại... Vô thượng Chánh đăng, Chánh giác”, là Bồ Tát 
Quán Tự Tại chứng minh cho ngài Xá Lợi Phất và chúng 
ta rằng: Tánh-không là con đường rộng thênh thang, 
nhưng không phải là không ai đi, có nhiều Bồ Tát đã đi 
và đạt tới Niết Bàn tuyệt đối. Còn chư Phật trong ba đời 


thì luôn luôn an trú ở trong đó để giáo hóa chúng sanh. 


Do đó, hễ tu nhân Bát Nhã thì quả vị giác ngộ tự 


nó sẽ nở ra. Đó là Bát Nhã thâm diệu. 
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Chương VH 
LƯU THÔNG PHẢN 


Tự Phần là phần giới thiệu hay dẫn nhập của 


Kinh. Trong phần dẫn nhập, Kinh đã trình bảy đầy đủ 


giáo, lý, hạnh, quả của Tam thừa một cách tóm tắt. 


Phần Chánh Tông, Kinh đã triển khai giáo nghĩa 


Tánh-không ở trong Tam thừa và quy Nhất thừa là Phật 


thừa, nghĩa là: “Chư Phật ba đời, sống đúng như Bát 


Nhã Ba La Mật Đa, nên gọi là Vô thượng giác”. 


Còn lại là phần Lưu Thông. Phần này gồm có hai 


phần là tán dương Bát Nhã Ba La Mật Đa và sách tấn. 


L. Tán dương Bát Nhã 


Hán văn: 














“I2 


WiRU Z, xẻ ÀCMỊ/Ù, SE K 


HH7, x64 L 7U, 26k #Jb, REMR- DJ, JLỂUfRE” 


Hán: “Cố ír¡ Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần 


chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng 
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đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chơn thật bất hư”. 


Việt: “Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là thân 
chủ vĩ đại, là mình chu vĩ đại, là thân chú tối thượng, 
là thân chú không thể so sánh bằng, chấm dứt mọi khổ 


đau, chán thật không hư vọng). 


Phạn: “/2zs/z-//72/avvah: prajaparamia  maha 
manfro mahavidyAd manIro nufar4 manHo samasama- 


mantrah sarva duhkhaprasamanah, safyam amithydfat `. 


Việt: “Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là thân 
chủ vĩ đại, là minh chú vĩ đại, là thần chú tối thượng, 
là thân chú không thể so sánh bằng, chấm dứt mọi khổ 
đau, chán thật, không hư vọng ”. 

Chú giải 

Chú: là dịch từ chữ Mantra của Phạn, Hán phiên 
âm là “Mạn trả”. Theo nghĩa hẹp của Mantra, là những 
ấn ngữ cầu đảo, khi đọc lên nó có tác dụng biến hóa ra 
các hiện tượng thiên nhiên lành hoặc dữ. Theo nghĩa 


rộng, mantra là DhãranI, có bôn nghĩa: 


1. Pháp đà la ni: Nghĩa là nắm giữ hết thảy pháp. 
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2. Nghĩa đà la ni: Nghĩa là năm giữ hết cả nghĩa lý. 
3. Nhân đà la ni: Nghĩa là nắm giữ tất cả tác nhân. 


4. Chú đà la ni: Nghĩa là nắm giữ tất cả thần chú. 


Dhãrani đi từ động từ căn Dhy là nắm giữ, duy 
trì.... Hán dịch là tổng trì, nghĩa là nắm giữ tất cả và 
duy trì hết thảy các thiện pháp. Nếu khi đọc lên với 
thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp đều tương hợp nhất 
như với nhau, thì do năng lực trì tụng thần chú đó, mà 
hành giả có thê tiêu trừ hết thảy tội chướng khổ đau, 


thành tựu và duy trì được hết thảy thiện pháp. 


Bồ Tát Quán Tự Tại nói với ngài Xá Lợi Phất 
cũng như với chúng ta rằng, Bát Nhã Ba La Mật Đa là 
thần chú có năng lực chấm dứt mọi khô đau, điều đó là 
một sự thật, chứ không phải là một sự hư dối. 

Thần chú vĩ đại: Phạn là Mahãmantro, Hán phần 
nhiều dịch là “thị đại thần chú”, ngài Trí Tuệ Luân dịch 
“thị đại chơn ngôn”, ngài Pháp Thành dịch là “đại 


mật chú giả”””, ngài Thi Hộ và ngài Kim Cương không 


% Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Trí Tuệ Luân, tr 850, Đại Chính 8. 
”' Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Pháp Thành, tr 850, Đại Chính § 


L(E; s:2(622000/l288v9606nÁtftd@GlAxáindoebgoesi Thích Thái Hòa 
có dịch câu thần chú này. 


Còn bản tiếng Anh của DT Suzuki, Garma Chang 
và E.Conze thì dịch là “the great incantation”. Và bản 
tiếng Anh của thiền sư Nhất Hạnh ở trong Plum village 
chanting and reciation book, câu này không có dịch và 


không dịch cả câu “thị đại minh chú”. 


Bồ Tát Quán Tự Tại nói với ngài Xá Lợi Phất, cũng 
như tất cả chúng ta rằng: “Bát Nhã Ba La Mật Đa là thần 
chú vĩ đại”. Vì sao Bồ Tát tuyên bố như vậy? Vì nếu 
chúng ta tụng đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa với “tam mật 
tương ưng”, nghĩa là thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp 
hợp nhất với nhau ở trong sự thanh tịnh hoàn toàn, thì 
chính Bát Nhã Ba La Mật Đa là một thần chú vĩ đại, có 
năng lực chấm dứt mọi khổ đau cho chúng ta. Ta có khô 
đau lả ta đã từng nhìn vạn pháp bằng phàm trí, theo phạm 
trù từng cặp đối đãi như: sanh-diệt, nhớp-sạch, tăng- 
giảm... Thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa là một thần chú 
vĩ đại, khi chúng ta tụng đọc thần chú này lên với ba 
nghiệp hợp nhất và hoàn toàn thanh tịnh, là ta chuyên hóa 
phàm trí thành thánh trí. Tức là chúng ta không còn chấp 
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thủ uân, xứ, giới là thật ngã và thật pháp. Chúng ta tiêu 
tan ngã chấp và phiền não chướng, chấm dứt mọi sự khổ 


đau, do sự sợ hãi phân đoạn sanh tử đem lại. 


Vì vậy, Bồ Tát Quán Tự Tại nói cho ngài Xá Lợi 
Phát và tất cả chúng ta rằng: Bát Nhã Ba La Mật Đa là 


một thân chú vĩ đại. 


Minh chú vĩ đại: Phạn là Mahavidyamantro; Hán, 
ngài Huyền Tráng và phân nhiều các ngài dịch là “thị đại 
minh chú”. Còn ngài Trí Tuệ Luân dịch là “thị đại minh 


chơn ngôn”; ngài Thị Hộ dịch là “thị quảng đại minh”. 


Bản Anh dịch của SuzukIl, Garma Chang và 


E.Conze là “the incantation great wIsdom”. 


Về thần chú này, Bồ Tát Quán Tự Tại nói với 
ngài Xá Lợi Phất cũng như tất cả chúng ta rằng: “Bát 
Nhã Ba La Mật Đa là minh chú vĩ đại”. Vì sao Ngài 
tuyên bố như vậy? Vì nếu tụng đọc Bát Nhã Ba La Mật 
Đa với “tam mật tương ưng”, thì chính Bát Nhã Ba La 
Mật Đa là một thân chú trí tuệ sáng chói rọi vào mười 
hai Duyên khởi và Tứ thánh đế để cho chúng ta thấy 


trong đó không có pháp nào là sở đắc chân thật, chúng 
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chỉ là pháp giả lập của chư Phật ba đời. Chúng ta tiêu 
tan pháp chấp và sở tri chướng, châm dứt mọi khô đau 


do sự sợ hãi biến dịch sinh tử đem lại. 


Vì vậy, Bồ Tát Quán Tự Tại nói Bát Nhã Ba La 


Mật Đa là minh chú vĩ đại. 


Thần chú tối thượng: Phạn là Anuttaramantro; 
Hán, ngài Huyền Tráng và phần nhiều các Ngài dịch là 


éé 


“vô thượng chú”; ngài La Thập dịch là “vô thượng 
minh chú”; ngài Thi Hộ dịch “vô thượng minh”; ngài 


Trí Tuệ Luân dịch là “vô thượng chơn ngôn”. 


Bản Anh, Suzuki, Garma Chang, E.Conze dịch là 
“the unexcelled incantation”. Và thiền sư Nhất Hạnh 
dịch là “the highest mantra”. 

Bồ Tát Quán Tự Tại nói với ngài Xá Lợi Phất 
cũng như chúng ta rằng: Bát Nhã Ba La Mật Đa là thần 
chú tối thượng. Vì sao Ngài tuyên bố như vậy? Vì nếu 
chúng ta tụng đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa với “tam mật 
tương ưng”, thì năng lực của thần chú ấy sẽ rọi vào “trí 
và đắc” để cứu chúng ta vượt ra khỏi “trí vả đắc”, và 


thành đạt đến chỗ “không trí, không đắc”, nghĩa là 
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không còn có ý niệm về năng quán hay sở quán, mà 
năng quán và sở quán đều “nhất như”, châm đứt mọi tai 
ách do “năng quán và sở quán” đem lại mà thể nhập 
Niết Bàn tuyệt đối. 

Vì vậy, Bồ Tát Quán Tự Tại nói Bát Nhã Ba La 
Mật Đa là “thần chú tối thượng”. 


Thần chú không thể so sánh bằng: Phạn, 
Asamasamamantrah, Hán dịch là “vô đăng đăng chú”; 
ngài La Thập dịch là “vô đắng đẳng minh chú”; ngài 
Kim Cương dịch là “vô đăng dự đăng chú”; ngài Thi 
Hộ dịch là “vô đăng minh”; ngài Trí Tuệ Luân dịch là 


“vô đăng đăng chơn ngôn”. 


Bản Anh, Suzuki, Garma Chang và E. Conze dịch 
là “the equal of the unequalled incantionca”. Và thiền 


sư Nhất Hạnh dịch là “the unequalled mantro”. 


Bồ Tát Quán Tự Tại nói với ngài Xá Lợi Phất cũng 
như chúng ta rằng, Bát Nhã Ba La Mật Đa là “thần chú 
không thể so sánh bằng”. Vì sao Ngài tuyên bố như vậy? 
Vì nếu chúng ta tụng đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa với 


“tam mật tương ưng”, thì chúng ta sẽ đạt được quả vị Vô 
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Thượng Bồ Đề mà ba đời mười phương chư Phật đã đạt, 
đang đạt, sẽ đạt và chúng ta sẽ cùng với các Ngài sống 
thường trú ở trong Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

Vì vậy, Bồ Tát Quán Tự Tại nói với ngài Xá Lợi 
Phất cũng như chúng ta rằng, Bát Nhã Ba La Mật Đa là 
thần chú “không thể so sánh bằng”. 

Bởi vì tất cả quả vị giải thoát và giác ngộ, thì Phật 
quả là quả vị tột cùng, quả vị tuyệt đối không thể so 
sánh. Quả vị ấy chúng ta có thể đạt được, nếu chúng ta 
sống hết lòng với Bát Nhã. Và chính đó mới là “Bát 
Nhã thâm diệu”. 

H. Tiếng gọi khẩn thiết của đại bi và đại trí 

Kinh văn: 


Hán văn: 
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Hán âm: 


“Có thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết 
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chú viết: 

Yết đé, yết đế, ba la yết đễ, ba la tăng yết đế, bồ 
đề, ta bà ha”. 

Việt: “Nên, nói thân chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, 
liễn nói chú rằng: 

Hãy vượt qua mau, hãy vượt qua mau, hấy vượt 
qua mau bờ bên kỉa, hãy vượt qua hắn bờ bên kia, 
kính chào mừng Bậc Giác Ngộ ”. 

Phạn: “?z4/7-paramilayvamn ko  manfrah. 


tadyatha: gate gate păragafe parasamgafte bodhi svaha `. 


Việt: “Nên nói thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, 
liễn nói như vậy: 

Hãy vượt qua mau, hãy vượt qua mau, hãy vượt 
qua mau bờ bên kỉa, hãy vượt qua hắn bờ bên kia, 


!* 


kính chào mừng Bậc Giác Ngộ thành công 


Theo nguyên tắc dịch, thì thần chú phần nhiều là 
không dịch mà chỉ phiên âm, lý do là một chữ hay một 
câu của thần chú là tên của các vị thần, hay tên của chư 


Phật, Bô Tát; hoặc một chữ, một câu của thân chú có 


L7: <.242:20//4090/566:464 4106644104 dd Thích Thái Hòa 


quá nhiều nghĩa, nên khó có từ tương đương chuyên tải 
hết nội dung. Do đó, phần nhiều thần chú chỉ phiên âm 


và tụng âm chứ ít dịch nghĩa. 


Nhưng đối với thần chú này là một thần chú không 
phải là thần chú mà là một thân chú, nên có thê dịch được. 
Vì đây là những lời gọi mời khẩn thiết từ những bậc đại trí 
và đại bi đối với tất cả chúng sanh, cũng như đối với các 
hành giả đang thực tập Cảnh giới Bát Nhã, Quyến thuộc 
Bát Nhã, Văn tự Bát Nhã, Quán chiếu Bát Nhã và Thật 
tướng Bát Nhã, hãy lên đường và tiếp tục lên đường, vượt 


qua những trở ngại của nội tâm và ngoại cảnh. 

Lời gọi mời của thần chú rất hiện thực và khẩn 
thiệt như sau: 

1. Gate: Hãy vượt qua mau! 

Thân chú mời gọi hành giả vượt qua mau cái gì? 
Đó là vượt qua hai sự chướng ngại của phiền não 
chướng và sở tri chướng. 

Lại nữa, thân chú mời gọi hành giả hãy vượt qua 


sự hiệu biệt và phước báo của phàm phu. Đó là sự hiệu 
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biệt và phước báo về “uân”, “xứ”, “giới”. 


Như vậy, “gafe” (yết đế) mỗi khi đọc lên được 
hiểu như là “đại thần chú” của Bát Nhã Ba La Mật Đa 
có tác dụng làm tiêu tan phiền não chướng và sở tri 
chướng nơi hành giả. 

2. Gate: Hãy vượt qua mau! 


Tiếp theo thần chú mời gọi hành giả vượt qua 
mau cái gì? Đó là vượt qua mau hai sự sợ hãi của sống 
và chết. Một là phân đoạn sinh tử, hai là biến dịch sinh 
tử. Vượt qua sự hiểu biết và phước báo của các bậc 
Thánh giả Thanh văn và Duyên giác. 

Như vậy, Gafe (yết đế) khi đọc lên được hiển thị 
như là “đại minh chú” của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 
Kinh, có tác dụng làm tiêu tan hai sự sợ hãi phân đoạn 
sinh tử và biến dịch sinh tử nơi hành giả. 

3. Paragate: Hãy vượt qua mau bên kia bờ! 

Thần chú khẩn thiết mời gọi hành giả hãy khẩn 
thiết vượt qua mau bên kia bờ là gì? Đó là xa lìa mọi 


điên đảo, mộng tưởng. Nghĩa là lời gọi mời khẩn thiết 
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rằng: “Xin đừng quay đầu ngược với Niết Bàn, với tự 
tánh thanh tịnh và giác ngộ. Vượt qua mau với trí đắc 
của hàng Bồ Tát”. 

Như vậy, Paragafte (ba la yết đế) khi đọc lên 
được hiển thị như là “vô thượng chú” của Bát Nhã Ba 
La Mật Đa Tâm kinh, có tác dụng làm tiêu tan mọi điên 
đảo mộng tưởng, đây hành giả đi thắng tới tự tánh 
thanh tịnh và giác ngộ. 

4. Pärasamgate: Hãy vượt qua hắn bên kia bờ! 

Một lần nữa, thần chú lại khẩn thiết gọi mời hành 
giả hãy vượt qua hắn các quả vị đã chứng được, để đi 
vào Niết Bàn tuyệt đối. 

Như vậy, Pãrasamgafe (ba la tăng yết để) khi 
đọc lên được hiển thị như là “vô đăng đăng chú” của 
Bát Nhã Tâm kinh, có tác dụng đưa hành giả đi vào 
Niết Bàn tuyệt đối. 

5. Bodhisväaha: Kính chào mừng Bậc giác ngộ 
thành công! 


Và Bodhisvahä khi đọc lên được hiển thị như là 


Bát Nhã Tâm Kinh chú giải ...................... .. - «5s S< cv +s+ 173 
Bậc “năng trừ nhất thế khổ ách”, nghĩa là Bậc không 
còn sự khổ đau nào nữa cả. Ấy là Bậc giải thoát và giác 
ngộ hoàn toàn. 

Lại nữa: 

6. Gate (yết đề): Hãy vượt qua mau! 


Thần chú mời gọi hành giả hãy vượt qua sự hiểu 


biết và phước báo của phàm phu. Đó là sự hiểu biết và 
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phước báo về “uân”, “xứ”, “giới”. 
7. Gate (yết đế): Hãy vượt qua mau! 


Thần chú tiếp tục khẩn thiết mời gọi hành giả hãy 
vượt qua mau đối với những sự hiểu biết và phước báo 


của các bậc Thánh giả Thanh văn và Duyên giác. 
8. Paragate: Hãy vượt qua mau bên kia bờ! 


Thần chú tiếp tục khẩn thiết mời gọi hành giả hãy 


vượt qua mau đối với Trí và Đắc của hàng Bồ Tát. 
9. Pärasamgate: Hãy vượt qua hắn bên kia bờ! 


Một lần nữa, thần chú lại tiếp tục khẩn thiết gọi 


mời hành giả hãy vượt qua hăn các quả vị đã chứng 
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được, để đi vào Niết Bàn tuyệt đối. 


10. Bodhisvähã: Chúc mừng Bậc giác ngộ thành 


công! 

Đến đây, thần chú không gọi mời khẩn thiết đối 
với hành giả nữa, mà chúc mừng hành giả đã thành 
công trên con đường giác ngộ như chư Phật ba đời, 
hành giả thường an trú nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

Hiểu nghĩa và lý của kinh và chú là điều quan 
trọng, nhưng chưa quan trọng bằng sự hành trì cân mật. 
Nếu ta tụng kinh và chú mà thiếu chánh niệm, thiếu nhất 
tâm, thì dù có hiểu nghĩa lý của kinh và chú bao nhiêu đi 
nữa, sự hiệu nghiệm cũng không có kết quả mấy. 

Như vậy, vấn đề có thành công hay không là ở 
nơi điểm nhất tâm của chúng ta. 

Theo các Quảng bản Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 
Kinh nói rằng: 

“Sau khi Bồ Tát Quán Tự Tại nói thần chú Bát 
Nhã Ba La Mật Đa xong, liền gọi tôn giả Xá Lợi Phất và 


các vị Bồ Tát mà nói răng: “Đôi với Bát Nhã Ba La Mật 
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Đa thâm diệu, nên học như vậy, nên hành như vậy”. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn từ nơi hạnh phúc an lạc của 
thiền định mà xuất, gọi ngài Bồ Tát Quán Tự Tại mà ca 
ngợi rằng: “Hỡi thiện nam tử: Thật tuyệt vời thay! Thật 
tuyệt vời thay! Đúng như lời Ngài nói: Bát Nhã Ba La 
Mật Đa là rất thâm diệu, nếu hành thì nên hành như 
vậy, hành đúng như vậy. Khi ấy các đức Như Lai cũng 
đều tùy hỷ”. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn nói như vậy xong, Tôn giả 
Xá Lợi Phát, Bồ Tát Quán Tự Tại và hết thảy hội 
chúng trời người, A tu la... nghe đức Thế Tôn dạy như 
vậy, đều đại hoan hỷ, tín thị và phụng hành”. 


” Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Trí Tuệ Luân, Pháp Thành, tr 850; 
Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, Thi Hộ, tr 
852, Đại Chính 8. 
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Chương VINH 
BÁT NHÃ VÀ TÌNH YÊU 


Bằng tất cả trí tuệ, bạn mới có thể nhìn thấy cuộc 
đời là một dòng sống tương tác giữa cái này và cái kia, 
tạo ra một trường thiên diễn vô tận của ráng nắng, của 
bọt nước, của ánh chớp, của sương, của giấc mơ, của 
tâm thức giả huyễn - và bằng tất cả tình yêu, bạn có thể 
lắng nghe nụ cười và tiếng khóc trùng điệp đuổi bắt 
thay nhau của vạn loại chúng sanh trong thế giới phù 
hư giả ảo ấy. 

Kinh nghiệm sống, chính là kinh nghiệm về cuộc 
tồn sinh giả ảo của cuộc đời, mà niềm tin và thất vọng, 
mà nụ cười và tiếng khóc luôn luôn chập chùng theo 
nhau và theo nhau hiện khởi trong từng sát-na ở nơi 
tâm thức cuồng loạn của con người và vạn loại. 

Kinh nghiệm sống là kinh nghiệm đầu tiên và tối 


cùng của hy vọng và thất vọng, của hạnh phúc và khô đau 
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- ta mơ ước quá nhiều, nên ta khổ đau cảng lắm. Nhưng 
thất vọng và khổ đau của con người và vạn loại chúng 
sanh là ngàn sai muôn biệt. Vì tâm và tưởng của mỗi 
người, mỗi loài đều dị biệt. Sự sai biệt về tâm và tưởng đã 
tạo nên sự đa thù, vạn dạng của thế giới. Và chính cái đa 


thù và vạn dạng đó, lại là cái như thật của thế giới này. 


Vì tâm và tưởng vạn thù sai biệt, nên cây thông 
đứng trước sân chùa ngày hôm qua chỉ là củi và gỗ của 
bác tiều phu, chỉ là bóng mát của những lữ khách qua 
đường, chỉ là những tàn cây cho chim muông làm tổ và 
bay nhảy đùa reo, nhưng nó là một Đẳng Quân tử của 
Nguyễn Công Trứ, và là một thực tại toàn diện, sống 


động trước đôi mắt của một nhà Thiên quán. 


Bằng tất cả trí tuệ, ta phải biết cây thông là gì và 
ta là ai trong vòng nhân duyên tương tác thiên diễn vô 
tận này, ta có phải là cây tùng, là ráng nắng, bọt nước, 
ánh chớp, làn sương, là tâm thức hư ảo cuồng loạn ấy 
chăng: và ta có phải là nụ cười, tiếng khóc, khi niềm 
vui và khổ đau chợt có, chợt không lỗng quyện vào 


nhau và chen nhau hiện khởi? 
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Nếu ta không phải là những cái đó thì ta là ai? Ai 
cười và ai khóc? Ai vui và ai khổ? Không có ai khóc 
sau tiếng khóc, chỉ có hành động và tiếng khóc khi 
nhân duyên của niềm đau hội đủ; không có ai cười sau 
tiếng cười, chỉ có hành động và nụ cười khi nhân duyên 
của niềm vui cùng nhau hội tụ. Nước và lửa đối ngại 
nhau, nên ta khóc; nước và lửa cợt đùa với nhau, nên ta 
cười. Gió xoáy bụi bay, đất lở, nên ta khóc; gió và đất 
cùng nhau tương hợp chuyền động, nên ta cười. 

Bằng tất cả trí tuệ bạn sẽ mỉm cười và tự nhủ: Ta 
chưa bao giờ có một cái ta đích thực. Ta chỉ là gió, là 
mây, là nước, là trăng sao, là hơi ấm của mặt trời, là 
những cực vi của trái đất đã cùng nhau hội tụ và phân 
ly trong cùng tương sinh tương hủy để thay nhau và 


cùng nhau đuôi bắt vô tận. 


Và ta trong vô số lần hội tụ và phân ly ấy, nước 
không còn là nước mà nước là gió, là mây, là mưa, là 
sương, là hơi ấm mặt trời, là bông hoa, là cây tùng, cây 
mai, là chú bé chăn trâu giữa ruộng đồng bát ngát, là 


em bé bán nước khắp mọi phương trời... Và mặt trời 
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không còn là mặt trời, mặt trăng không còn là mặt 
trăng, mây không còn là mây, nước không còn là nước, 
đất không còn là đất mà chúng đã đi vào trong nhau và 
đã trở thành một “hợp thể vô thể” của nhau. 


n 
A»% 


Trong “hợp thể vô thể” ấy, “cái này có mặt trong 
cái kia, cái kia có mặt trong cái này” và chính “cái này 
đang trở thành cái kia và cái kia đang trở thành cái này”, 
chúng tạo ra sinh lực, trật tự và bình an cho cuộc sông. 

Nhưng, trong “hợp thê vô thể” ấy, có một cá thể 
khởi lên tác ý rằng, ta chỉ thích làm mây hay ta chỉ 
thích làm mặt trời... thì hạnh phúc và nụ cười của ta 
tức khắc tan biết theo những ước muốn của các cá thể 


muôn làm mây hoặc làm mặt trời ây. 


Sinh hoạt và tồn tại trong một “hợp thê vô thể”, 
chỉ cần một cá thể khởi lên vọng tưởng, ta là cái này, ta 
là cái kia, thì tức khắc thế giới của “cái ta” trở nên tăm 
tối, cuộc sống của một cái ta trở nên chật hẹp. 

Vọng tưởng về một cá thể tồn tại độc lập trong 
một “hợp thể”, đó là vọng tưởng lệ thuộc vô minh. Và 


cũng kê từ đó nó đưa ta đi vào cuộc trâm luân dâu bê tử 
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sinh mà không biệt đâu là bờ bên ngọn nguôn. 


Bằng tắt cả trí tuệ, bạn hãy nhìn thấy bắt cứ cái gì 
là “hợp thể” thì cái ấy không còn là “cá thể”, nếu có 
một “cá thể” thì “hợp thể” không thành. Nhưng, trong 
ta là một “hợp thể”, ta đang tôn tại là tôn tại bằng “hợp 
thể” mà không phải bằng “cá thể”, do đó sự sống của ta 
là hết sức linh hoạt và sống động vô cùng. Trong hợp 
thể sống động, ta được tạo nên bởi những cái không 
phải là ta là của ta. 

Bằng đôi mắt quán chiếu của Bát Nhã, bạn sẽ 
thấy - tự tính của hợp thê là “không” đã đành, mà mỗi 
cá thể để tạo thành hợp thể Ấy, tự tánh của nó cũng là 
“không”. Do đó, trong một hợp thể không có tự tính 
thực hữu cho chính nó đã đành mà ngay trong mỗi cá 
thể tạo nên hợp thể Ấy, cũng hoàn toản không có tự thể 
thực hữu cho mỗi chính nó. Và chính cái không có tự 
thể thực hữu này, mới làm nên tảng cho mọi sự hiện 
hữu. “Vô tự thể” là cõi tuyệt đối bình an cho mọi hiện 
thể sinh diệt đi về. 


Bằng tất cả trí tuệ thực nghiệm, bạn thấy ngay 
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tính vô thể ở nơi mọi sự hiện hữu là “không sinh, 
không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không 
bớt...” Và cũng bằng tất cả trí tuệ, bạn khởi lên tình 
yêu chân thực, thương hết thảy chúng sanh đang đắm 
chìm trong những hạnh phúc hư ảo do ngã tưởng vẽ 
bày, mà chối từ niềm vui tuyệt đối của Niết Bàn, 
nguyện ở lại với trần gian hư ảo, cùng đi, đứng, nằm, 
ngồi, cùng ăn uống, thở, cười, và cùng nghe tiếng khóc 
than của họ để cùng chia sẻ những niềm đau nỗi buôn 


của họ và đê có cơ hội khơi mở tuệ giác nơi chính họ. 


Với đại tâm và tình yêu chân thực, bạn có thê sử 
dụng bất cứ hình thức nào, dù là hình thức của một trẻ 
thơ để tạo cho mọi người niềm vui và giúp cho mọi 
người bớt khổ. Và dù ở đó, bạn hiện hữu như một trẻ 
thơ, nhưng là một trẻ thơ trong sáng của tình yêu. Bạn 
yêu tất cả, nhưng đối với tất cả, bạn chưa bao giờ khởi 
lên một ý niệm chiếm hữu. 

Bạn hiện hữu trong trần thế, bằng tất cả sự hiểu biết 
và trái tim, để đưa mọi người và mọi loải vượt ra mọi 


cảm giác hư ảo, mọi tri giác sai lâm, mọi tác ý điên đảo 
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và mọi nhận thức thiên lệch. Bạn hiện hữu bằng tất cả 
những quan năng trong sáng và bằng trái tim vô nhiễm, 
bạn sẽ mỉm cười khi bị nhiều người nguyên rủa. Tình yêu 
của bạn như vậy là bạn không bao giờ để lại một dấu tích 
khô đau cho ai, bạn là một nguồn cảm hứng vô tận của 
thi ca và vô biên của sáng tạo nghệ thuật. 

Vậy, băng tất cả trí tuệ và tình yêu, bạn có thể 
thống tay vào chợ đời bất cứ lúc nào và ở đâu, để tạo 


nên mọi huyện sử và huyền thoại cho cuộc đời. 
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Chương IX 
VÀI NÉT LỊCH SỬ PHÁT TRIẾN 


2 + Pu ~ ~ 
"”'? của Bát nhã đã 


Đạo lý “Ngũ uấn giai không 
được đức Phật chuyển vận trong thời pháp thoại thứ 
hai, tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như, sau 


thời pháp thoại Chuyên Tứ Thánh Đề Pháp Luân. 


Và đạo lý này đã được đức Phật trình bày xuyên 
suốt trong các thời pháp thoại của Ngài, qua nhiều mức 
độ rộng hẹp, cao thấp khác nhau cho các thính chúng, 
khởi động từ vườn Nai cho đến khi Ngài nhập Niết bàn 
ở Kusinasa. 

Ngũ uâẫn giai không kinh, Pháp ấn kinh, Ngũ ấm 
thí dụ kinh”... là những kinh được đức Phật dạy sau 
thời kỳ chuyên Tứ Thánh Đề Pháp Luân là mang dấu 
ân về nghĩa Không của Bát nhã. 

” Tạp A hàm, Phật Thuyết Ngũ Uẫn Giai Không Kinh, Đường, Nghĩa 


Tịnh dịch, tr 499, Đại Chính 2. 
*° Tạp A Hàm, Đại Chính 2. 
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Dấu Ấn ấy được kinh Pháp Ấn ghi lại như sau: 
“Hỡi các Tỷ kheol Tánh-không, không có sở hữu, 
không có vọng tưởng, không có khởi điểm, không có 


kêt thúc, siêu việt mọi quan hệ nhận thức. 


Vì sao? Vì Tánh-không, không lệ thuộc không 
gian, không lệ thuộc sắc tướng, vượt ra ngoài tưởng 
uân, nó vốn không lệ thuộc vào điểm khởi sinh, vượt ra 
ngoài sự hiểu biết đối chiếu và siêu việt mọi vướng 
mắc. Vì siêu việt mọi vướng mắc, nên hết thảy pháp, 


_ _- I 
nó đều dung nhiếp... ”.` 


Đạo lý Bátnhã hay Tánh-không, theo ngài 
Vasubandhu (Thế Thân), một vị Luận sư trứ danh của 
Phật giáo Ân Độ ở thế ký thứ IV cho rằng, đức Phật đã 
giảng nó tại thành Vương-xá vào năm thứ năm sau khi 


thành đạo.”” 


Đạo lý này đã được đại Luận sư NãgãrJuna (long 


Thọ) của Phật giáo Ấn Độ ở thế kỷ III và IV, khai triển 


"` Tạp A hàm, Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh, tr 500, Đại Chính 2. 
3 Thế Thân, Kim Cang Tiên Luận 1, Bồ Đề Lưu Chỉ dịch, tr798, Đại 
Chính 25. 
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triệt để ở trong các tác phẩm Trung Luận”, Đại Trí Độ 
Luận”... Nhờ vậy mà đạo lý Tánh-không của Bát-nhã 
đã phát triển rộng lớn và đã có một ảnh hưởng nhất 
định ở Ấn Độ vào thời đại của Ngài với hệ luận “Bát 


bất Trung đạo”. 


Khoảng 900 năm, sau Phật Niết-bàn, Luận sư 
Maitreya (Di-lặc) ra đời, và đã viết rất nhiều bộ luận để 
xiến dương giáo nghĩa Đại thừa, trong đó có Du-già-sư- 
địa luận, Đại-trang-nghiêm kinh luận, Kim-cang bát- 


nhã-ba-la-mật kinh luận, Biện-trung-biên-luận tụng... 


Biện-trung-biên luận tụng (Madhyänta-vibhaga- 
kãrikã)”” là bộ luận, mà ngài Maitreya (Di-lặc) đã biện 


luận chánh hạnh trung đạo của Bát-nhã hay Đại thừa. 


Luận này, ngài Thế Thân đã soạn lời chú thích 
với tên Trung Biên Phân Biệt Luận (Madhyänta- 
vibhãga-tikã),”” do ngài Chân Đề (Paramärtha 499-569) 


* Trung Luận, Đại Chính 30. 

* Đại Trí Độ Luận, Đại Chính 25. 

* Long Thọ, Trung Luận, Đại Chính 30. 

* Di Lặc, Biện Trung Biên Luận Tụng, Đại Chính 31. 

*” Thế Thân, Trung Biên Phân Biệt Luận, Trần, Chân Đề dịch, Đại 
Chính 31. 
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dịch hay Biện Trung Biên Luận, Š do ngài Huyền 
Tráng (602-664) dịch và nó đã có một ảnh hưởng rất 
lớn đối với Phật giáo Ấn Độ thời Ngài cũng như nhiều 
thế hệ Phật giáo của Án Độ kế tiếp và Phật giáo của 
nhiều quốc gia trên thế giới. 

Bát Nhã Tâm Kinh là kinh toát yếu về đạo lý 
Không của Bát nhã. 

Bản kinh này, Phạn văn hiện có các bản như sau: 

- Phạn bản Tắt đàn 1 và 2. 

- Quảng bản Phạn Devanagarl. 

- Lược bản Phạn Devanagar. 


- Bản phiên âm Phạn Latinh theo L.Hurzv1z và B. 


Buclnall. 


- Quảng bản Phạn Devanagari, phiên âm của E. 


Conze. 
- Lược bản Phạn Devanagari phiên âm Latinh. 
Từ nước Đại Nguyệt Chi ở Trung Á, ngài Chi- 


3 Thế Thân, Biện Trung Biên Luận, Đường, Huyền Tráng dịch, Đại 
Chính 31. 
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lâu-ca-sắm (147-2 Lokasema), đến Lạc Dương, Trung 
Quốc, đời Hoàn để nhà Hậu Hán dịch Đạo Hành Bát 
Nhã Kinh” vào năm 178 TL. Đây là bản kinh thuộc 
văn hệ Bát nhã được ngài Chi-lâu-ca-sắm dịch từ Phạn 
sang Hán sớm nhất và Ngài là Nhà sư truyền bá hệ tư 


tưởng Bát nhã đầu tiên ở Trung Quốc. 


Vào thế kỷ thứ III Tây lịch, ngài Chi Khiêm 
người nước Đại Nguyệt Chi ở Trung Á, đã đến Trung 
Quốc thời Ngô dịch kinh, trong đó có Đại Minh Độ 
Kinh”” vào khoảng năm 223 TL. 


Vào thế kỷ thứ IV và V, ngài Cưu-ma-la-thập 
(KumarajTva 344-413 hoặc 350-409), người nước Cưu-tư 
hay Qui-tư (KucTna), xưa thuộc Ấn Độ, nay thuộc vùng 
Trung Á, xuất ø1a học Phật tại Ấn Độ, sau đó đến Trung 
Quốc, ở Tràng An năm 401, đời Đông Tấn, vua Diêu 
Hưng tôn ngài Cưu-ma-la-thập làm quốc sư và Ngài ở 


trong vườn Tiêu dao chuyên dịch rất nhiều kinh, trong đó 


3° Chi Lâu Ca Sắm, Đạo Hành Bát Nhã Kinh, Đại Chính 8. 
*° Chi Khiêm, Đại Minh Độ Kinh, Đại Chính 8. 
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có Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh" 
Ngài đã giảng dạy và hệ thông kinh luận thuộc văn hệ 
Tánh-không như: Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị 
Môn Luận, Đại Trí Độ Luận theo luận thuyết của Luận 
sư Long Thọ để xiên dương đạo lý Tánh-không của văn 
hệ Bát nhã tại Trung Quốc ở thời kỳ này, với sự hỗ trợ 
tích cực của các học trò như: Tăng Triệu (384-414), Đạo 
Sinh (355-434), Đạo Dung (?-?), Tăng Duệ (2-?), Đàm 
Ảnh (?-?), Tăng Đạo (362-457)..., khiến hệ tư tưởng 
Không của Bát nhã từ Ân Độ được truyền bá và có ảnh 
hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh và tư duy triết học 
của Phật giáo và xã hội Trung Quốc bấy giờ. Và Ngài 
được xem là vị Tổ sư của Tam Luận Tông Trung Quốc. 
Qua các tác phẩm phiên dịch của các ngài Chi- 
lâu-ca-sắm, Chi Khiêm, Cưu-ma-la-thập về hệ tư tưởng 
Bát Nhã từ Phạn sang Hán, đã giúp cho ta có một lượng 
thông tin về hệ tư tưởng này đã xuất hiện khá sớm ở các 
quốc gia thuộc Trung Á, vào những thời điểm trước và 
đồng thời với Chi-lâu-ca-sắm, nghĩa là nó phải xuất 


*' Ma ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh, La Thập dịch, Đại 
Chính 8. 
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hiện trước thế kỷ thứ II Tây lịch, trước khi hệ tư tưởng 
Bát nhã này truyền đến Trung Quốc đầu tiên, bởi ngài 


Chi-lâu-ca-sắm (Lokasema). 


Theo tư liệu hiện có, cho ta biết, ngài Chi-lâu-ca- 
sắm là người đầu tiên dịch Đạo Hành Bát Nhã từ Phạn 
sang Hán, và cũng là người đầu tiên đưa hệ tư tưởng 
Bát Nhã vào Trung Quốc ở thế kỷ thứ II Tây lịch. Tiếp 
theo là Chi Khiêm và La Thập. 


Trước khi ngài Huyền Tráng (602-664) đi du học 
Ấn Độ, hệ tưởng Bát nhã đã được lưu hành rộng rãi ở 
Trung Quốc, nên ở Trung Quốc ngài Huyền Tráng đã 
học hệ tư tưởng này từ các phiên bản Phạn sang Hán, 
nhưng đã có thể không nắm hết những cấu trúc ngữ 
pháp tiếng Phạn, nên không thể giải mã được những 
điều ân áo ở kinh văn, khiến Ngài khởi tâm sang Ân 
Độ học pháp. Trên đường cầu pháp, Ngài đã hành trì 
Bát Nhã Tâm Kinh theo dịch bản của ngài La Thập, 
nhờ vậy mà Ngài đã vượt qua những thử thách khó 
khăn hơn 138 nước, từ các vùng Tần, Lương, Cao 


Xương... đến các nước phía bắc Thiên Trúc (Ân Độ), 
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rồi vượt qua các nước như Turkistan, Afghanmistan, tiễn 
sâu vào Ma-kiệt-đà đến Đại học Na-lan-đà cầu học với 
Luận sư Giới Hiền và thành tựu ước nguyện trên bước 
đường cầu pháp, sau 17 năm kê từ khi khởi điểm cho 


đến khi trở lại Trung Quốc. ˆ” 


Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, do Ngài 
Huyền Tráng dịch, đời Đường, năm 649 TL. Bản dịch 
này trở thành định bản chú giải của các nhà Phật học về 
sau và cũng là định bản được các nhà Phật học tuyển 
chọn đưa vào nhị thời khóa tụng và nhật tụng của các 
tự viện tại Á Châu như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật 
Bản và Triều Tiên... 

Ngoài ra, Bát Nhã Tâm Kinh cũng được ngài 
Pháp Nguyệt (Dharmacandra 653-743), vị Cao tăng ở 
Đông Ân, đến Trung Quốc vào năm 732, trùng dịch là 
Phố Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh,'° 
năm 733.” 

Đại Đường Tây Vực Ký, Đại Đường Tây Vực Ký Cầu Pháp Cao 
Tăng Truyện, Đại Chính 51; Đại Đường Cô Tam Tạng Huyền Tráng 
Pháp Sư Hành Trạng, Đại Chính 50. 


*® Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đại Chính 8. 
* Trí Thăng, Khai Nguyên Thích Giáo Lục, Đại Chính 55. 
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Lại có, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, do ngài 
Bát Nhã và Lợi Ngôn dịch, đời Đường, năm 790 TL. 


Bát Nhã (734-?), người nước Kế-tân vùng Tây 
bắc Ấn Độ, nay là Kashmir đã đến Tràng An, Trung 
Quốc, năm 781 và bắt đầu dịch các kinh thuộc văn hệ 
Bát nhã vào năm 786. Ngài Lợi Ngôn người nước Cưu- 
tư hay Quy-tư thuộc Ấn Độ đến Trung Quốc năm 732, 
dịch nhiều kinh, trong đó có Bát Nhã Tâm Kinh. 


Ngoài ra, các bản dịch Bát Nhã Tâm Kinh còn có 
các Ngài dịch từ Phạn sang Hán, hiện có ở Đại Chính 8 
như: Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, do ngài Trí 
Tuệ Luân dịch, đời Đường, năm 850 TL; Bát Nhã Ba 
La Mật Đa Tâm Kinh, do ngài Pháp Thành dịch, đời 
Đường, năm 856 TL; Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, do ngài Thị Hộ dịch, đời 
Tống, năm 980 TL; và còn nhiều bản dịch khác nữa, 
nhưng ở phạm vi chương này, tôi chỉ nêu lên một số 


dịch phẩm tiêu biểu. 


Ngoài các bản dịch của Bát Nhã Tâm Kinh, còn 


có các bản chú sớ của nhiêu nhà Phật học Trung Quốc, 
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nhưng ở đây tôi, chỉ nêu lên một vài tác phâm của một 
số vị tiêu biểu như: 

Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Lược Sớ của ngài 
Pháp Tạng soạn, hiện có ở Đại Chính 33. Nội dung tác 
phẩm này, ngài Pháp Tạng phân Bát Nhã Tâm Kinh 
thành bốn môn, gồm: Giáo môn, Tạng nhiếp, Tông thú, 


Thích đề. 


Bát Nhã La Mật Đa Tâm Kinh U Tán của ngài 
Khuy Cơ soạn, hiện có ở Đại Chính 33. Nội dung tác 
phẩm này, ngài Khuy Cơ dựa vào giáo nghĩa của Duy 
thức để giải thích nội dung của kinh này. Và dựa vào 
sự phán giáo theo kinh Giải Thâm Mật và bài kệ trong 
phẩm Biện tướng của Biện Trung Biên Luận để tán 
dương nghĩa Trung đạo; tiếp theo là giải thích đề kinh, 
trình bảy năm loại Bát nhã và bảy sự tối thắng; sau 
cùng là giải thích nghĩa của văn kinh. 

Phật Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 
Tán của Viên Trắc đời Đường, hiện có ở Đại Chính 33. 
Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Liên Châu Ký của Sư Hội 
thuật, hiện có Đại Chính 33. Bát Nhã Ba La Mật Đa 
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Tâm Kinh Chú Giải của Tống Lặc và Như Ty đồng 
chú, hiện có ở Đại Chính 33. 


Từ khi Chi-lâu-ca-sắm dịch Đạo Hành Bát Nhã 
Kinh, tư tưởng Bát nhã đã bắt đầu có mặt ở Trung 
Quốc và tiếp theo các bản dịch về Phóng Quang Bát 
Nhã” của Vô-la-xoa dịch; Quang Tán Bát Nhã” của 
Trúc Pháp Hộ dịch; Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh”Š 
của La Thập dịch, Đại Minh Độ” của Chi Khiêm 


dịch... Phật giáo Trung Quốc có một nền học phong 


Bát Nhã gọi là “Lục gia Thất tông”." 


Lại nữa, những tác phâm nói vê điêm cao của 


*' Đạo hành Bát Nhã Kinh, Đại Chính 8. 

* Đại Chính 8. 

*' Đại Chính 8. 

“3 Đại Chính 8. 

*® Đại Chính 8. 

”° Lục gia thất tông: Gồm 6 nhà, bảy tông. Sách Lục gia Thất tông đã 
mất, theo Trung Luận sớ của Cát Tạng và Triệu Luận sớ của Nguyên 
Khang đời Đường giải thích Lục gia Thất tông gồm: Bản vô tông: Đây 
là học thuyết Bát nhã của các ngài Đạo An, Tăng Duệ, Tuệ Viễn... Tức 
sắc tông: Đây là học thuyết Bát nhã của Quan Nội, Chi Đạo Lâm; Thức 
hàm tông: Học thuyết Bát nhã của Vu Pháp Khai, đệ tử của Vu Pháp 
Lan; Huyễn hóa tông: Học thuyết Bát nhã của Đạo Nhất; Tâm vô tông: 
Học thuyết Bát nhã của các ngài Trúc pháp ôn, Đạo Hằng, Chi Mẫn Độ; 
Duyên hội tông: Học thuyết Bát nhã của Đạo Thúy; Bản vô dị tông: 
Học thuyết Bát nhã của Trúc Pháp Sâm, Trúc Pháp Thải. (Cát Tạng, 
Trung Quán Luận Sớ 2, Đại Chính 42) 
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Tánh-không học thuyết của Long Thọ và Đề Bà được 
ngài La Thập và Huyền Tráng dịch đã làm cho nền 
Phật học Bát nhã của Phật giáo Trung Quốc trở nên 
phong phú và đa dạng, ảnh hưởng đến những học 
phong của Thiền, như Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn (602-675) 
đã kế thừa Tứ Tổ Đạo Tín (580-651), Ngài đã thành lập 
Pháp môn Đông Sơn và bắt đầu thay thế hệ tư tưởng 
Lăng-già bằng hệ tư tưởng Bát nhã lấy đạo lý “Ưng vô 
sở trú nhi sanh kỳ tâm”, của kinh “Kim Cang Bát Nhã” 
làm thiền phong mà chủ yếu là giữ gìn tâm tính rỗng 
lặng không vướng mắc bởi bất cứ điều gì.'. Lục Tổ 
Huệ Năng (638-713), kế thừa Thiền phong của Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn. Lục Tổ đã được Ngũ Tổ ấn chứng qua 
bài trình kệ: 

“Bồ đề bổn vô thọ 

Minh cảnh diệc phi đài 


Bản lai vô nhât vật 


”!' Tán Ninh, Tống Cao tăng Truyện 8, Đại Chính 50; Đạo Nguyên, 
Cảnh Đức Truyên Đăng Lục, Đại Chính 51. 


Bát Nhã Tâm Kinh chú giải ........................ . «5c S< + +++ 195 


V 2⁄2 2LLẺA -. swy 32 
Hà xứ nhá trần ai”.” 


Nghĩa là: 

“Bồ đề vốn không cây 

Gương sáng cũng không đải 

Xưa nay không một vật 

Lấy gì quét bụi dơ?”. 

Sau khi được truyền tâm ấn, Lục Tổ đến chùa Bảo 
Lâm ở Tào Khê hoằng truyền pháp môn Thiền đốn ngộ 
“Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”. 

Ở Pháp Bảo Đàn Kinh, chương hai, nói về Bát 
nhã, Lục Tổ dạy: “Tự tính tức là Bát nhã, giác ngộ điều 


này, ngay đó thấy tính thành Phật”."” 


Về sau, các học phải thiền tông Trung Quốc như 
Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Quy Ngưỡng, Pháp 
Nhãn,” qua các thời kỳ tiếp nối học phong Bát nhã và 


truyền thừa cho đến cả ngày nay. 


m Đạo Nguyên, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Đại Chính 51. 
* Lục Tổ Đại Sư, Pháp Bảo Đàn Kinh, Đại Chính 48. 
** Đạo Nguyên, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Đại Chính 51. 
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Học phong Bát nhã của năm phái Thiền Trung 
Quốc này đã có ảnh hưởng nhất định đến các nước 
trong vùng như Việt Nam, Nhật Bản, Cao Lệ (Triều 


Tiên)... 


Ở Nhật Bản ta thấy có các bản Bát Nhã Tâm Kinh 


do các Cao tăng Nhật Bản soạn, chú, ký như sau: 


- Bát Nhã Tâm Kinh Thuật Nghĩa của Trí Quang 


soạn, hiện có ở Đại Chính 57. 


Ngài Trí Quang (2-?), Cao tăng Phật giáo Nhật 
Bản, theo ngài Trí Tạng học Tam luận tông và tu tập 
theo pháp môn Tịnh độ. Tịch khoảng năm 1570-1573. 
Ngài Ngưng Nhiên suy tôn là vị Sơ tổ trong sáu vị Tổ 


của Tịnh độ tông Phật giáo Nhật Bản. 


Ngài Trí Quang đã biên soạn Bát Nhã Tâm Kinh 
Thuật Nghĩa, ở phần tựa hay phần mở đầu Ngài đã luận 
đến chỗ u vi thâm viễn khó đo lường của đạo lớn là vô 
trí, vô tướng, phi sinh, phi diệt... và phân loại kinh này 
bốn môn đề biên soạn: Một, nói về niên đại phiên dịch 
của kinh. Hai, nêu rõ tông chỉ của kinh. Ba, giải thích 


đề kinh. Bốn, giải thích văn kinh. 
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- Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện của Không Hải 
(Biến Chiếu Kim Cang) soạn, Đại Chính 57. 

Ngài Không Hải (774-835), Cao tăng Phật giáo 
Nhật Bản, Tổ khai sáng Chân ngôn tông Phật giáo Nhật 
Bản, xuất gia năm 793, thờ ngài Cần Thao, ở chùa Điên 
Vĩ Sơn làm thầy. Ngài để tâm nghiên cứu Tam luận 
tông và các kinh điển Đại thừa. Năm 796, trong giấc 
mộng, cảm được kinh Đại Nhật, nhưng không hiểu hết 
ý nghĩa. Năm 804, Ngài đến Trường An, Trung Quốc, 
học pháp với ngài Huệ Quả và được truyền Pháp Quán 
Đỉnh với mật hiệu Biến Chiếu Kim Cương. Năm 806, 
Ngài trở về Nhật Bản, giảng kinh Đại Nhật ở chùa Cửu 
Mễ tại kinh đô. 

Ngài đã dành nhiều thời gian để giảng dạy giáo 
pháp, chú thích kinh điển, trong đó có Bát Nhã Tâm 
Kinh Bí Kiện. Ngài mất năm 835, được truy tôn là vị 
Cao Tổ Chân Ngôn Tông Nhật Bản. 

Kinh này, ngài Không Hải-Biến Chiếu Kim Cang 
với bài tựa mở đầu tám câu, mỗi câu bảy chữ. Phần văn 


xuôi bàn luận Phật pháp không có xa mà lại rât gân ở 
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ngay trong tâm; chân như không phải ngoài, vứt bỏ 
thân này, tìm nó ở đâu? Mê ngộ ở nơi ta, phát tâm liền 
đến... Tiếp theo là giải thích đề kinh; và phân chia tông 
quát kinh này có năm phẳần, gồm: Một, Nhân pháp tông 
thông phần, từ “Quán Tự Tại đến Độ nhất thiết khổ 
ách”. Hai, Phân biệt chư thừa phần, từ “Sắc bất dị 
không đến Vô sở đắc cố”. Ba, Hành nhân đắc ích phần, 
từ “Bồ đề tát đỏa đến Tam miệu tam bồ đề”. Bốn, Tổng 
quy trì minh phân, từ “Cố tri Bát nhã đến chân thật bất 
hư”. Năm, Bí mật tạng chơn ngôn phần, từ “Gate, gate 
đến Svaha”. 

Ngài Không Hải đã biên soạn kinh này dưới góc 
nhìn của Chân ngôn tông. 

- Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện Lược Chú của Giác 
Tông, Ký, hiện có ở Đại Chính 57. 


Ngài Giác Tông (1095-1143), VỊ khai sáng Chân 
ngôn tông tân nghĩa của Phật giáo Nhật Bản, theo học 
với các ngài Khoan Trợ, Định Khoan, ở chùa Nhân 
Hòa, học Duy Thức với ngài Tuệ Hiểu ở Nam Đô và 


theo học Tam luận với ngài Giác Thụ ở Đông Nam, thọ 
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giới cụ túc ở chùa Đông Đại, rồi tham học với ngài 
Minh Tịch tại viện Tối Thiền ở núi Cao dã. Sau đó 
Ngài chuyên tu Mật quán ở viện Mật Nghiêm. Ngài 
mất năm 1143, thọ 49 tuổi. Ngài đã để lại nhiều tác 
phẩm trước thuật, trong đó có Bát Nhã Tâm Kinh Bí 
Kiện Lược Chú. 


Tác phâm này, mở đầu ngài Giác Tông lược chú 
hai chữ “Bí kiện”. Bí là bí mật hay bí áo. Kiện là chìa 
khóa chỉ bày mở kho tàng châu báu. Tiếp theo là giải 
thích bài kệ mở đầu của Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện 
của Không Hải và tiếp theo là giải thích văn kinh theo 
tinh thần của Chân ngôn tông tân nghĩa. 

- Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện Khai Môn Quyết 
của Tế Xiêm soạn, có ba cuốn, Thượng, Trung, Hạ, 
hiện có ở Đại Chính 57. 

Bản kinh này ngài TẾ Xiêm phân làm ba phản. 
Một, Giáo khởi nhân duyên phần. Hai, Thích đề mục 
phần. Ba, Giải thích bản văn phần. 

Ở Việt Nam, hệ tư tưởng Bát nhã xuất hiện từ khi 


nào? Không có bât cứ một tư liệu nào giúp ta hiêu 
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chính xác về vân đê này. 


Tuy nhiên, nếu ta đọc Lý Hoặc Luận, đây là một tác 
phẩm luận lý xuất hiện sớm nhất trên nên trời luận lý học 
Việt Nam do Mâu Tử viết vào năm 198 TL”, ta thấy cả 
thảy 37 điều hỏi và trả lời, thì trong đó các điều 1, 5, 6, 
18, 20, 24, 25, 26, 28 và 29 là những điều mà Mâu Tử đã 


trả lời cho người hỏi có liên quan đến kinh Phật. 


Chăng hạn, điều 1, Mâu Tử đã trả lời cho người 
hỏi là: "Kinh Phật có 12 bộ loại, tập hợp tám ức bốn 
ngàn vạn quyền. Quyên lớn vạn lời trở xuống, quyền 
nhỏ ngàn lời trở lên”. 

Điều 5 hỏi: "Kìa thật lắm thì không hoa mỹ, văn 
hay thì không điểm tô, lời gọn mà đạt ý là đẹp, việc ít 
mà hiểu được là sáng. Cho nên, châu ngọc ít mà quý, 
ngói gạch nhiều mà khinh. Thánh nhân chế ra bảy bộ 
kinh, chẳng quá ba vạn lời mà mọi việc đầy đủ. Nay, 
kinh Phật, quyền số kế đến vạn, lời tới triệu, không 
phải sức một người có thể kham nổi. Tôi cho là phiền 


phức mà không thiết yếu". 


* “Tăng Hựu, Hoàng Minh Tập, Đại Chính 52 
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Mâu Tử đáp: "Sông biển sở đĩ khác với kênh rạch 
là vì chúng sâu rộng. Ngũ Nhạc sở đĩ khác với gò đồng 
là vì chúng cao. Nếu cao không quá núi đồi thì đê què 
dày xéo ngọn đỉnh, sâu không hơn ngòi rạch thì trẻ con 
bơi tắm giữa dòng. Kỳ Lân không ở vườn cảnh, cá 
Kình nuốt thuyền không bơi ở khe nước vài tầm sâu. 
Mỗ con trai ba tất, tìm hạt châu minh nguyệt, đò cái tổ 
gai bưởi, tìm chim non Phượng hoàng, ắt khó mà được. 


Tại sao ? Vì nhỏ không chứa được lớn. 


Kinh Phật trước nói sự việc hàng ức năm, lại dạy 
yếu lý của muôn đời. Thái Tổ chưa nối, Thái Thi chưa 
sinh, trời đất mới dựng, nhỏ không thể năm, bé không 
thể vào, thì Phật đã bao trùm bên ngoài sự rộng lớn đã 


chia chẻ sự bé nhỏ ở bên trong, chắng chi là không chép. 


Cho nên, kinh quyền kể vạn, lời đến hàng ức, 
càng nhiều càng đủ, càng lắm càng giàu. Có chi là 
không thiết yếu? Tuy, một người không kham nổi, ví 
như đến sông uống nước, uống no tự đủ, đâu còn biết 


chỗ thừa ư ?". 


Điều 6 - Hỏi :"Kinh Phật nhiều quá muốn được 
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chỗ thiết yêu mà có điều thừa, nói thắng vào chỗ thiết 


thực mà trừ bỏ điều hoa mỹ". 


- Mâu tử đáp: "Không được! Kìa trời trăng đều 
sáng, mỗi có chỗ chiếu, hai mươi tám vị sao, mỗi ngôi 
có chỗ chủ của nó. Trăm vị thuốc đều sinh ra, mỗi vị có 
chỗ chữa của nó. Lông chồn chống lạnh, vải thưa ngăn 
nóng, xe thuyền khác đường đều để người đi. Không 
Tử không cho năm kinh là đủ, lại viết Xuân Thu, viết 
Hiểu Kinh là muốn mở rộng đạo thuật, thỏa mãn lòng 
người vậy. Kinh Phật tuy nhiều đều quy về một mối, 
cũng như bảy kinh tuy khác, việc quý đạo đức nhân 
nghĩa cũng chỉ là một. Đạo hiếu sở dĩ nói nhiều là tùy 
người làm mà dạy bảo. Như Tử Trương, Tử Du đều hỏi 
về chữ hiếu, mà Trọng Ni đáp mỗi người mỗi khác, ấy 
là đánh vào sở đoản của họ, cớ chi phải bỏ đi đâu?”. 

Ta có thê dẫn thêm điều 25 và điều 26 của Lý Hoặc 
Luận để có thể hình dung ra được SỐ lượng kinh Phật 
xuất hiện và ảnh hưởng ở Việt Nam vào thời Mâu Tử. 

Điều 25 Hỏi: "Ông lấy kinh, truyện để lý giải 


thuyết Phật, lời nói phong phú mà ý nghĩa rõ ràng, văn 
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chương sáng mà lý tuyệt đẹp, há không phải là ông 


biện luận ư!". 


Mâu Tử đáp: "Không phải tôi biện luận, thấy rộng 


cho nên không lầm vậy". Hỏi: "Thấy rộng có thuật gì?". 


Mâu Tử đáp: "Do kinh Phật đấy! Khi tôi chưa 
hiểu kinh Phật, tôi lầm còn hơn ông. Tuy đọc Ngũ 
kinh, hợp lẫy làm hoa, chưa nên quả vậy. Đến khi tôi 
xem kinh Phật, ngẫm yếu lý của Lão Tử, giữ tính điềm 
đạm, xét hạnh vô vi rồi quay về trông sự đời, như lên 
trời cao mà nhìn xuống hang suối, lên Tung Đại mà 
thấy gò đống vậy. Ngũ kinh là năm vị, còn Đạo Phật là 
năm thứ thóc đấy. Tôi từ nghe Đạo đến nay, thật như 
vén mây thấy mặt trời, soi đuốc vào trong nhà tối vậy". 

Điều 26 -Hỏi: "Ông nói kinh Phật như biến, văn 
nó như gẫm thêu, sao ông không lây kinh Phật đáp lời 
tôi hỏi, mà lại dẫn Thi, Thư hợp khác giống vậy?". 

Mâu Tử đáp: "Kẻ khát tức không đợi sông bể mới 
uống: Kẻ đói tức không chờ kho ngao mới no. Đạo đặt 
ra vì người trí, luận để cho người thông, sách để cho 


người sáng truyền, việc đê cho người thây rõ. Tôi đê cho 
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ông biết ý, nên dẫn các sự việc. Nếu nói băng lời dạy 
của kinh Phật, bàn bằng yếu lý của vô vi thì như đối với 
người mù mà nói năm màu, người điếc mà tấu năm âm. 
Sư Khoáng dù giỏi không thể gảy đàn không dây. Lông 
chồn tuy ấm, không thể làm ấm người hết sinh khí. 
Công Minh Nghi vì trâu, đàn điệu dốc trong, trâu vẫn ăn 
như cũ, không phải trâu không nghe, nhưng không hợp 
tai nó. Trái lại, tiếng ruồi muỗi, tiếng nghé mồ côi, tức 
thì trâu vẫy đuôi vềnh tai, lững thững bước đi mà nghe. 


Thế nên, đem Thi, Thư mà lý giải cho ông”. 


Như vậy, ta thấy trong tác phẩm Lý Hoặc Luận có 
37 điều thuộc về hỏi và đáp mà trong đó có 10 điều hỏi 
và đáp liên hệ đến vấn đề kinh Phật. Điều đó, chứng tỏ 
rằng, kinh Phật đã xuất hiện rất sớm ở Việt Nam vào 
thế kỷ I và II, sau Tây Lịch, và đã có tác động vào 
thành phần trí thức của xã hội Việt Nam bấy giờ, khiến 
cho họ đã quan tâm học hỏi và nghiên cứu. 

Nếu không phải vậy, thì người hỏi không đủ khả 
năng đề đặt ra những câu hỏi như đã nêu dẫn ở trên, và 


người trả lời cũng không thê trả lời được những câu trả 
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Tuy nhiên, ai đã đưa kinh điển Phật giáo đến 
nước ta đầu tiên, bằng truyền dịch hay bằng văn bản 
tiếng gì? Đó là một câu hỏi mà chưa có nhà Sử học nào 
đã trả lời thỏa đáng. 

Ở trong Đạo Giáo Nguyên Lưu của An Thiền 
viết vào năm 1845, quyên thượng, tờ 9alIb5, dưới 
mục Đại Nam Thiền Học Sơ Khởi cũng có đề ra mục 
Hùng Vương Phạn Tăng, tức là các nhà Sư Án Độ 
thời Hùng Vương và kế tên nhà Sư Khâu Đà La đến 
thành Luy Lâu của Sĩ Nhiếp vào cuối thời của Hán 
Linh Đề (168 - 189 TL). 

Như vậy, theo Đạo Giáo Nguyên Lưu của An 
Thiên, vào thời Hùng Vương các nhà Sư Ấn Độ có thê 
đã đưa kinh Phật bằng Phạn văn hoặc là bằng văn bản 


hoặc bằng khẩu truyền vào Việt Nam lúc bấy giờ. 


Bởi vậy, mà đến năm 197 TL, Mâu Tử viết Lý 
Hoặc Luận đã đề cập đến kinh điển Phật giáo có đến 12 
bộ loại, tập hợp tám ức bốn ngàn vạn quyền, quyền lớn 


vạn lời trở xuông, quyên nhỏ ngàn lời trở lên. 
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Và cũng có thể, trong các bộ loại kinh Phật mà 
Mâu Tử đã đề cập đó, có cả các kinh Bát Nhã Phạn 
văn, chưa được dịch ra Việt hoặc Hán hoặc đã được 
dịch ra bằng Việt Hán, nhưng đã bị thất lạc. Và lại 
cũng có thể vào thời Mâu Tử ở Giao Châu, ngoài bản 
kinh Tứ Thập Nhị Chương, Lục độ Tập Kinh với câu 
chuyện bố thí của Thái Tử Tu Đại Noa và Tạp Thí Dụ 
Kinh, còn có Đạo Hành Bát Nhã Kinh, do ngài Chi Lâu 
Ca Sâm dịch, hoàn thành năm 179 TL, bằng Hán văn 
và đã có thể được lưu hành tại Giao Châu, đồng thời 
nhiều bản kinh Phật khác bằng truyền dịch cũng có thể 


đã được lưu hành. 


Không những vậy, mà vào năm 25I TL, ngài 
Khương Tăng Hội dịch Lục Độ Tập Kinh tại Giao 
Châu tức là Việt Nam ngày nay, thì ngài Chỉ Khiêm đã 
đến Kiến Nghiệp, khoảng từ năm 222 TL, đến năm 253 
TL, đã liên tiếp dịch 49 bộ kinh, trong đó có soạn dịch 
tập Bách Duyên Kinh và Đại Minh Độ Kinh. Các bản 
kinh của ngài Chi Khiêm dịch chắc chắn không những 


được lưu truyền tại đất Hán mà còn được lưu truyền tại 
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đất Việt lúc bấy giờ, để cho Tăng Ni Phật tử nghiên 


cứu học tập. 


Những giả thiết này ta có thể chấp nhận được, khi 
biến có chính trị 43 TL, xảy ra cho đất nước Việt Nam, 
sau khi Mã Viện đánh bại hai bà Trưng và đặt nền đô 
hộ Hán vào Việt Nam từ đó, và đài suốt gần cả ngàn 
năm, thì việc lưu truyền các kinh Phật bằng Hán bản, 
như Đạo Hành Bát Nhã, do ngài Chi Lâu Ca Sâm dịch, 
vào năm 179 TL, và Đại Minh Độ Kinh, do ngài Chi 
Khiêm dịch, khoảng từ năm 222 TL, đến năm 252 TL, 
cũng có thể đã lưu truyền tại Việt Nam lúc bấy giờ là 


điều không làm cho chúng ta đáng ngạc nhiên. 


Không những vậy, mà các dịch bản Quang Tán 
Bát Nhã Ba La Mật Kinh của Pháp Hộ khoảng năm 
286 TL; Phóng Quang Bát Nhã Kinh, do Mộc Xoa 
dịch, khoảng năm 286 TL; Ma Ha Bát Nhã Sao Kinh, 
do Đàm Ma T¡ và Trúc Phật Niệm dịch, khoảng năm 
382 TL, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa và Bát Nhã 
Tâm Kinh, do ngài Cưu Ma La Thập dịch, khoảng năm 
402 - 412 TL, cũng đã có thể được lưu truyền tại Giao 
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Châu cùng thời với những dịch phẩm ấy ra đời. 


Theo Thiền Uyên Tập Anh, ngài Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi đã đến Việt Nam vào tháng ba năm Canh Tý, đời 
Chu Đại Tường thứ 2, tức năm 580 TL, và đã dịch kinh 
Đại Thừa Phương Đắng Tổng Trì, kinh này hiện có ở 
Đại Chính 9. Ở kinh này có đoạn đã đề cao sự thực hành 
trọn vẹn cả Lục Ba La Mật, chứ không phải chỉ thực 
hành Bát Nhã Ba La Mật không mà thôi. Bát Nhã Ba La 


Mật là một trong sáu hạnh mà bồ tát phải thực tập. : 


Như vậy, có thê trước và trong thời kỳ ngài Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi có mặt tại Việt Nam, thì Bát Nhã Ba La 
Mật đã được Tăng Ni Phật tử bấy giờ đề cao đến nỗi đã 
đưa tới cực đoan và có nhiều tranh cãi trong sự hành 
trì, nên ngài Tỳ NI Đa Lưu Chi đã dịch kinh này và 
công bố là phải thực hành bình đăng cả Sáu Ba La Mật, 


chứ không nên thiên vào một ba la mật nào. 


Ở thế ký VII, Thiền Sư Thanh Biện (2 - 686 TL), 
học trò của Thiền Sư Pháp Đăng thuộc thế hệ thứ ba 


* Đại Thừa Phương Đắng Tổng Trì Kinh, Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ dịch, Đại 
Chinh 9 
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trong dòng thiền Pháp Vân, đã trì tụng kinh Kim Cang 
Bát Nhã đến chỗ thâm diệu và đã đạt ngộ lý Không của 


hệ tư tưởng này. 


Hệ tư tưởng Bát Nhã ở Việt nam thời Lý, theo 
Thiền Uyên Tập Anh, ta thấy như sau: "Bấy giờ Hoàng 
để Lý Thái Tông thường đến tham vấn thiền chỉ với 
Thiền lão ở núi Thiên Phúc. Vua nói: “Trầm nghĩ đến 
nguôồn tâm của Phật Tổ, từ xưa Thánh hiền chưa bị chê 
bai, huống gì người hậu học! Nay, Trẫm cùng muốn với 
các Đại đức, sơ tỏ ý mình, mỗi vị thuật bài kệ, để xem 
chỗ dụng tâm ra sao”. Tắt cả đều tùy hý nhận lời. Trong 


lúc mọi người đang tìm ý, Vua đã làm xong bài kệ: 
“Bát nhã chơn vô tông, 
nhân không, ngã diệc không, 
quá, hiện, vị lai Phật 


Pháp tánh bản lai đồng”.”” 


” Lý Thái Tông, Thiền Uyên Tập Anh. 
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Nghĩa là: 

“Bát nhã vốn không Tông, 

Nhân không, ngã cũng không 

Ba đời hết thảy Phật 

Pháp tánh xưa nay đồng”. 

Nghe Vua đọc xong, mọi người đều kính phục 
Vua có tài ứng đối lanh lẹ. 

Bát nhã đối với Lý Thái Tông, Tôn chỉ chân thật 
là không có Tôn chỉ gì hết. Về mặt nhân duyên hay 
không gian, thì Bát nhã thấy ngã pháp đều không có 
thật thể. Và về mặt thời gian, thì Bát nhã thấy chư Phật 
ba đời pháp tánh hay tự tánh-không đều bình đẳng, đều 
là Như, đều là không sinh, không diệt. 


Và đọc Thiền Uyên Tập Anh, ta cũng thấy tư 
tưởng Không của Bát Nhã cũng đã ảnh hưởng sâu sắc 


với Thiền sư Định Hương, qua bài kệ thị tịch. 
"Bản lai vô xứ sở, 


Xứ sở thị chân tông. 
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Chân tông như thị huyễn, 

Huyễn hữu tức Không Không". 
Nghĩa là: 

“Xưa nay không xứ sở, 

Xứ sở là chân tông. 

Chân tông huyễn như vậy, 

Huyễn hữu là Không Không”. 

Trong bài kệ Thị Tịch, Thiền sư Định Hương đã 
nói đến Không-Không, như là sự giác ngộ tối hậu của 
mình, khi chiêm nghiệm về các pháp hữu vi hư huyễn. 
Không-Không là một trong hai mươi nghĩa không của 
bộ Đại Bát Nhã do ngài Huyền Tráng dịch và đời 
Đường. 

Không-Không, nghĩa là tánh-không ở nơi cái 
Không. Tự tánh các pháp là Không đã đành mà tự tánh 
của cái Không cũng là không và cái ý niệm về không, 
cái ý niệm ấy cũng không có tự thể thực hữu, chúng chỉ 


* Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh 5, Huyền Tráng dịch, tr 23, Đại 
Chính 5. 
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là huyễn hữu, nên gọi là Không-Không. 


Lại nữa, tất cả các pháp đều là Không, ý niệm 
về cái Không ấy cũng không nốt, vì thế mà gọi là 


Không-Không. 


Lại nữa, hữu cũng Không, vô cũng Không, thị 
cũng Không, phi cũng Không, phi thị cũng đều Không, 
vì thế mà gọi là Không-Không. 

Kinh Đại Bát Nhã Niết Bàn nói rằng: “Không- 
Không, nó không đồng với sự chứng đắc về Không 
Không Tam muội của các hàng thánh giả Thanh Văn. 
Bồ Tát tu tập về ý nghĩa của Không là như vậy, nên gọi 
là Không-Không”."? 

Lại nữa, Trí Độ Luận giải thích, thế nảo là 
Không-Không. “Tất cả mọi vật đều không, cái không 
ấy cũng Không, nên gọi là Không-Không. Lại nữa, 
đem Không mà phá vỡ nội Không, ngoại Không, nội 
ngoại Không, phá vỡ cả ba Không đó, gọi là Không- 
Không”. 


* Đại Bát Niết Bàn Kinh 15, Đàm Vô Sắm dịch, tr 461, Đại Chính 12. 
® Đại Trí Độ Luận 31, Huyền Trng dịch, tr 287, Đại Chính 25. 


Bát Nhã Tâm Kinh chú giải ...................... .. - «555 cv +s+ 213 


Lại nữa, đọc Thiền Uyễn Tập Anh, ta lại thấy, 
Tăng thông Huệ Sinh (2-1064), đã đáp ứng lời mời của 
vua Lý Thái Tông vào trai Tăng ở Đại Nội. Trong dịp 


này Vua nói với Tăng thông Huệ Sinh rằng: 

Trẫm nghĩ nguồn tâm của Phật Tổ, người học chớ 
nên chỉ trích nhau, xin cùng thạc đức các phương, mỗi 
vị bày tỏ điều hiểu biết của mình, để xem chỗ dụng tâm 
của qúy vị ra sao? Tăng thống Huệ Sinh liền đáp ứng 
bằng bài kệ: 

"Pháp bồn vô như pháp 

Phi hữu diệc phi không 

Nhược nhơn tri thử pháp, 

Chúng sanh dự Phật đồng. 

Tịch tịch lăng già nguyệt, 

Không không độ hải chu. 

Trị không không giác hữu, 


Tam muội nhậm thông chu”.®' 


° Thiền Uyên Tập Anh, tr 57, Bản trùng khắc Triều Lê, tháng 4 năm 
Vĩnh Thạnh thứ I1, khắc chữ “địch”, nghĩa là tiên lên, mở đường, đạo 
phải, lây dùng... Nhưng thây Lê Mạnh Thát trong LSPGVN II, tr 247, 
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Nghĩa là: 
“Pháp vốn như không pháp, 
Không có cũng không không. 
Nếu người biết pháp này, 
Chúng sanh cùng Phật đồng. 
Trăng Lăng già lặng lặng, 
Thuyền vượt biển không không. 
Biết không không, biết có 
Thiền định tự viên dung”. 


Tư tưởng Không-Không mà Tăng thống Huệ Sinh 
nói cho vua Lý Thái Tông, đó là Tánh-không mà Bát 
Nhã Tâm Kinh hiển thị rằng: "Trong Tánh-không ấy, 
không có Sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có Nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; không có Sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp; không có Nhãn giới cho đến không có Ý 
thức giới; không có Vô minh cho đến không có cái hết 
nxb T.P Hồ Chí Minh 2002 đã phiên âm là “chu”. Chữ “chu” mới đúng 


phiên âm của bài kệ này. Nên, tôi sử dụng phiên âm của thầy Lê Mạnh 
Thát và dịch “thông chư”là viên dung. 
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Vô minh; không có Lão tử và không có cái hết Lão tử; 
không có Khổ, Tập. Diệt, Đạo; không có trí, không có 
đắc, vì không có cái để đắc". 

Hay là nói theo cách của Đại Trí Độ Luận: 
“Không-Không, nghĩa là hữu cũng không, vô cũng 
không, thị cũng không, phi cũng không, phi thị cũng 


À ¬ 
đêu không”. 


Từ Không-Không của Tăng thống Huệ Sinh, ta đi 


tới tư tưởng Sắc không của Thái hậu Ÿ Lan. 


Thái hậu Ÿ Lan là hoàng hậu của vua Lý Thánh 
Tông đã từng Nhiếp chính trong thời gian vua Lý 
Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành năm 1069 và là Thái 
Hậu của vua Lý Nhân Tông. 

Thái Hậu đã từng hỏi thiền sư Thông Biện về ý 
nghĩa Phật, Tô và lịch sử phát triển Phật giáo. Thái hậu 
ŸÝ Lan rất nhân từ đức hạnh, người đời bấy giờ xưng 
tụng là Quan Âm nữ, nghĩa là người con gái của Bồ tát 


Quán Thế Âm. 


5 Đại Trí Độ Luận 33, tr 287, Đại Chính 25. 


2; O0 ‹- 19626: 2000 0048.5004126: 0610656116 /S44 xác do Thích Thái Hòa 


Thái hậu Y Lan thường mời Quôc sư Thông Biện 
vào cung đê tham vân yêu chỉ của thiên và đã hiệu sâu 
được yêu chỉ, nên Thái hậu có làm bài kệ ngộ đạo có 


ghi lại trong Thiền Uyễn Tập Anh, như sau: 
"Sắc thị không, không tức sắc, 
Không thị sắc, sắc tức không. 
Sắc không câu bất quản, 
Phương đắc khế chơn tông". 
Nghĩa là: 
“Sắc là không, không tức sắc, 
Không là sắc, sắc tức không. 
Sắc không đều chẳng quản, 
Mới được hợp chơn tông”. 


Tư tưởng Sắc không là một trong những tư tưởng 
chủ yếu của Bát Nhã Tâm Kinh. 

Và như vậy, qua thi kệ ngộ đạo của vua Lý Thái 
Tông, Thiền sư Định Hương, Tăng thống Huệ Sinh 


và Thái hậu Y Lan, ta cũng có Thiên sư Viên Chiêu 
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(999-1090) với thi kệ: 

"Thân như tường bích bĩ đồi thời 

Cử thế hốt hốt thục bắt bï 

Nhược đạt tâm không vô sắc tướng 

Sắc không ân hiện nhậm thôi di". 

Nghĩa là: 

“Thân như tường vách khi xiêu đồ, 

Vũ trụ thoáng chốc quen chẳng buôn. 

Nếu đạt tâm Không, vô tướng sắc, 

Sắc Không ẩn hiện tự chuyền luân”. 

Với bài kệ này, ta thấy Thiền sư Viên Chiếu đã có 
một ảnh hưởng nhất định đối với đạo lý Sắc không của 
Bát nhã. 

Thiền sư Đạo Huệ (2- 1172), thời vua Lý Anh 
Tông, có thi kệ Thị Tịch nói về sắc thân và diệu thể 


(tánh-không) như sau: 


5 Thiền Uyên Tập Anh, tr11, Bản Khắc Triều Lê, Vĩnh Thạnh I1. 
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"Địa thủy hỏa phong thức, 
Nguyên lai nhất thiết không. 
Như vân hoàn tụ tán, 
Phật nhật chiếu vô cùng". 
Hựu vân: 
"Sắc thân dự diệu thê, 
Bắt hiệp bất phân ly. 
Nhược nhân yêu chân biệt, 
Lô trung hoa nhất chỉ".”° 
Nghĩa là: 
“Đất, nước, gió, lửa, thức, 
Nguyên lai hết thảy Không. 
Như mây tan rồi tụ, 


Trời Phật chiêu vô cùng”. 


* Thiền Uyên Tập Anh, tr24, Bản Khắc Triều Lê, Vĩnh Thạnh 11. 
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Lại nói: 
“Sắc thân cùng diệu thẻ, 
Chắng hợp, chăng lìa xa. 
Nếu ai cần biết rõ, 
Trong lò một cành hoa”. 


Bài kệ thị tịch của Thiền sư Đạo Huệ đã có ảnh 
hưởng từ đạo lý tức sắc tức không, như huyễn như chân 


của Bát nhã. 


Tuy nhiên, vào thời Lý, đất nước ta đã có ít nhất 
là đến sáu bản Đại Tạng Kinh được lưu hành, chắc 
chắn trong đó, các dịch bản kinh Bát Nhã như: Phóng 
Quang Bát Nhã, do ngài Vô La Xoa dịch, vào thời Tây 
Tấn; Quang Tán Bát Nhã, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch, 
vào thời Tây Tấn; Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, Tiểu 
Phẩm Bát Nhã Ba La Mật, Kim Cang Bát Nhã Ba La 
Mật, Bát Nhã Tâm Kinh, do ngài Cưu Ma La Thập 
dịch, vào thời Diêu Tần; Đạo Hành Bát Nhã, do ngài 
Chi Lâu Ca Sắm dịch, vào thời Hậu Hán; Đại Minh Độ 
Kinh, do ngài Chi Khiêm dịch, vào thời Ngô; Ma Ha 
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Bát Nhã Sao Kinh, do Đàm Ma Ty cộng Trúc Phật 
Niệm dịch, vào thời Tiền Tần; Đại Bát Nhã Ba La Mật 
Đa Kinh, 600 cuốn, Tâm Kinh Bát Nhã do ngài Huyền 
Tráng dịch, vào đời Đường và rất nhiều kinh thuộc văn 
hệ Bát Nhã đã được các vị Pháp Sư khác, dịch từ Phạn 
sang Hán vào thời Tống và trước Tống, chắc chắn các 
dịch bản này cũng đã được lưu hành tại Việt Nam vào 
thời Lý, làm nên tảng cho sự học tập, nghiên cứu, ứng 
xử và chứng ngộ cho Tăng Ni Phật tử bấy giờ, và nó là 
chất xúc tác, tạo nên sinh lực làm hưng vượng nền văn 
minh, văn hóa vàng son của dân tộc Việt Nam vào thời 
đại Nhà Lý. 

Đời Trần, Lê, Nguyễn, Cận đại và hiện đại, hệ tư 
tưởng Bát Nhã cũng đã ảnh hưởng rất nhiều không 
những mặt văn học mà còn ở mặt triết lý sống và con 


đường hành động của Tăng NI Phật tử Việt Nam nữa. 


Trong bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, vua Trần 
Thái Tông đã viết Tông chỉ của Thiền Tông, chính là 
do ngộ câu “Ứng vô sở trú, nhi sanh kỳ tâm” của kinh 


Kim Cang Bát Nhã. Vua nói: “Trẫm thường đọc tụng 
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kinh Kim Cang mỗi khi đọc kinh Kim Cang Bát Nhã 
đến câu này, liền buông kinh xuống ngâm nga, bỗng 
nhiên tỉnh ngộ, liền đem những điều giác ngộ làm bài 


ca này, đặt tên là Thiền Tông Chỉ Nam”. 


Trần Thánh Tông, con của vua Trần Thái Tông, 
phụ thân của Trần Nhân Tông. Vua lên ngôi ngày 15 
tháng 02 năm Mậu ngọ (1258), đôi niên hiệu Thiệu 
Long. Vua là vị minh quân, đọc nhiều sách sử, dùng 
đức an dân, thông hiểu nội điển, uyên áo thiền tông, 
nhường ngồi cho Trần Nhân Tông, xuất gia tu học ở 
chùa Tư Phúc, tự là Vô Nhị Thượng Nhân, thờ Quốc sư 
Đại Đăng làm thầy. Đối với đạo lý tánh-không của Bát 
nhã, Vô Nhị Thượng Nhân nói: “Cá trung vô khuyết 
diệc vô dư, Phật dã vô hề, nhân diệc vô”. Nghĩa là: 
“Trong kia không thiếu cũng không dư; chừ Phật cũng 
không mà người cũng không”. 

Như vậy, Vô Nhị Thượng Nhân đã diễn tả tánh- 


không của Sắc không Bát nhã một cách tài tình. 


5 Trần Thái Tông, Thiền Tông Chỉ Nam, Khóa Hư Lục. 
* Trần Thánh Tông, Thánh Đăng Lục. Lê, Cảnh Hưng I1. (1750). 
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Ở Cư Trần Lạc Đạo Phú, vua Trần Nhân Tông 
cũng đã viết về Bát Nhã Tâm Kinh là “Kinh Lòng”. 
Vua viết: “Săn hỷ xả, nhuyễn từ bi, nội tự tại Kinh 


Lồng hằng đọc”.°7 


Như vậy, Phật giáo đời Trần, Bát Nhã Tâm Kinh 
là “Kinh Lòng” luôn trì tụng ở bên trong, tức là chánh 
niệm, tỉnh giác ở nội tâm. 

Nên, đạo lý Sắc Không của Bát nhã, được vua 
Trần Nhân Tông sử dụng để trả lời cho một vị Tăng hỏi 
ở chùa Sùng Nghiêm bấy giờ như sau: 

Tăng đưa năm tay lên, hỏi: “Đã có thê biết hết, 
thấy hết, thì có biết cái này có vật gì không?”. 

Vua đáp: “Như có, như không; chẳng không, 
chăng sắc”. 

Nghĩa là thực tại luôn luôn hoạt dụng hiện tiền, 
nên muôn vật không có cái gì là không Như, Sắc là 
Như mà Không cũng là Như; nhưng, Như không những 


không vướng gì nơi Sắc mà cũng không vướng gì nơi 


5 Trần Nhân Tông, Cư Trần Lạc Đạo Phú, Hội Thứ Tám. 
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Không. Như vậy, vua Trần Nhân Tông đã diễn tả đạo 
lý “Tánh-không Vô sở đắc” của Bát Nhã Tâm Kinh 
một cách tài tình, thâm diệu qua diệu nghĩa Sắc Không 


cho đương cơ của người hỏi vậy. 


Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Pháp Loa Tổ 
sư, Huyền Quang Tổ sư, và nhiều vị Thiền sư khác đã 
diễn đạt lý Sắc không của Bát nhã trong cuộc đời tu tập 
và hành hoạt độ đời của mình dưới nhiều hình thức 
cảm nghiệm khác nhau, khiến Phật giáo đời Trần đã có 
một sắc thái nhập thế tích cực và rất đa dạng, làm nên 
tảng phát triển Phật giáo đời Lê. 

Đời Lê, Minh Châu-Hương Hải (1628-1715) đã 
viết Giải Tâm Kinh Ngũ Chỉ hay Bát Nhã Ba La Mật 
Đa Tâm Kinh Thích Giải. Trong bản kinh chú giải này, 
ngài Minh Châu-Hương Hải đã phân chia kinh này ra 
năm phần, để chỉ bày Bát Nhã Tâm Kinh gồm có: 
Danh, thể, tôn, dụng, tướng. Nghĩa là kinh này lấy đơn 
pháp làm danh; lấy thật tướng làm thê; làm quán chiếu 
làm tôn; lây độ khổ làm dụng và lẫy Đại thừa làm giáo 


tướng. Đơn pháp là Bát-nhã-ba-la-mật-đa; Chư pháp 
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Không-tướng là thể tính; Quán chiếu ngũ uân giai 
không là tôn chỉ; Độ nhất thiết khô ách là tác dụng và 
Bồ tát hành thâm Bát nhã là giáo tướng Đại thừa." 

Minh Châu-Hương Hải đời Lê giải thích Bát Nhã 
Tâm Kinh, chỉ ra năm điều Danh, thể, tôn, dụng tướng, 
là một trong những điểm nhận thức mới về Bát Nhã 
Tâm Kinh, đóng góp sự nghiệp chú giải kinh điển của 
mình vào sự nghiệp hoằng pháp không phải chỉ có 
những ảnh vào thời kỳ hiện hữu của ông mà còn có 
những ảnh hưởng nhất định vào những thế hệ nghiên 
cứu và học Phật về sau mà cụ thể vào thời Minh Mạng 
năm thứ 14, Tỷ Khưu Từ Tường trùng khắc kinh này, 
để đáp ứng nhu cầu tu học và nghiên cứu Phật giáo 
Triều Nguyễn. 

Ngài Chân Nguyên-Tuệ Đăng (1647-1726), xuất 
hiện vào thời Lê, Bát Nhã Tâm Kinh đối với Ngài không 
phải chỉ là thiền quán về Không mà còn là niềm tin mầu 
nhiệm của tâm linh, nên trong truyện Nam Hải Quan 


= Minh Châu-Hương Hải, Bát Nhã ba La Mật Đa Tâm Kinh, Bản Trùng 
Khăc In Hoàng Triêu Minh Mạng 14. 


Bát Nhã Tâm Kinh chú giải ........................ - «75c + +++ 225 


Âm, Ngài ghi rằng, công chúa Diệu Thiện xuống địa 
ngục, thấy cảnh tội nhân bị khổ đau, liền thốt lời van 


xin, ta thấy Chân Nguyên-Tuệ Đăng ghi lại như sau: 
“Công chúa thấy, thốt thương song 
Bèn chuyển Kinh Lòng động đến hoàng thiên; 
Bảo hoa bay khắp bốn bên 
Hào quang thấu lọt, dưới trên cửa thành; 
Thiết già giải tích tan tành 
Nhất thiết tù rạc, siêu sanh một giờ”. 


Tổ sư Thiệt Diệu-Liễu Quán (1668-1742) đời Lê, 
đã nói lý tính Sắc không của Bát Nhã trong bài kệ thị 


tịch của mình: 
“Thất thập dư niên thế giới trung 
Không không sắc sắc diệc dung thông; 
Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý, 


Hà tât bôn mang vân tô tông”. 
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Nghĩa là: 

“Hơn bảy mươi năm giữa trần hồng 

Không không sắc sắc thảy dung thông: 

Sáng nay nguyện mãn về quê cũ 

Chăng bận tâm gì kiếm Tổ Tông?!”. 

Theo Tổ sư Liễu Quán, tự tánh không nơi năm 
uân và mỗi uân đều đã thông và chính tánh ấy là chỗ 
đạt ngộ của Tổ tông. Tự-tánh-không làm sốc rễ cho 
năm uân biêu hiện. Nên, giác ngộ được lý sắc không thì 
Tổ tông hiện tiền mà không cần dong ruối tìm cầu Tổ 
tông bắt cứ nơi nào khác. 

Toàn Nhật-Quang Đài (1757-1834), vào thời Lê, 
Nguyễn đã xem Bát Nhã Tâm Kinh là tri kỷ, tri âm, 
nên ở trong Tham Thiền Vãn, Ông viết: 

“Chí dồi mài công phu lựa lọc, 

Kết tri âm giảng đọc Tâm Kinh; 

Cốt mình thức tử tri sinh, 


Sá chi dễ lỗ rành rành đặng mưa”. 
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Và Toàn Nhật cũng đã xem Bát Nhã Tâm Kinh là 

Kinh mà chính mỗi ngày sáng tối đều hành trì, ở trong 

thiền tập, nên ở trong Thiền Cơ Yếu Ngữ, Ông viết: 

“Một nồi hương huệ đốt xông 

Ba biến Kinh Lòng thường tụng hôm mai”. 

Ngài Tánh Thiên-Nhất Định (1784-1847), Tổ 
khai sơn Tổ đình Từ Hiếu-Huế, vị quốc sư Thời Minh 
Mạng và Thiệu Trị đã trao truyền đạo lý Tánh-không 
của Bát Nhã cho đệ tử Hải Ngộ-Tâm Thành qua bài kệ 
phú pháp như sau: 

“Vạn linh chỉ tại nhất tâm thành 

Giải thoát căn trần pháp tánh không 

Tảo giác mê vân lung kiểu nguyệt 

Tuệ phong xuy tán kiến quang minh””?. 
Nghĩa là: 


“Vạn linh chỉ tại một lòng thành 


'” Hàm Long Sơn Chí, Điềm Tịnh Cư Sĩ Khởi Biên, Như Như Tục 
Biên, Báo Quôc Tự Tạng Bản. 
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Pháp tánh rỗng không thoát căn trần 
Sáng sớm mây mờ che trăng tỏ 
Tuệ phong quét sạch thấy quang minh”. 


Qua bài kệ, ta thấy ngài Tánh Thiên-Nhất Định đã 
khai thị cho học trò bằng đạo lý tánh-không của Bát 
Nhã, tánh-không ấy không những rỗng lặng ngay ở nơi 
sáu căn mà cũng còn rỗng lặng ngay ở nơi sáu trần mà 
Bát Nhã Tâm Kinh nói: “lIrong tánh-không, không có 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, sáu căn; không có sắc, thanh, hương, vỊ, 


xúc, pháp, sáu trân... ”. 


Ngài Hải Thiệu-Cương Kỷ (1810-1899), trú trì Tổ 
đình Từ Hiếu-Huế, vào tháng giêng, năm Thành Thái 
thứ 10, đã cho khắc ¡n hai thời khóa tụng sáng chiều 
hành trì của các tự viện, gọi là Triêu Mộ Nhật Tụng 
Khóa. Trong Triêu Mộ Nhật Tụng Khóa này đều có 
Bát Nhã Tâm Kinh. 


Với đạo lý Tánh-không vô sở đắc của Bát Nhã 
Tâm Kinh, trong nội dung bài kệ phú pháp của thầy 
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mình trao cho pháp huynh của mình là Hải Ngộ-Tâm 
Thành, ngài Hải Thiệu-Cương Kỷ lại sử dụng bài kệ 
phú pháp này trao cho đệ tử của mình là Thanh Chiếu- 
Nguyên Cát, điều ấy chứng tỏ răng, ngài Hải Thiệu- 
Cương Kỷ rất tâm đắc về căn trần hiện tiền rỗng lặng 
của Bát Nhã Tâm Kinh và muốn học trò mình là Thanh 
Chiếu-Nguyên Cát tu tập đạt tới sở ngộ như pháp 


huynh của mình mà thầy của mình đã từng phú pháp. 


Hệ tư tưởng Bát nhã trong thời kỳ cận đại, ấy là 
thời kỳ chấn hưng Phật giáo vào những thập niên 1930, 
tại miền Bắc, chư Tôn đức đã có chương trình Phật học 
đảo tạo Tăng Ni tài để hoằng pháp lợi sinh qua các cấp 
Tiểu học, Trung học và Đại học, Tâm Kinh chú giải đã 
được chư Tôn đức đưa vào chương trình giáo dục cấp 
Trung học năm thứ nhất và Bát Nhã Phóng Quang 
Kinh vào chương trình Đại học năm thứ nhất. Đại Bát 
Nhã Kinh cho chương trình Bác học Cao đăng hay 


chương trình hậu Đại học. 


Ở miền Trung trong thời kỳ chân hưng Phật giáo 


này, ba trường Phật học được chư Tôn đức mở ra đề 
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đảo tạo Tăng tài tuyên dương Phật pháp. Trường Tiểu 
học và Đại học Phật giáo được mở ra tại chùa Trúc 
Lâm Huế, do Hòa thượng Giác Tiên làm Giám đốc; 
trường Trung học Phật giáo ở chùa Tường Vân Huế, do 
Hòa thượng Tịnh Khiết làm Giám đốc. Tâm Kinh chú 
giải đã được chư Tôn đức đưa vào chương trình Phật 


học Đại học Phật giáo năm thứ nhất. 


Vào thời cận đại và hiện đại, Bát Nhã Tâm Kinh 
ta có những nhà dịch và chú giải như: Hòa thượng 
Thích Trí Thủ; Hòa thượng Thích Trí Quang; Hòa 
thượng Thích Nhất Hạnh; Hòa thượng Thích Thanh Từ 
và có nhiều Hòa thượng, Thượng tọa khác nữa, nhờ 
vậy mà đạo lý Không của Bát Nhã đã được nhiều giới 
Tăng Ni, Phật tử, cũng như các Nhà nghiên cứu Phật 


học tiêp cận và học hỏi. 


Bản Bát Nhã Tâm Kinh do ngài Huyền Tráng dịch 
đã được các giới Phật học, Thiền sư, Cư sĩ, Phật tử qua 
các thời kỳ đọc tụng, nghiên cứu, diễn giải và hành trì 
một cách có hiệu quả, trong đời sống đạo của chính họ và 


đã ảnh hưởng đến những sinh hoạt nhất định của xã hội. 
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Đối với bản thân, tư tưởng Sắc Không của Bát 
Nhã Tâm Kinh đã giúp cho họ thấy rõ Sắc là Không, 
Không là Sắc, như vậy họ nhận ra được sự thật đó, là 
họ không còn sợ hãi trước cái lẽ sống chết, còn mất, 
thăng trầm, hội ngộ và phân ly của con người hay của 
xã hội và cuộc đời. 

Và đối với xã hội, thì tư tưởng Sắc-Không, của 
Bát Nhã đã giúp cho họ thấy được sự liên hệ giữa mình 
và người, giữa mình và mọi vật, do đó họ không còn 
cảm giác cô đơn trong cuộc sống, hay quá tham đắm 
vào cuộc sống, đồng thời cũng giúp cho họ thấy rằng, 
mình gây thiệt hại cho kẻ khác, cho xã hội cũng chính 
là mình đang gây thiệt hại cho chính mình. Bởi vì, Bát 
Nhã Tâm Kinh đã dạy: "Sắc chẳng khác gì Không, 
Không chăng khác gì Sắc. Sắc chính là Không, Không 
chính là Sắc". 

Đối với truyền thống Phật giáo Việt Nam, Từ bi 
và Trí tuệ trở thành hai chất liệu nuôi dưỡng sự sống 
của Tăng Ni Phật tử hàng ngày không thể phân ly. 


Thần chú Đại bi là tiêu biểu cho tâm Từ bi của Tăng Ni 
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Phật tử Việt Nam trong mọi ứng xử hành hoạt và Bát 
Nhã Tâm Kinh là tiêu biểu cho trí tuệ của họ trong mọi 
sự soi chiếu, quán sát trước khi hành động, trong khi 


hành động và sau khi đã hành động. 


Vì vậy, mở đầu cho mọi thời kinh tụng niệm của 
Tăng Ni Phật tử Việt Nam đều trì tụng chú Đại bị và 
kết thúc các thời kinh là kết thúc bằng Bát Nhã Tâm 
Kinh. Nghĩa là mở đầu cho mọi hành hoạt của Phật 
giáo là Từ bi và kết thúc mọi sự hành hoạt ấy là bằng 


Trí tuệ. 


Nhờ có chất liệu Từ bi, hay năng lực của thần chú 
Đại bi, khiến Tăng Ni Phật tử Việt Nam sống không 
tách rời quần chúng mà cùng lao cộng khổ với quần 
chúng, với chúng sinh, để cùng với quần chúng, cùng 
với chúng sinh vươn lên từ bùn lây sinh tử; và nhờ có 
chất liệu trí tuệ toàn hảo hay Bát Nhã Tâm Kinh, mà 
mọi hành hoạt của Tăng Ni Phật tử Việt Nam sống ngay 
giữa cuộc đời mà không bị ô nhiễm và tha hóa, không bị 


đánh mất phương hướng trong mọi hành động. 


Ấy là một trong những nét đặc thù trong kinh 
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tụng hằng ngày của Tăng Ni Phật Tử Việt Nam mà các 


bậc tiền nhân của Phật giáo Việt Nam đã tuyển chọn. 


Thần chú Đại bi và Bát Nhã Tâm Kinh đã trở 
thành kinh tụng hàng ngày của Tăng Ni Phật Tử Việt 
Nam, tạo thành chất liệu Từ Bi và Trí Tuệ của Phật 
Việt. Chính chất liệu này, Phật giáo Việt Nam khăng 
định truyền thống của mình, giữa mọi truyền thống của 
Phật giáo quốc tế và đủ thẩm quyền để đóng góp vào 


sự giữ gìn môi sinh và hòa bình cho nhân loại. 
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Bản Bát Nhã Tâm Kinh phiên âm tiếng Phạn bằng 
La Tình. 


Prajñãpãäramitahrdayasũtram 
(Samksiptamätrkä) 
Namah sarvajñaya 


Aryävalokite§varobodhisattvoøambhiramprajñä 
pãramifä caryäm caramäano vyavalokayafi sma: 
pañca-skandhäãs tämé ca sväbhava §ũñnyän pašyafti sma. 
Ilha $ãriputra rũpam šũnyatã $ũnyataivarũpam, 
rủpãn na prthak $ũnyafä $§unyafäyä na prthag 
rữũpam, yad rũpam säã š§ũnya(ä va šñnyafä tad rũpam; 
evam eva vedanä samjñã samskara vijñanam. Iha 
§ãäriputra sarva-dharmäh §ũnyatä-laksanä, 
anutpann3 aniruddhã, amalã avimalä, anunä 
aparipirnah. Tasmäc chãripufra šũnyatayämna 
rũpam na vedanä na samjñã na samskäräh na 
vijñãnam. Na  caksuh-šrotra-ghräna-jihvä-kaya- 
manäamsi. Na rũpa-š§abda-gandha-rasa-sprastavaya 


dharmäh. Na caksur dhãturyävan na manovijñaäna 
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dhãtuh. Na avidyä na avidyä-ksayoyävan na jarä- 
maranam na jarä-marana-ksayo. Na duhkha- 
samudaya-nirodha-margä. Na jñãnam, na prãäpfir na 
apräptih. Tasmäc chãriputra apräpfitvad 
bodhisattvasyaprajñapäramitämäSrityaviharatyacitfäv 
aranah.  Ci((ävarananäsfivädatrasro  viparyäãsa- 
adkrano niẹthã nirvana prãp(ah. tryadhva- 
vyavasthitah sarva-buddhäh prajñãpäramitamãSrityä- 
anuftaram samyaksambodhim abhisambuddhälh. 
Tasmäaj jñãtavyam:prajñäpãärami(ä mahä-manfro 
mahã-vidyä mantro"nutfara-manfro"”  samasama- 
manfrah, sarva duhkha pra§amanah, safyam 
amithyafä(. Prajñapäramifãayäam uk(o manfralh. 
Tadyathã: gate gafe pãragafte pãrasamgaíe bodhi 


svñhã ifi prajñãpãramitä-hrdayam samãptam. 
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Bản Việt dịch từ Phạn văn 


Thích Thái Hòa dịch 

Kinh Tinh Yếu Tuệ Giác Siêu Việt (Lược bản) 

Kính lễ bậc Nhất thiết trí 

“Thánh Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành quán 
chiếu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, ngay khi ấy Ngài 
soi thầy năm uẩn tự tánh rồng lặng”. 

“Này Xá Lợi Tử! Sắc là Tánh Không, chính Tánh 
Không là Sắc. Sắc chẳng khác Tánh Không, Tánh 
Không chẳng khác Sắc. Sắc ấy chính là Tánh Không, 
Tánh Không ấy chính là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
cũng đêu như vậy ”. 

Này Xá Lợi Tử! Tướng Không tất cả pháp, không 
sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, 
không bớf`. 
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Cho nên, này Xá Lợi Phất! Tánh Không, không 
sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức; 
không mất, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến không ý 
thức giới; không vô mình, không không vô mình; không 
có sự diệt tận vô mình, không không có sự diệt tận vô 
mình; cho đến không lão tử, không có sự diệt tận lão 


tử; không khổ, tập, diệt, đạo; không trí, không đắc”. 


«Bồ tát sống theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm 
không chướng ngại, do tâm không có chướng ngại, vì 
không có chướng ngại ấy, nên không có sợ hãi, xa lìa 


mọi điên đảo, đạt Niết Bàn tuyệt đối. 


Chư Phật trong ba đời, sống đúng như Bát Nhã Ba 
La Mật Đa, nên là bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Giác ”. 


Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là thân chú vĩ 
đại, là mình chủ vĩ đại, là thần chú tối thượng, là thần 
chú không thể so sánh bằng, chấm dứt mọi khổ đau, 
chân thật, không hư vọng. Nên nói thân chú Bát Nhã 


Ba La Mật Đa, liền nói như vậy: 
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Hãy vượt qua mau, hấy vượt qua mau, hãy vượt 
qua mau bờ bên kỉa, hãy vượt qua hắn bờ bên kia, 


kính chào mừng Bậc Giác Ngộ thành công!” 


Kết thúc Kinh tỉnh yếu tuệ giác siêu việt. 
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Thư Mục Tham Khảo 


- Phật Thuyết Ngũ Uẫn Giai Không Kinh, Đường, 
Nghĩa Tịnh dịch, Tạp A Hàm, Đại Chính 2. 

- Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Minh Chú 
Kinh, Diêu Tần, Cưu Ma La Thập dịch, Đại chính S8. 

- Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh 5, Huyền 
Tráng dịch, tr 23, Đại Chính 5. 

- Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đường, 
Huyền Tráng dịch, Đại Chính 8. 

- Phố Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 
Kinh, Đường, Pháp Nguyệt, trùng dịch, Đại Chính 8. 

- Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đường, Bát 
Nhã Cộng Lợi Ngôn đăng dịch, Đại Chính 8. 


- Phật Thuyết Đề Thích Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Tâm Kinh, Tống, Thị Hộ dịch, Đại Chính 8. 
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- Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đường, Trí 
Tuệ Luân dịch, Đại Chính 8. 

- Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đường, Pháp 
Thành dịch, Đại Chính 8. 

- Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Đường, 
Bồ Đề Lưu Chí dịch, Đại Chính 8. 

- Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật 
Kinh, Tống, Thị Hộ dịch, Đại Chính 8. 

- Phật Thuyết Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba 
La Mật Đa Kinh, Đường, Nghĩa Tịnh dịch, Đại Chính §. 

- Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Diêu Tần, 
Cưu Ma La Thập dịch, Đại Chính §. 

- Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán, 
Đường, Khuy Cơ soạn, Đại Chính 33. 

- Phật Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 
Kinh Tán, Đường, Viên Trắc soạn, Đại Chính 33. 


- Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Sớ, 
Đường, Pháp Tạng thuật, Đại Chính 33. 
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- Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Liên Châu Ký, 
Tống, Sư Hàm thuật, Đại Chính 33. 


- Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Chú Giải, 
Minh, Tống Lặc, Như Ty đồng chú, Đại Chính 33. 

- Kim Cang Tiên Luận, Thế Thân Bồ Tát tạo; 
Kim Cang Tiên Luận Sư Thích, Nguyên Ngụy, Bồ Đề 
Lưu Chỉ dịch, Đại Chính 25. 

- Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận, Vô 
Trước Bồ Tát tạo, Tùy, Đạt Ma Cấp Đa dịch, Đại 
Chính 25. 


- Bát Nhã Tâm Kinh Thuật Nghĩa, Nhật, Trí 
Quang soạn, Đại Chính 57. 

- Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện, Nhật, Không Hải 
(Biến Chiếu Kim Cang) soạn, Đại Chính 57. 

- Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện Lược Chú, Nhật, 
Giác Tông, Ký, hiện có ở Đại Chính 57. 

- Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện Khai Môn Quyết, 
Nhật, TẾ Xiêm soạn, Đại Chính 57. 
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- Đại Thừa Phương Đắng Tổng Trì Kinh, Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi dịch, Đại Chinh 9. 


- Đại Bát Niết Bàn Kinh 15, Đàm Vô Sắm dịch, 
Đại Chính 12. 


- Trung Luận, Long Thọ, Đại Chính 30. 


- Đại Trí Độ Luận 31, Huyền Trang dịch, Đại 
Chính 25. 


- Tăng Hựu, Hoàng Minh Tập, Đại Chính 52. 


- Thiền Uyến Tập Anh, Bản trùng khắc Triều Lê, 
tháng 4 năm Vĩnh Thạnh thứ 11. 


- Thánh Đăng Lục, Lê, Cảnh Hưng I1. (1750). 


- Nhị Thời Khóa Tụng, Thành Thái 14. Tạng Bản 
Chùa Từ Hiếu-Huẻ. 


- Hàm Long Sơn Chí, Điềm Tịnh Cư Sĩ Khởi 
Biên, Như Như Tục Biên, Báo Quốc Tự Tạng Bản. 


- Trần Thái Tông, Thiền Tông Chỉ Nam, Khóa 
Hư Lục, Bản Minh Mạng, Cuối Thu Canh Tý. 


- Khóa Hư Lục, Thích Than Kiểm dịch, Nhà Xuất 
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Bản Tôn Giáo, 2003. 

- Tam Tổ Thực Lục, Thích Phước Sơn dịch, Viện 
Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, Ấn hành, 1995. 

- Toàn Tập Toàn Nhật Quang Đài, Lê Mạnh Thát, 
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phó Hỗ Chí Minh, 2005. 

- Toàn Tập Trần Thái Tông, Lê Mạnh Thát, Nhà 
Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.2004. 

- Toàn Tập Trần Nhân Tông, Lê Mạnh Thát, Nhà 
Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006. 

- Nghiên Cứu Vẻ Thiền Uyển Tập Anh, Lê Mạnh 
Thát, Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh, 1999. 

- Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang, 
Nhà Xuất Bản Văn Học Hà Nội, 1992. 

- Đạo Phật Và Dòng Sử Việt, Đức Nhuận, Viện 
Triết Lý Việt Nam Và Triết Học Thế Giới, California, 
USA, Xuất Bản 1996. 

- Toàn Tập Minh Châu-Hương Hải, Lê Mạnh 
Thát, Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh, 2000. 


2012|- 3⁄26 60s y0sutskttbd@0Axsbiai9gdgqi2 Thích Thái Hòa 
- Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, Đào Duy Anh, 
Xuất Bản Bốn Phương, 1938. 
- Thơ Văn Lý Trần I, Nhà Xuất Bản KHXH 1977. 
- Thơ Văn Lý Trần II, Nhà Xuất Bản KHXH 1978. 
- Thơ Văn Lý Trần II, Nhà Xuất Bản KHXH 1989. 


- Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong, Nguyễn Hiền 
Đức, Nhà Xuất Bản Thành phó, 1995. 
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Ngữ Vựng 


Asvabhava: vô thể, không có tự thể 

Amala: bất cấu, không dơ 

Amithyatva: hư vọng, giả đối 

Anutpanna: bắt sinh, không sinh 

Aniruddhã: bất diệt, không diệt 

Aparipũrna: bất giảm, không giảm 

Apratthata: vô chướng ngại, không bị chướng ngại 
Aripin: vô sắc, không sắc 

Asama: vô đẳng, tuyệt bực 

Asamasama: vô đăng đăng, tuyệt bực mà đồng bực 
AsamJña: vô tưởng, không có tưởng, không có ý niệm 
Asat: bất thật, không hiện hữu 


Atikramya: viễn ly, vượt qua 


J0  ổ aẽa cố ốẽố aốẽố nh ca. an Thích Thái Hòa 
Atikrãnta: viễn ly, vượt qua 
Atra: quá khứ, đã qua 
Atrasta: vô hữu khủng bố, không có sợ hãi 
Avalokita: sở quan, được nhìn thấy, được quan sát 
Avalolite$varo: quán tự tại 
Avarana: vô chướng ngại, không có chướng ngại 
Avidyã: vô minh, không sáng suốt 
Aviparyasta: bất điên đảo, không điên đảo 
Avimala: bất tịnh, không sạch 
Anũnãä: bất tăng, không tăng aparipũrnäh 
Ä§ritya: y, nương tựa, dựa vào 
Bodhi: bồ đề, tuệ giác 
Bodhisattva: bồ tát, giác hữu tình, chúng sinh có 
tuệ giác 


Caksu, caksu: nhãn, con mặt 


Caksurdhãtu: nhãn giới, giới hạn của mắt, thế giới 


của mặt 
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Car: hành, đi 

Caryä: sự thực hành, sự tu tập 

Citta: tâm 

Dharma: pháp 

Dharmacaksu: pháp nhãn, con mắt pháp 

Dharmadhãtu: nhãn giới, giới hạn của mắt, thế 
giới của mắt 

Dharmatä: pháp tính, tính chất của pháp 

Dhãtu: giới, lớp, thành tố 

Drsta: kiến, thấy 

Drastavya: phải được xem là 

Drsta: được thấy 

Dulhikha: đau khô 

Eva (bbt): chỉ, duy chỉ 

Evam (bbt): như thị, chỉ vậy 

Gam: đi 


Gambhirra: thâm, sâu xa 


và S6 00: 2/20 su de Số gŸ to ch dốc tu Ea tt cán g8 c2 Thích Thái Hòa 


Gandha: hương, hương thơm 
Ghrãna: nhĩ, lỗ tai 

GrahTtavya: chấp trước, năm giữ 
Hrdaya: tâm, trái tim, tinh túy, tinh yếu, tinh hoa 
Tha (bbt): ở đây 

It: ở đây 

Iva: hầu như, thật sự 

Ja: sanh 

Jarã: già 

Jihva: lưỡi 

Jñãna: trí tuệ 

Jñãtavya: nên biết 

Jñãta: tri, hiểu biết 

Kaya: thân 

ksaya: sự hủy diệt 


Maha, mahanta: lớn 
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Manas: ý 
Manasikãra: nệm 
Mantra: thần chú 
Marana: chết 
Matrkã: bản văn 
Marga: đạo 
Matrkã: bản văn 
Mithya: giả dối 
Mprsã: hư dối 
Mũla: căn, gốc rễ 


Na (bbt): không 





Nama: kính lễ 
Nimitta: tướng 
Nirdista: thuyết, nói 


Nirodha: diệt 





Nistha: ở trong, sông, an trú, hoàn hảo, cực điêm, 


cứu cánh 


DA 2600 nay Số à2 Thích Thái Hòa 

Nisthanirväna: cứu cánh niết bàn. Niết bàn tuyệt 
đối, niết bàn hoàn hảo 

Nona: giảm, bớt 

Pañca: số năm 

Parama: bậc nhất, tối thượng 

Paramaãrtha: đệ nhất nghĩa 

Tasmãt: vì vậy 

Päragata: qua bờ bên bên kia 

Paramitã: ba-la-mật, sự toàn hảo 

Pãrasamgata: qua hắn bờ bên kia 

Prajñaparamitä: bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuệ giác 
toàn hảo, tuệ giác siêu việt 

Prati-labh: đạt được 

Prãpta: đắc 

Prthak: khác nhau 

Rũpa: sắc 


Sa: cái ây 
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Sacet (bbt): nếu 

Sahã: ta bà 

Sama: đăng, bằng, đồng bậc 

Samskãrä: hành, chủng tử tâm hành 

Samskrta, samskãra: hữu vi 

Samtftrãsa: sự sợ hãi 

Samyaksambodhi: chánh đắng chánh giác, tuệ 
giác của Phật. 

Samyaksambudha: chánh biến giác, Phật, bậc giác 
ngộ hoàn toàn 

Sarva: nhất thiết, hết thảy, tất cả 

Sarvajñã: nhất thiết trí, trí tuệ của Phật 

Satya: thật 

Sã: cái Ấy 

Skandha: uẫn, thành tố, vai, thân cây, lượng, phân, 
chương. 


Sma: bấy giờ 


s6 6: S2 Ð) VeuiftS Số gŸ to ch dốc v3 Ea ưa cán g4 6t c2 Thích Thái Hòa 


Sparša, Spastavya: sự xúc chạm 
Šrotra: nhĩ, lỗ tai 

S0itra: kinh 

Svabhäva: tự thê, tự tính 

Svahã (bbt): hoan hô, kính chào, kính mừng 
Šabda: thanh, âm thanh, tiếng 

Šũnya: không, rỗng không 

Šũnyatã: tánh không 

Šru: thính, nghe 

Tad (đdt): cái ấy 

Tadyathäã (bbt): như là, thế này 
Tadyathã apI naãma: thí như 

Tam (đdt ngôi 3, cách 2, số ít): cái ấy 
Tarh1 (bbt): ở đây 

Tatas (bbt): vì đó 


Tathã: sự thật 


Bát Nhã Tâm Kinh chú giải ....................... . «55c + +++ 253 


Tathãgata: Như lai 

Tato nidanam (bbt): do đó 

Tatra (bbt): ở đó 

Tri: số ba 

Tryadhvan: tam thế, ba đời 
Udgrah: thọ trì, năm được, hiểu 
UdgrahTtavya: thủ trước, năm giữ 
Udgrhta: hiểu 

Udgrhya: thọ trì 

UkKta (phân từ quá khứ bị động): thuyết 
Upalabh: đắc, nắm được 

Utpad: phát sinh, khởi lên 
Utpanna: phát sinh 


Ut-sthã: khởi, khởi dậy 





Ut-tras: kinh hãi 


Vad: nói 


si d6: S20 su (g5 S9 uc ch dốc vEg E dự đt cn đ8 cát c2 Thích Thái Hòa 


Vandantya: kính trọng 

Varana: sự chướng ngại, thành lũy 

Vũ (bbt): hoặc là 

Vedanä: thọ, cảm giác 

Vega: sự xúc động, nước mắt, dòng chảy 
Vidyä: minh, sáng suốt 

Vidyämantra: minh chú, thần chú sáng chối 
VihT: ở 

Vijñãna: thức, nhận biết, phân biệt 
Vijña: thánh hiền, người có trí tuệ 

Vijñã: biết 

Vimalã: bất cầu, không dơ 

Viparyäsa: sự điên đảo, sự đối nghịch 
Vịt: chuyển động, ở 

Vyaäkr (ptqkbđ): được thọ ký 


Vyava-luk: nhìn thấy 
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Ya (đdtlh): cái mà 
Yad: cái Ấy 
Yadã (bbÐ: khi nào, bất cứ khi nào 
Yathã (bbt): như thị, đúng như vậy 
Yãvat: cho đến 


Yãvat... tấvat: bao nhiêu... bấy nhiêu 


D5 EU. n0 Tin tne tan Thích Thái Hòa 


Các Tác Phẩm Của Tác Giả Đã Xuất Bản 


1- Tay Buông Ráng Hồng — NXB - Thời Đại — 
2011 

2/ Thánh Thơi Mọi Nẻo Đường Về -NXB - 
Hồng Đức - 2012 

3/ Nhân Duyên Học - NXB - Văn Hóa Văn 
Nghệ - 2013 

4/ Miễn Điện Mặt Trời Lên - NXB — Phương 
Đông — 2013 

5/ Đi Vào Bản Nguyện Tịnh Độ - NXB - Văn 
Hóa Văn Nghệ- 2013 

6/ Kinh Kim Cang Tam Muội- NXB -Hồng 
Đức 2013 

7/ Trường Ca Cho Em (Thơ) - NXB - Văn 
Hóa Văn Nghệ - 2014 


8/ Như Dấu Chim Bay (Thơ) - NXB - Văn 
Hóa Văn Nghệ - 2014 
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9/ Tiếng Vọng Hải Triều - NXB —- Hồng Đức — 
2014 

10/ Phật Học Ứng Dụng —- NXB -Văn Hóa Văn 
Nghệ —- 2014 

11/ Giác Mơ Tây Tạng - NXB - Phương Đông 
- 2014 

12/ Nguồn Sáng Vô Tận - NXB - Hồng Đức — 
2014 

13/ Sương Đọng Ven Trời (Thơ) - NXB — Văn 
Hóa văn Nghệ - 2015 

14/ Yếu Chỉ Tu Tập Và Hành Đạo - NXB - 
Phương Đông — 2015 

15/ Trong Con Mắt Thiền Quán —- NXB - Văn 
Hóa Văn Nghệ - 2015 

16/Trong Con Mắt Thiền Quán - NXB - Hồng 
Đức — 2015 (tái bản). 

17/ Khung Trời Vàng - NXB - Văn Hóa Văn 
Nghệ - 2015 


DI: 000i z nan vs Thích Thái Hòa 
18/ Kim Cang Bát Nhã - Giới Thiệu - Dịch — 
Chú Giải - NXB — Hồng Đức — 2016 


19/ Kim Cang Bát Nhã Trong Dòng Lịch Sử - 
NXB - Hồng Đức - 2016 


20/ Lời Ru Chạm Mặt Trời - NXB —- Hồng Đức 
-2016 


21/ Gió Đùa Reo Nắng Mới - NXB - Hồng Đức 
- 2016 


22/ Joyful Wind In New Sunlight - NXB -— 
Hồng Đức — 2016 


23/ Lời Pháp Tỉnh Lòng Mê - NXB - Hồng 
Đức - 2016 


24/ Tình Như Cánh Hạc - NXB — Hồng Đức — 2017 


25/ Đường Mây (Thơ) - NXB - Văn Hóa Văn 
Nghệ - 2017 


26/ Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Đức Phật — 
NXB - Hồng Đức - 2017 


27/ Niềm Tin Bất Hoại Đối với Chánh Pháp — 
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NXB - Hồng Đức 2017 


28/ Niềm Tin Bắt Hoại Đối Với Tăng - NXB — 
Hồng Đức — 2017 


29/ Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Thánh Giới — 
NXB - Hồng Đức - 2017 


30/ A Hàm Tuyến Chú (Giới thiệu - Dịch — 
Chú giải) NXB —- Hồng Đức — 2017 


31/ Ứng Dụng Tứ Tất Đàn - NXB - Hồng Đức 
— 2017 


32/ Tay Buông Ráng Hồng Tiếng Anh ( Letting 
Go)- NXB - Hồng Đức — 2017 


33/ Nói Với Cõi Người Ta - NXB — Hồng Đức — 2017 
34/ Pháp Hoa Tỉnh Yếu - NXB — Hồng Đức — 2017 
35/ Phố Môn Chú Giảng- NXB — Hồng Đức — 2018 
36/ Hương Giữa Gió Ngàn - NXB— Hồng Đức — 2018 
37/ Mở Lớn Con Đường - NXB— Hồng Đức — 2018 


38/ Đường Mây —- Văn Hóa Văn Nghệ - 2018 
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39/ Giọt Nắng Ngàn Khơi- Văn Hóa Văn 
Nghệ — 2018 

40/ Mây Trắng Hỏi Đường Qua - NXB - Hồng 
Đức — 2018 

41/ Tình Phơi Trên Đá Trắng - NXB - Hồng 
Đức — 2018 

42/ Đôi Mắt Tình Xanh Biếc - NXB - Văn Hóa 
Văn Nghệ — 2018 

43/ Tư Tưởng Duy Ma Cật Từ Một Góc Nhìn — 
NXB - Hồng Đức -— 2018 

44/ Thảnh Thơi Giữa Đôi Dòng - NXB — Hồng 
Đức — 2018 

45/ Hướng Đi Của Chúng Ta —- NXB - Hồng 
Đức — 2019 

46/ Mây Gió Thong Dong —- NXB - Văn Hóa 
Văn Nghệ - 2019 

47/ Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải - NXB - 
Hồng Đức - 2019 
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VỊ tính: Nhuận Bảo Nguyên 

Chính tả: Quảng Huệ - Lan Anh 

Bìa: Bảo An 

Công ấn: Gia đình Thầy Thái Tịnh 
Nhuận Pháp Nguyên 


Lê Thị Anh Thư 


